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LỜI MỞ ĐẦU 

Nền kinh tế thị trường mở cửa, hội nhập đã mang đến cho các Doanh 

nghiệp rất nhiều thời cơ thuận lợi, đồng thời nó cũng đặt các Doanh nhiệp vào 

thế cạnh tranh khốc liệt không chỉ với các Doanh nghiệp cùng ngành, cùng quốc 

gia mà còn cả với các doanh nghiệp thuộc các ngành, các quốc gia, các khu vực 

khác trên toàn cầu. Tài chính – Ngân hàng cũng không nằm ngoài phạm vi đó. 

Đặc biệt trong những năm gần đây hoạt động của ngành này có vai trò vô cùng 

quan trọng đối với nền tài chính quốc gia, kích thích, ổn định, duy trì sự phát 

triển của toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy, để có nền kinh tế vững mạnh thì điều kiện 

cần là phải có một hệ thống Ngân hàng ổn định, hiện đại, đủ khả năng đáp ứng 

nhu cầu vốn và điều tiết nền kinh tế. 

Thực chất hoạt động của ngân hàng bao gồm rất nhiều nghiệp vụ, nhưng 

quan trọng nhất là nghiệp vụ tín dụng vì nó là yếu tố quyết định sự tồn tại và 

phát triển của Ngân hàng. Do đó thực hiện công tác tín dụng có hiệu quả, chất 

lượng tốt, giảm thiểu rủi ro có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Điều này góp phần 

quảng bá, nâng cao hình ảnh thương hiệu, uy tín, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị 

trường liên Ngân hàng nói riêng và thị trường tài chính nói chung, giúp Ngân 

hàng thu hút được khách hàng về phía mình. Việt Nam là một đất nước đang 

phát triển, trong khi đó ngành Ngân hàng còn rất yếu về chuyên môn, nghiệp vụ 

và công nghệ. Do đó, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng luôn là công tác 

được quan tâm hàng đầu nhằm hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra, tác 

động xấu đến nền kinh tế. 

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của vấn đề trên, với 

những kiến thức đã được học tập ở trường và sau một thời gian thực tập tại 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng, em đã chọn đề tài: “ Giải 

pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi 

nhánh Hồng Bàng” cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Ngoài phần mở đầu và 

kết luận. kết cấu khóa luận gồm 3 chương: 

Chƣơng I: Cơ sở lý luận về tín dụng Ngân hàng và chất lƣợng tín 

dụng Ngân hàng. 

Chƣơng II: Thực trạng chất lƣợng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn – chi nhánh Hồng Bàng. 
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Chƣơng III: Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động tín 

dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng. 

Đề tài này được nghiên cứu trong giai đoạn nền kinh tế Viêt Nam có 

nghiều biến động. Cụ thể là nền kinh tế toàn cầu suy thoái, hàng loạt các doanh 

nghiệp trong nước giải thể và phá sản. Theo thống kê, năm 2013 là năm thứ 6 

nền kinh tế Việt Nam rơi vào trì trệ, tăng trưởng dưới mức tiềm năng. Đây cũng 

là giai đoạn bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài nhất tính từ đầu thập niên 1990 đến 

nay. Trên cơ sở nghiên cứu các số liệu về hoạt động tín dụng tại Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng trong 3 năm 2011, 2012, 2013 ta sẽ xem 

xét các tác động của những biến động trên đã ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng 

của Ngân hàng như thế nào từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực có thể áp 

dụng vào thực tiễn. 

Là một sinh viên mới được trang bị kiến thức căn bản, thời gian nghiên 

cứu và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên khóa luận không thể tránh khỏi 

những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô 

giáo, các cán bộ công nhân viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng 

Bàng và bất cứ ai quan tâm đến vấn đề này để đề tài được hoàn thiện hơn! 
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Chƣơng I 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG  

VÀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 

1.1. Khái quát về hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thƣơng mại 

1.1.1. Khái quát về Ngân hàng thƣơng mại 

1.1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại 

Ngân hàng thương mại đã hình thành tồn tại và phát triển hàng trăm năm 

gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa. Sự phát triển hệ thống Ngân 

hàng thương mại đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển 

của nền kinh tế hàng hóa, ngược lại kinh tế hàng hóa phát triển mạnh mẽ đến 

giai đoạn cao nhất là nền kinh tế thị trường thì Ngân hàng thương mại cũng ngày 

càng được hoàn thiện và trở thành định chế tài chính không thể thiếu được. 

- Theo pháp lệnh Việt Nam ban hành ngày 23/05/1990 thì Ngân hàng 

thương mại được định nghĩa: “Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh 

doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi từ khách 

hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện các 

nghiệp vụ chiết khấu và phương tiện thanh toán”. 

- Theo luật các Tổ chức tín dụng: “Ngân hàng thương mại là loại hình 

Ngân hàng được thực hiện tất cả cả các hoạt động Ngân hàng và các hoạt động 

kinh doanh khác theo quy định của luật này nhằm mục tiêu lơi nhuận”. 

Từ những nhận định trên có thể thấy Ngân hàng thương mại là một trong 

những định chế tài chính mà đặc trưng là cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính 

với nghiệp vụ cơ bản là nhận tiền gửi, cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh 

toán. Ngoài ra, Ngân hàng thương mại còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm 

thỏa mãn tối đa nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của xã hội. 

1.1.1.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại 

Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ đóng vai trò rất 

lớn trong quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế với 3 chức năng cơ bản sau: 

- Chức năng trung gian tín dụng 

Chức năng trung gian tín dụng được xem là chức năng quan trọng nhất 

của Ngân hàng thương mại. Khi thực hiện chức năng trung gian tín dụng, Ngân 

hàng thương mại đóng vai trò là cầu nối giữa người thừa vốn và người có nhu 

cầu về vốn. Với chức năng này, Ngân hàng thương mại vừa đóng vai trò là 
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người đi vay, vừa đóng vai trò là người cho vay và hưởng lợi nhuận là khoản 

chênh lệch giữa lãi suất nhận gửi và lãi suất cho vay và góp phần tạo lợi ích cho 

tất cả các bên tham gia: người gửi tiền, người đi vay và chính bản thân Ngân 

hàng. 

- Chức năng trung gian thanh toán 

Ở đây Ngân hàng thương mại đóng vai trò là thủ quỹ cho các doanh 

nghiệp và cá nhân, thực hiện các thanh toán theo yêu cầu của khách hàng như 

trích tiền từ tài khoản tiền gửi của họ để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc 

nhập vào tài khoản tiền gửi của khách hàng tiền thu bán hàng và các khoản thu 

khác theo lệnh của họ. 

Các Ngân hàng thương mại cung cấp cho khách hàng nhiều phương tiện 

thanh toán tiện lợi như séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ rút tiền, thẻ thanh 

toán, thẻ tín dụng…tùy theo yêu cầu khách hàng có thể chọn cho mình phương 

thức thanh toán phù hợp. Nhờ đó mà các chủ thể kinh tế không phải giữ tiền 

trong túi mà họ có thể sử dụng một phương thức nào đó để thực hiện khoản 

thanh toán. Do vậy các chủ thể kinh tế sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí, thời 

gian lại đảm bảo thanh toán an toàn. Chức năng này vô hình chung đã thúc đẩy 

lưu thông hàng hóa, đẩy nhanh tốc độ thanh toán, tốc độ lưu chuyển vốn, từ đó 

góp phần phát triển kinh tế. 

- Chức năng tạo tiền 

Tạo tiền là một chức năng quan trọng phản ánh rõ bản chất của Ngân 

hàng thương mại. Với mục tiêu là tìm kiếm lợi nhuận như là một yêu cầu chính 

cho sự tồn tại và phát triển của mình, các Ngân hàng thương mại với nghiệp vụ 

kinh doanh mang tính đặc thù của mình đã vô hình chung thực hiện chức năng 

tạo tiền cho nền kinh tế. 

Chức năng tạo tiền được thực thi trên cơ sở hai chức năng khác của Ngân 

hàng thương mại là chức năng tín dụng và chức năng thanh toán. Thông qua 

chức năng trung gian tín dụng, Ngân hàng sử dụng số vốn huy động được để cho 

vay, số tiền cho vay ra lại được khách hàng sử dụng để mua hàng hóa, thanh 

toán dịch vụ trong khi số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng 

vẫn được coi là một bộ phận của tiền giao dịch, được họ sử dụng để mua hàng 

hóa, thanh toán dịch vụ…. 
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Với chức năng này, hệ thống Ngân hàng thương mại đã làm tăng tổng 

phương tiện thanh toán trong nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả 

của xã hội. Ngân hàng thương mại tạo tiền phụ thuộc vào tỷ lệ dự trữ bắt buộc 

của Ngân hàng Trung ương đã áp dụng đối với Ngân hàng thương mại, do vậy 

Ngân hàng Trung ương có thể tăng tỷ lệ này khi lượng cung tiền vào nền kinh tế 

lớn. 

1.1.1.3. Các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của Ngân hàng thương mại 

Với mỗi loại hình Ngân hàng khác nhau thì có các nghiệp vụ kinh doanh 

cơ bản khác nhau và các Ngân hàng thương mại cũng vậy. Với những đặc trưng, 

chức năng riêng biệt của mình thì Ngân hàng thương mại có các nghiệp vụ cơ 

bản sau: 

a. Nghiệp vụ huy động vốn 

Huy động vốn là nghiệp vụ đầu tiên khởi tạo nguồn vốn cho các hoạt 

động kinh doanh của Ngân hàng nên có thể nói đây là nghiệp vụ cơ bản và quan 

trọng nhất. Vốn được Ngân hàng huy động dưới nhiều hình thức khác nhau như: 

tiền gửi, đi vay, phát hành giấy tờ có giá…Ngân hàng thương mại phải đa dạng 

hóa các hình thức huy động vốn với lãi suất hấp dẫn để có thể huy động được 

nhiều nguồn vốn có chất lượng tốt, chủ động trong hoạt động kinh doanh, thu 

được lợi nhuận đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn cho sự nghiệp công nghiệp hóa – 

hiện đại hóa đất nước. 

b. Nghiệp vụ tín dụng 

Tín dụng là nghiệp vụ có vị trí rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh 

của mỗi Ngân hàng thương mại và đây là nghiệp vụ sinh lời lớn nhất của Ngân 

hàng thông qua thu lãi cho vay.Các sản phẩm gắn liền với tín dụng bao gồm: 

cho vay kinh doanh, cho vay tiêu dùng, tín dụng thuê mua, đầu tư vào giấy tờ có 

giá, góp vốn liên doanh liên kết. 

c. Nghiệp vụ ngân quỹ 

Tính “an toàn” là một trong những nhân tố mà Ngân hàng thương mại 

phải quan tâm để đạt đến mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Vì vậy, bên cạnh việc 

cho vay và đầu tư để thu lại lợi nhuận, Ngân hàng phải sử dụng một phần vốn 

huy động được để đảm bảo tính an toàn về khả năng thanh toán và thực hiện các 

quy định dự trữ bắt buộc do Ngân hàng Nhà nước đề ra. 
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d. Nghiệp vụ khác 

Ngoài ba nghiệp vụ cơ bản trên, Ngân hàng thương mại còn có các nghiệp 

vụ trung gian góp phần mang lại lợi nhuận cho bản thân Ngân hàng như: nghiệp 

vụ mua bán giấy tờ có giá, nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, vàng bạc, đá quý và 

các hoạt động dịch vụ như: dịch vụ bảo hiểm, tư vấn tài chính tiền tệ… 

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm tín dụng Ngân hàng 

Qua lịch sử phát triển, tín dụng là một phạm trù kinh tế và cũng là sản 

phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Nó là một động lực thúc đẩy nền kinh tế hàng 

hóa phát triển lên một giai đoạn cao hơn. Tồn tại và phát triển qua nhiều hình 

thái kinh tế xã hội; ngày nay, tín dụng được hiểu theo ngôn ngữ thông thường là 

quan hệ vay mượn dựa trên những nguyên tắc: 

-Người cho vay chuyển giao cho người đi vay một lượng giá trị nhất định. 

Giá trị này có thể dưới hình thái tiền tệ. hoặc dưới hình thái vật chất như: hàng 

hóa, máy móc, thiết bị, bất động sản…. 

-Người đi vay chỉ sử dụng đối tượng vay tạm thời trong một thời gian 

nhất định. Sau khi hết thời hạn theo thỏa thuận, người đi vay phải hoàn trả cho 

người cho vay. 

-Giá trị hoàn trả thông thường lớn hơn giá trị ban đầu. Nói cách khác, 

người đi vay phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi cho người cho vay. 

Tín dụng Ngân hàng có thể hiểu: Quan hệ kinh tế trong đó có sự chuyển 

giao quyền sử dụng tạm thời một lượng vốn giữa Ngân hàng với khách hàng 

trong một thời gian nhất định và sau thời gian đó, lượng vốn được hoàn trả cộng 

thêm phần lãi trên lượng vốn theo một tỷ lệ lãi suất nhất định. Còn theo quan 

điểm của các nhà kinh tế học hiện đại, tín dụng là dựa trên cơ sở về lòng tin, 

người cho vay tin tưởng vào người đi vay sẽ sử dụng các khoản vốn đó đúng 

mục đích, có hiệu quả và hoàn trả đúng thời hạn cả gốc lẫn lãi. 

Vậy: “Tín dụng Ngân hàng là quan hệ tín dụng bằng tiền tệ giữa một bên 

là Ngân hàng – một tổ chức chuyên kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ với một bên 

là tất cả các tổ chức, cá nhân trong xã hội trong đó Ngân hàng giữ vai trò vừa 

là người đi vay, vừa là người cho vay”. Đây là hình thức tín dụng chủ yếu trong 

nền kinh tế thị trường, nó luôn đáp ứng nhu cầu tái sản xuất xã hội. 

Trong nền kinh tế thị trường, Ngân hàng đóng vai trò một tổ chức tài 

chính trung gian, vì vậy trong quan hệ tín dụng với các doanh nghiệp và cá 
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nhân, Ngân hàng đồng thời vừa là người đi vay vừa là người cho vay. Với tư 

cách là người đi vay, Ngân hàng nhận tiền gửi của các doanh nghiệp và cá nhân 

hoặc là phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu để huy động vốn trong toàn xã 

hội. Trái lại, với tư cách là người cho vay, Ngân hàng cung cấp Tín dụng cho 

các Doanh nghiệp và cá nhân. Khác với Tín dụng Thương mại – loại tín dụng 

được cung cấp dưới hình thức hàng hóa, còn tín dụng Ngân hàng được cung cấp 

dưới hình thức tiền tệ. Tín dụng Ngân hàng được hiểu thông qua ba đặc điểm cơ 

bản sau: 

 Thứ nhất là lòng tin: để thiết lập được quan hệ tín dụng thì người cho vay 

phải có lòng tin đối với người đi vay, tin tưởng người đi vay sẽ sử dụng vốn 

đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn trả đầy đủ đúng hạn. 

 Thứ hai là tính thời hạn: quan hệ tín dụng được thiết lập có thời hạn. 

Nghĩa là người đi vay phải hoàn trả cho người cho vay sau một thời gian nhất 

định được thỏa thuận giữa hai bên trong hợp đồng vay vốn. Thời hạn cho vay 

được xác định trên cơ sở khả năng về nguồn vốn của người cho vay, chu kì sản 

xuất kinh doanh của người đi vay. 

 Thứ ba là tính hoàn trả: đây là sự khác biệt giữa tín dụng và các loại quan 

hệ khác như cấp phát, cho tặng……nghĩa là sau một thời gian nhất định, người 

đi vay phải hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi cho người cho vay. 

1.1.3. Các hình thức tín dụng Ngân hàng. 

Trong nền kinh tế thị trường, các hình thức tín dụng rất đa dạng và phong 

phú. Sự phát triển kinh tế đã làm xuất hiện nhiều hình thức tín dụng mới, do đó 

tùy thuộc vào việc phát triển kinh tế và pháp luật của mỗi nước, mỗi quốc gia 

khác nhau mà áp dụng các hình thức tín dụng khác nhau. Xuất phát từ thực tiễn 

kinh tế xã hội và nhu cầu đa dạng hóa của khách hàng mà các Ngân hàng thương 

mại luôn tìm ra các giải pháp bằng cách đưa ra hình thức tín dụng mới nhằm đa 

dạng hóa các hình thức cho vay để mở rộng tín dụng, thu hút khách hàng, tăng 

lợi nhuận và giảm rủi ro. 

Các hình thức này phản ánh đặc thù riêng của mỗi loại tín dụng khác nhau 

để từ đó Nhà nước đưa ra các chính sách, chế độ thích hợp cho mỗi loại tín dụng 

trong từng thời kì phát triển nhất định. 
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Hiện nay, các hình thức tín dụng có rất nhều cách phân loại theo những 

tiêu thức khác nhau, trong phạm vi này bài viết xin đề cập cách phân chia hình 

thức tín dụng phổ biến như sau: 

Xét theo thời hạn 

-Tín dụng ngắn hạn: là các khoản vay có thời hạn cho vay dưới 12 tháng, 

thường được sử dụng để cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời về vốn lưu động của 

các doanh nghiệp hoặc các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của cá nhân. Loại này 

chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động tín dụng của NHTM. 

-Tín dụng trung hạn: là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 1 năm 

đến 5 năm. Loại tín dụng này chủ yếu được sử dụng để đầu tư vào việc mua sắm 

tài sản cố định, cải tiến hoặc đổi mới trang thiết bị công nghệ, mở rộng sản xuất 

kinh doanh, xây dựng các dự án hoặc công trình có quy mô nhỏ và có thời hạn 

thu hồi vốn nhanh. 

-Tín dụng dài hạn: là các khoản vay có thời hạn cho vay trên 5 năm trở 

lên. Chủ yếu để đáp ứng về vốn dài hạn cho xây dựng cơ bản, cải tiến và mở 

rộng sản xuất các công trình có quy mô lớn như các công trình xây dựng cơ sở 

hạ tầng kĩ thuật, các công trình dự án thuộc diện ưu đãi đầu tư của Nhà nước… 

Căn cứ vào hình thái giá trị 

-Tín dụng bằng tiền: là loại cho vay mà hình thái giá trị tín dụng Ngân 

hàng cung cấp cho khách hàng là tiền. Đây là hình thái tín dụng chủ yếu của 

NHTM và nó được thực hiện dưới kĩ thuật khác nhau như: tín dụng ứng trước, 

tín dụng trả góp, thấu chi…. 

-Tín dụng bằng tài sản: là loại tín dụng mà hình thái giá trị tín dụng Ngân 

hàng cung cấp cho khách hàng là tài sản ( đối với NHTM chủ yếu dưới hình 

thức tín dụng thuê mua). Trong thời hạn cho vay vốn, những tài sản này chính là 

tài sản đảm bảo cho các khoản vay. 

Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn 

-Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hóa: là loại tín dụng cấp cho chủ thể 

kinh tế để tiến hành sản xuất và lưu thông hàng hóa. Gồm những loại hình như 

cho vay bất động sản, cho vay công nghiệp và thương mại, cho vay nông nghiệp, 

thuê mua... 

-Tín dụng tiêu dùng: là loại tín dụng cấp cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu 

tiêu dùng như mua sắm nhà cửa, xe cộ và các hàng hóa tiêu dùng khác. 
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Căn cứ sự bảo đảm trong quan hệ tín dụng 

-Tín dụng có bảo đảm: là loại tín dụng mà khi cho vay đòi hỏi người vay 

vốn phải có tài sản thế chấp (tài sản này phải thuộc sở hữu hợp pháp của người 

đi vay), cầm cố hoặc bảo lãnh của người thứ ba. 

-Tín dụng không có tài sản đảm bảo: là loại tín dụng không có tài sản thế 

chấp, cầm cố hoặc sự bảo lãnh của người thứ ba. Việc cho vay chỉ dựa vào uy 

tín của bản thân khách hàng. 

Căn cứ vào phương pháp cho vay 

-Tín dụng trực tiếp: là loại tín dụng mà ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho 

người có nhu cầu, đồng thời người đi vay trực tiếp hoàn trả nợ cho Ngân hàng. 

-Tín dụng gián tiếp: là khoản vay được thực hiện thông qua người thứ ba 

như mua lại các khế ước hoặc chứng từ phát sinh trong thời hạn thanh toán. Các 

loại cho vay gián tiếp mà NHTM thực hiện là chiết khấu thương mại, mua các 

phiếu bán hàng, mua các khoản nợ của các doanh nghiệp…. 

Các hình thức tín dụng trong hệ thống Ngân hàng thƣơng mại 

 Tín dụng vãng lai (current account): Tín dụng vãng lai là một hoạt 

động vay mượn thường xuyên do Ngân hàng thực hiện bằng nội tệ và ngoại tệ 

với số lượng phù hợp theo sự thỏa thuận trong các hợp đồng tín dụng. 

Đây là hình thức phổ biến và nó đóng vai trò kịp thời về vốn trong hoạt 

động của doanh nghiệp. Trên thực tế, các doanh nghiệp là khách nợ của Ngân 

hàng. Trong quá trình kinh doanh có thể xảy ra trường hợp tại một thời điểm mà 

số tiền của công ty không thể đủ để mua hàng thì doanh nghiêp này phải vay 

tiền Ngân hàng và tín dụng vãng lai phát sinh. 

Tín dụng vãng lai có thể coi như đường ống dẫn nhiên liệu thông suốt 

giữa Ngân hàng với khách hàng và giữa doanh nghiệp là khách hàng với nhau 

trong quan hệ làm ăn buôn bán. Tùy theo yêu cầu của khách hàng sử dụng vốn 

vay dưới hình thức rất linh hoạt bằng tiền mặt, ngân phiếu, thanh toán kì phiếu 

hoặc mua chứng khoán…Điều kiện để sử dụng hình thức tín dụng này là khách 

hàng phải có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh. Ngoài ra nếu khách hàng 

có uy tín với Ngân hàng thì có thể được vay dưới hình thức tín chấp. 

 Tín dụng chiết khấu: Khi trao đổi và lưu thông hàng hóa xã hội phát 

triển đến mức độ nhất định thì cũng là lúc ra đời kì phiếu thương mại. Người có 

kì phiếu chưa đến hạn thanh toán có thể bán cho Ngân hàng dưới hình thức chiết 
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khấu. Ngân hàng mua kì phiếu với giá bằng hiệu số giữa mệnh giá ghi trên kì 

phiếu trừ đi lãi, hoa hồng và các chi phí khác. Như vậy sau khi chiết khấu, Ngân 

hàng trở thành chủ kì phiếu và khi đến hạn thanh toán ghi trên kì phiếu, Ngân 

hàng đem xuất trình cho con nợ đòi thanh toán. Xét về bản chất kinh tế, việc 

mua kì phiếu của Ngân hàng thực chất là Ngân hàng cho chủ kì phiếu vay tiền 

và tỷ lệ chiết khấu chính là lãi suất tiền vay. Quan hệ mua bán kì phiếu với Ngân 

hàng gọi là hình thức tín dụng chiết khấu. 

Hình thức này chủ yếu phục vụ cho các nhà xuất khẩu, thực chất của nó là 

cấp tín dụng ngắn hạn cho người bán trong trường hợp người bán chưa thu được 

tiền bán hàng mà nhu cầu chi tiêu mua bán của người cung cấp hàng hóa lại phát 

sinh. 

 Tín dụng nhận trả: Là hình thức tín dụng trong đó Ngân hàng nhận trả 

tiền thay cho người phát hành kì phiếu khi đến hạn trả nhưng người phát hành kì 

phiếu không có khả năng trả nợ. Vì thế người phát hành kì phiếu phải mất một 

tỷ lệ hoa hồng “nhận trả” cho Ngân hàng. Ngân hàng cũng có thể đem kì phiếu 

này đi chiết khấu tại Ngân hàng khác. Thực chất của loại tín dụng này là hình 

thức cấp vốn ngắn hạn bổ sung vào vốn lưu động cho người vay. 

Tín dụng nhận trả cũng có vai trò tương tự tín dụng vãng lai vì nó cũng 

thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, giúp các hoạt 

động này không phải gián đoạn do thiếu vốn lưu động. 

 Tín dụng cầm đồ: Đây là loại hình thức cho vay có thế chấp bằng tài sản 

thuộc sở hữu hợp pháp của người đi vay. Tuy nhiên, tài sản thế chấp ở đây lại 

chỉ là các loại động sản dễ tiêu thụ như vàng, bạc, đá quý… 

Tín dụng cầm đồ được dùng để cấp phát cho lĩnh vực lưu thông. Chủ yếu 

cho vay thời vụ, số lượng cho vay thường bằng 60% đến 70% giá trị của tài sản 

đang đi cầm. 

 Tín dụng trả nhiều lần: Là loại hình tín dụng mà điều kiện hoàn trả được 

phân ra thành kì hạn trả nợ, mỗi kì hạn được trả một phần cho đến khi hết hạn cả 

gốc lẫn lãi. Người đi vay thỏa thuận với Ngân hàng mức cho vay, kì hạn trả nợ 

từng lần và kì hạn cuối. Trong loại hình tín dụng này, Ngân hàng không những 

cho vay để mua sắm các tài sản lưu động, các bất động sản mà còn cho vay để 

mua hàng tiêu dùng sinh hoạt. Nói chung hình thức tín dụng này rất phù hợp với 
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đặc điểm sử dụng vốn của người vay và vừa kích thích tiêu thụ hàng hóa, mở 

rộng sản xuất và kích thích tiêu dùng. 

 Tín dụng bảo lãnh: Là hình thức tín dụng phát sinh khi Ngân hàng nhận 

thanh toán cho người bán hàng trong trường hợp người mua hoặc người bảo 

lãnh không có khả năng thanh toán. Ngân hàng thu mức phí bảo lãnh bao nhiêu 

tùy thuộc vào loại nhu cầu bảo lãnh và thời hạn cho vay. Thời hạn cho vay có 

thể là ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. 

 Tín dụng thuê mua: Hình thức tín dụng này nhằm mục đích cấp vốn cho 

doanh nghiệp để đổi mới tài sản cố định dưới hình thức cho thuê, bán trả từng 

phần các máy móc, thiết bị cho các doanh nghiệp. Loại hình thức tín dụng này 

rất thuận lợi đối với các doanh nghiệp sản xuất vì họ có thể thay đổi máy móc 

thiết bị cũ bằng các công nghệ tiên tiến mà không cần đầu tư số vốn ban đầu khá 

lớn cho công nghệ đó. Sau khi hết thời hạn cho thuê, doanh nghiệp hay người đi 

thuê phải trả lại các tài sản đó hoặc có thể mua lại. Thời hạn thuê phố biến là 

trung, dài hạn. 

1.1.4. Vai trò tín dụng Ngân hàng 

Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động tín dụng Ngân hàng được sử dụng 

như là công cụ khai thác và động viên có hiệu quả nhất lượng tiền nhàn rỗi vào 

quá trình tái sản xuất xã hội, phù hợp với quá trình vận động liên tục của vốn. 

Ở mỗi nước, do trình độ phát triển kinh tế khác nhau, mục tiêu chiến lược 

kinh tế xã hội khác nhau cho nên vai trò tín dụng thể hiện và có định hướng khác 

nhau, Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, nhiệm vụ được đặt ra là hoàn thiện 

trong việc cải cách các thể chế đất nước để thu hút đầu tư nước ngoài đang có xu 

hướng suy giảm trong thời gian gần đây. Điều đó cho thấy, tín dụng Ngân hàng 

đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam. 

1.1.4.1. Đối với khách hàng 

-Thứ nhất, tín dụng Ngân hàng đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn để quá 

trình sản xuất được liên tục. Điều này có nghĩa là tín dụng Ngân hàng là công cụ 

tích tụ và tập trung vốn rất quan trọng góp phần thúc đẩy nhanh tốc độ chu 

chuyển vốn trong nền kinh tế thị trường. Hoạt động theo phương châm “đi vay 

để cho vay”, tín dụng Ngân hàng không những đảm bảo cho quá trình sản xuất 

được diễn ra bình thường mà còn đẩy nhanh quá trình sản xuất, lưu thông hàng 

hóa, mở rộng sản xuất, cải tiến kĩ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. 
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-Thứ hai, tín dụng Ngân hàng giúp nhà đầu tư nắm bắt được những cơ hội 

kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh 

thêm năng động và có hiệu quả hơn: doanh nghiệp có vốn để mở rộng sản xuất, 

các cá nhân có đủ khả năng tài chính để trang trải cho các khoản chi tiêu nâng 

cao chất lượng cuộc sống… 

-Thứ ba, tín dụng Ngân hàng ràng buộc trách nhiệm khách hàng hoàn trả 

gốc và lãi trong thời hạn nhất định như thỏa thuận. Do đó buộc khách hàng phải 

nỗ lực, tận dụng hết khả năng của mình để sử dụng vốn vay hiệu quả, đẩy nhanh 

quá trình tái sản xuất, tìm hiểu và đầu tư vào những ngành nghề có tỷ suất lợi 

nhuận cao đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho 

Ngân hàng. 

1.1.4.2. Đối với Ngân hàng Thương mại. 

Hoạt động của Ngân hàng thương mại trong cơ chế thị trường là hoạt 

động môi trường cạnh tranh gay gắt. Để có thể đứng vững trong môi trường 

cạnh tranh gay gắt này đòi hỏi mỗi Ngân hàng phải thực hiện sự quan tâm đến 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của chính mình. Vì vậy, hoạt động tín dụng được 

xem là sự cần thiết để tăng tính cạnh tranh của Ngân hàng. Trong những năm 

gần đây, nền kinh tế thị trường vận động trong điều kiện nền kinh tế mở với nhu 

cầu mở rộng quy mô, trang bị cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, tiến tới đổi mới 

toàn bộ nền kinh tế đã cho thấy nhu cầu vốn trung – dài hạn là cấp thiết và quan 

trọng. Nguồn vốn này tại điều kiện cho các doanh nghiệp đổi mới kĩ thuật, trang 

bị công  nghệ mới. Đây là điều kiện để Ngân hàng mở rộng phạm vi hoạt động 

của mình và ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong nền kinh tế thị 

trường. 

Hơn nữa tín dụng trung và dài hạn còn là cách thức khả thi để giải quyết 

nguồn vốn huy động còn dư thừa tại mỗi Ngân hàng thương mại, đồng thời cũng 

là cách Ngân hàng gọi vốn từ nền kinh tế đáp ứng nhu cầu về vốn cho các 

Doanh nghiệp. Vì vậy tín dụng trung – dài hạn cần được tăng cường để các 

Ngân hàng có thể tham gia nỗ lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa 

đất nước thông qua nghiệp vụ này. 

Ngoài ra, tín dụng còn là một nghiệp vụ mang lại lợi ích chủ yếu cho 

Ngân hàng thương mại. Bởi lẽ tín dụng là những khoản vay có quy mô lớn, lãi 

suất cao, thời gian dài nên lãi thu sẽ lớn và ổn định. Quan hệ tín dụng cũng có 
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thể dẫn tới hoạt động bảo lãnh do Ngân hàng thực hiện. Ngân hàng có thể thực 

hiện bảo lãnh vay các Ngân hàng khác, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh 

dự thầu và các hình thức bảo lãnh khác cho khách hàng. Các hình thức bảo lãnh 

này đem lại thêm lợi nhuận cho Ngân hàng. 

Chính vì vậy, nâng cao hiệu quả tín dụng đang là những vấn đề mà các 

Ngân hàng đều quan tâm nhằm đem lại lợi nhuận cho Ngân hàng cũng như sự 

nghiệp phát triển kinh tế đất nước. 

1.1.4.3. Đối với nền kinh tế. 

Hoạt động tín dụng đáp ứng nhu cầu về vốn cho nền kinh tế quốc dân, 

điều hòa lượng cung cầu về vốn trong nền kinh tế. Hoạt động tín dụng làm 

nhiệm vụ chuyển vốn từ nơi thừa vốn tới nơi thiếu vốn, từ những nhà tiết kiệm 

sang nhà đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế. 

Do tập trung được vốn và điều hòa cung cầu trong nền kinh tế, tín dụng 

góp phần đẩy nhanh quá trình tái sản xuất mở rộng đầu tư phát triển kinh tế, 

thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – nông nghiệp – 

dịch vụ. Các khoản cho vay cung cấp cho các ngành được thực hiện theo cả 

chiều sâu và chiều rộng, đầu tư có trọng điểm, hình thành các ngành sản xuất 

mũi nhọn, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, khai thác triệt để các nguồn lực, tập 

trung phục vụ sản xuất. Nắm trong tay nguồn vốn lớn và lâu dài đã thúc đẩy tiến 

độ phát triển các công trình, các dự án, tạo được hiệu quả kinh tế bền vững, lâu 

dài góp phần thúc đẩy tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 

nghiệp hóa – hiên đại hóa. 

Bên cạnh đó, các khoản cho vay có vai trò tạo nguồn vốn để thực hiện xây 

dựng mới, hiện đại hóa từng bước nền sản xuất trong nước, thúc đẩy sản xuất, 

nâng cao chất lượng, mẫu mã, đa dạng về tính năng của sản phẩm để tiêu thụ 

trong nước và xuất khẩu, tăng thu ngoại tệ cho quốc gia, cải thiện cán cân 

thương mại và cán cân thanh toán quốc tế. 

Tín dụng Ngân hàng có vai trò trong việc thực hiện các chính sách kinh tế 

vĩ mô. Ngân hàng thương mại luôn quản lý tín dụng bằng các quy định và chính 

sách của mình. Ngân hàng thương mại đóng vai trò là người cho vay cuối cùng 

trong nền kinh tế ổn định lưu thông tiền tệ. Thông qua tín dụng Ngân hàng, 

Chính phủ có thể quản lý và thực hiện các chương trình kinh tế lớn một cách có 

hiệu quả. Thực tế cho thấy, các chương trình kinh tế lớn đều được cấp vốn thông 
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qua hệ thống các Ngân hàng thương mại, hiệu quả được xét đến kĩ hơn và Chính 

phủ cũng quản lý dễ dàng hơn các chương trình đầu tư này. Ngoài ra Chính phủ 

còn có thể hướng tín dụng Ngân hàng vào các ngành kinh tế mũi nhọn, phục vụ 

quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa để các ngành này đi đầu, tạo sự phát 

triển kinh tế - xã hội cho đất nước. 

Hoạt động tín dụng Ngân hàng tạo điều kiện phát triển các quốc gia luôn 

gắn liền với thị trường thế giới. Tín dụng trở thành nhịp cầu nối liền quan hệ 

kinh tế giữa các quốc gia với nhau bằng các hoạt động tín dụng quốc tế như: các 

hình thức tín dụng giữa các Chính phủ, giữa cá nhân, các hình thức tài trợ, cho 

vay không hoàn lại của Chính phủ các nước. 

1.2. Chất lƣợng hoạt động tín dụng Ngân hàng 

1.2.1. Khái niệm chất lƣợng hoạt động tín dụng 

Trước khi tìm hiểu về chất lượng hoạt động tín dụng, ta tìm hiểu về phạm 

trù “chất lượng”. 

Trong bất kì nền kinh tế cạnh tranh nào, doanh nghiệp muốn đứng vững 

trong hoạt động kinh doanh thì việc cải thiện chất lượng là điều tất yếu. Trong 

ba yếu tố: chất lượng, giá cả, số lượng thì chất lượng là yếu tố quan trọng nhất, 

góp phần giữ vững uy tín cho chủ doanh nghiệp và tạo điều kiện nâng cao khả 

năng chiếm lĩnh thị trường. 

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp sản xuất hoặc mua sản 

phẩm là để bán lại cho người tiêu dùng. Chính vì vậy cần thiết phải nhìn nhận 

chất lượng của sản phẩm dưới quan điểm của người tiêu dùng: 

- Chất lượng sản phẩm là tập hợp các chỉ tiêu, các đặc trưng thể hiện tính 

năng kĩ thuật hay tính hữu dụng của nó. 

- Chất lượng sản phẩm được thể hiện cùng với chi phí. Người tiêu dùng 

không dễ gì mua được sản phẩm với bất kì giá nào. 

- Chất lượng sản phẩm phải được gắn liền với điều kiện tiêu dùng cụ thể 

của từng người, từng địa phương… Phong tục tập quán của một cộng đồng có 

thể phủ định hoàn toàn những thứ mà ta có thể cho là “ có chất lượng”. 

Từ những phân tích trên ta có thể đưa ra một định nghĩa khái quát về chất 

lượng sản phẩm như sau: 
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“Chất lượng sản phẩm là tổng hợp những chỉ tiêu, những đặc trưng của 

sản phẩm thể hiện mức thỏa mãn những nhu cầu trong điều kiện tiêu dùng nhất 

định.” 

Với các đề cập như trên, ta có thể hiểu: “Chất lượng hoạt động tín dụng 

là tổng hợp những chỉ tiêu, đặc trưng đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng 

(người vay tiền), phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sự tồn tại 

và phát triển của Ngân hàng.” 

 Chất lƣợng tín dụng thể hiện qua ba khía cạnh 

- Đối với Ngân hàng: Phạm vi, mức độ, giới hạn tín dụng Ngân hàng phải 

phù hợp với thực lực của bản thân Ngân hàng và đảm bảo được tính cạnh tranh 

trên thị trường với nguyên tắc hoàn trả đúng hạn và có lãi. 

- Đối với khách hàng: khoản tín dụng phát ra phải phù hợp với mục đích sử 

dụng của khách hàng, với lãi suất và kì hạn hợp lí, thủ tục đơn giản, thuận tiện, 

thu hút được nhiều khách hàng nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc tín dụng. 

- Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội: tín dụng phục vụ sản xuất lưu thông 

hàng hóa; góp phần giải quyết công ăn việc làm, khai thác khả năng tiềm tàng 

trong nền kinh tế, thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung sản xuất, giải quyết tốt 

mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế. 

Từ đó, có thể rút ra rằng: 

- Chất lượng tín dụng vừa là một khái niệm cụ thể, vừa là một khái niệm 

trừu tượng ( thể hiện qua khả năng thu hút khách hàng, tác động đến nền kinh 

tế,…) 

- Chất lượng tín dụng là một chỉ tiêu tổng hợp, phản ánh mức độ thích nghi 

của Ngân hàng thương mại với sự thay đổi của môi trường bên ngoài, cũng như 

thể hiện sức mạnh của một Ngân hàng trong quá trình cạnh tranh để tồn tại. 

- Chất lượng tín dụng không tự  nhiên sinh ra, nó là kết quả của một quá 

trình kết hợp hoạt động giữa những con người trong một tổ chức, giữa các tổ 

chức với nhau vì mục đích chung. Do đó. để có chất lượng cần có sự quản lí phù 

hợp. 

1.2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng tín dụng 

a) Đối với sự phát triển kinh tế xã hội: Đây là chỉ tiêu phản ánh tín dụng 

phục vụ cho sản xuất và lưu thông hàng hóa, góp phần giảm thiểu lạm phát, giải 
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quyết công ăn việc làm. Đó là những yếu tố quyết định cho sự tăng trưởng kinh 

tế. 

b) Đối với khách hàng: Tín dụng (cho vay) phải phù hợp với mục đích sử 

dụng của khách hàng, phải dựa trên cơ sở những dự án khả thi (cả về mặt kinh tế 

và xã hội ) của khách hàng. Trên cơ sở đó phải đảm bảo về lãi suất và thời hạn 

hợp lý, về thủ tục đơn giản thuận tiện, thu hút được nhiều khách hàng nhưng vẫn 

không vi phạm nguyên tắc tín dụng. 

c) Đối với Ngân hàng thương mại: Chất lượng tín dụng thể hiện phạm vi và 

mức độ giới hạn tín dụng phải phù hợp với thực lực của bản thân Ngân hàng, thể 

hiện ở tình hình thu nợ, nợ quá hạn, nợ khó đòi. Ngân hàng phải đảm bảo được 

kết quả kinh doanh, tính cạnh tranh lành mạnh trên trị trường nhưng vẫn đảm 

bảo nguyên tắc hoàn trả đúng hạn và có lãi. 

1.2.2.1. Nhóm các chỉ tiêu định lượng 

 Xét trên góc độ Ngân hàng 

 Tỷ lệ thu nợ đến hạn (%) 

 

Tỷ lệ thu nợ đến hạn (%) 

      Doanh số thu nợ đến hạn 

=               x 100% 

          Tổng dư nợ đến hạn 

Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả tín dụng thông qua việc thu nợ của Ngân 

hàng. Nó phản ánh chất lượng tín dụng của Ngân hàng, đánh giá khả năng thu 

hồi nợ của các khoản tín dụng đã cho vay, đồng thời đánh giá hiệu quả thực hiện 

kế hoạch tín dụng của Ngân hàng, kế hoạch cho vay và đôn đốc thu hồi nợ. Tỷ 

lệ này càng cao càng tốt. 

 Tỷ lệ thu lãi (%) 

 

Tỷ lệ thu lãi (%) = 

   Tổng lãi đã thu trong năm 

    x 100%  

 Tổng lãi phải thu trong năm 

Chỉ tiêu này dùng để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của 

Ngân hàng, đánh giá khả năng đôn đốc, thu hồi lãi và tình hình thực hiện kế 

hoạch doanh thu của Ngân hàng từ việc cho vay.  

Chỉ tiêu này càng cao thì tình hình thực hiện kế hoạch tài chính cũng như 

tình hình tài chính của Ngân hàng càng tốt, ngược lại thì Ngân hàng đang gặp 

khó khăn trong việc thu lãi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu của Ngân 
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hàng. Chỉ tiêu này cũng thể hiện tình hình bất ổn trong cho vay của Ngân hàng, 

có thể nợ xấu (tín dụng đen) của Ngân hàng tăng cao nên ảnh hưởng đến khả 

năng thu hồi lãi của Ngân hàng và có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ 

trong tương lai ( tỷ lệ này phải trên 95% mới là tốt). 

 Hiệu suất sử dụng vốn 

Hiệu suất sử dụng vốn là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh 

chất lượng hoạt động tín dụng, ta có công thức xác định như sau: 

 

Hiệu suất sử dụng vốn (H1) 

      Tổng dư nợ cho vay 

=                                                 x 100% 

   Tổng nguồn vốn huy động 

Đây là chỉ tiêu phản ánh tương quan giữa nguồn vốn huy động và dư nợ 

cho vay trực tiếp khách hàng. Vốn huy động là nguồn vốn có chi phí thấp, ổn 

định về số dư và kì hạn, nên năng lực cho vay của một Ngân hàng thương mại 

thường bị giới hạn bởi năng lực huy động vốn. Nếu ngân hàng thương mại chủ 

động được nguồn vốn huy động để cho vay thì lúc này tỷ lệ H1 = 100%. Tuy 

nhiên trên thực tế, không phải lúc nào Ngân hàng cũng cân đối được nguồn vốn 

huy động và cho vay, thông thường có 2 trường hợp xảy ra: 

+ Hệ số H1 > 100%: Trường hợp này xảy ra khi nhu cầu vay vốn tại Ngân 

hàng là quá lớn trong khi nguồn vốn huy động được là không đủ, để giải quyết 

mẫu thuẫn này buộc Ngân hàng phải đi vay từ các Ngân hàng khác để cho vay 

lại. Do phải đi vay với chi phí cao nên có thể làm cho hiệu quả tín dụng giảm, 

chính vì vậy Ngân hàng phải chủ động cải thiện nguồn vốn huy động của mình. 

+ Hệ số H1 < 100%: Trường hợp này xảy ra khi nhu cầu vay vốn của 

Ngân hàng là rất ít trong khi nguồn vốn huy động được lớn. Để giải quyết mẫu 

thuẫn này buộc Ngân hàng phải cho các Ngân hàng khác vay lại nguồn vốn huy 

động. Do phải cho vay lại nguồn vốn huy động với lãi suất thấp nên có thể làm 

giảm hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Chính vì vậy Ngân hàng phải 

chủ động tìm đầu ra ( cho vay, đầu tư) để sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động. 

 

 

      Hiệu suất sử dụng vốn (H2) 

    Tổng dư nợ cho vay 

=                                          x 100% 

        Tổng tài sản có 

 



Trường ĐHDL Hải Phòng                                                         Khóa luận tốt nghiệp 

 

Sinh viên: Ngô Thị Việt Nga Page 18 

Lớp: QT 1402T 

Hệ số H2 cho biết, cứ 100 đồng thuộc tài sản có thì có bao nhiêu đồng 

được sử dụng để cho vay trực tiếp khách hàng. Vì tín dụng là hạng mục sinh lời 

chủ yếu nên hiệu suất sử dụng vốn H2 càng cao thì hoạt động tín dụng của Ngân 

hàng càng hiệu quả và ngược lại. Tuy nhiên nếu Ngân hàng sử dụng vốn vay 

quá mức thì phải chịu rủi ro thanh khoản, ngược lại nếu hệ số này quá thấp 

chứng tỏ Ngân hàng đang lãng phí nguồn vốn, tức nguồn vốn chưa được sử 

dụng hiệu quả một cách tối ưu. 

 Tỷ lệ nợ quá hạn 

  

 

Tỷ lệ nợ quá hạn 

   Tổng số dư nợ quá hạn 

=                                              x 100% 

     Tổng dư nợ cho vay 

Chỉ tiêu này cho thấy tình hính nợ quá hạn tại Ngân hàng, đồng thời phản 

ánh khả năng quản lý tín dụng của Ngân hàng trong khâu cho vay, đôn đốc thu 

hồi nợ của Ngân hàng đối với các khoản vay. Đây là chỉ tiêu được dùng để đánh 

giá chất lượng tín dụng cũng như rủi ro tín dụng tại Ngân hàng. Tỷ lệ nợ quá hạn 

càng cao thể hiện chất lượng tín dụng của Ngân hàng càng kém và ngược lại. 

 Tỷ lệ nợ xấu 
(*)

 Quy định về việc phân loại nhóm nợ tại các Ngân hàng thương mại. 

Theo quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ban hành ngày 25/4/2007 nhằm 

sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc phân loại nợ, trích lập và sử 

dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân hàng của tổ chức 

tín dụng ban hành theo quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005, tổ 

chức tín dụng thực hiện việc phân loại nợ theo 5 nhóm như sau: 

a) Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: 

- Các khoản nợ trong hạn mà tổ chức tín dụng đánh giá là có đủ khả năng 

thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng thời hạn. 

- Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và tổ chức tín dụng đánh giá là có 

khả năng thu hồi đầy đủ gốc và lãi đúng thời hạn còn lại. 

b) Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm: 

- Các khoản nợ quá hạn từ 10 đến 90 ngày. 
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- Các khoản nợ điều chỉnh kì hạn trả nợ lần đầu (đối với khách hàng là 

doanh nghiệp, tổ chức thì tổ chức tín dụng phải có hồ sơ đánh giá khách hàng về 

khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi đúng kì hạn được điều chỉnh lần đầu). 

c) Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm: 

- Các khoản nợ quá hạn từ 90 đến 180 ngày. 

- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, trừ khoản nợ điều chỉnh 

lại kì hạn trả nợ lần đầu phân loại vào nhóm 2. 

- Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng 

trả nợ theo hợp đồng tín dụng. 

d) Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm: 

- Các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày. 

- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn từ 90 ngày đến 180 ngày 

theo thời hạn đã cơ cấu lại. 

- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai. 

e) Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: 

- Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày. 

- Các khoản nợ khoanh chờ Chính phủ xử lý. 

- Các khoản nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn quá 90 ngày 

trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu. 

- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn 

trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai. 

- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị 

quá hạn hoặc đã quá hạn. 

Nợ xấu là các khoản nợ thuộc nhóm 3,4,5. Tỷ lệ nợ xấu là một chỉ tiêu cơ 

bản phản ánh chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Công thức xác định 

như sau: 

 

Tỷ lệ nợ xấu 

      Nợ xấu 

=                              x 100% 

    Tổng dư nợ 

Tỷ lệ nợ xấu cho biết, trong 100 đồng tổng dư nợ thì có bao nhiêu đồng là 

nợ xấu. Nợ xấu phản ánh khả năng thu hồi vốn khó khăn, vốn của Ngân hàng 

lúc này không còn ở mức độ rủi ro thông thường nữa mà là nguy cơ mất vốn. 
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 Chỉ tiêu sinh lời từ hoạt động tín dụng 

Ngoài các chỉ tiêu nợ quá hạn, nợ xấu… thì chất lượng tín dụng phải được 

phản ánh bởi tỷ lệ lợi nhuận và tỷ lệ sinh lời thu được từ hoạt động tín dụng. Ta 

có công thức xác định: 

 

Tỷ lệ lợi nhuận từ tín dụng 

    Lãi từ tín dụng 

=                                    x 100% 

    Tổng lợi nhuận 

Chỉ tiêu này thể hiện trong 100 đồng tổng lợi nhuận thu được thì có bao 

nhiêu đồng thu được từ lãi hoạt động tín dụng. Lợi nhuận do hoạt động tín dụng 

mang lại chứng tỏ các khoản vay không những thu hồi được gốc mà còn cả lãi, 

đảm bảo an toàn vốn vay. 

 

Tỷ lệ sinh lời của tín dụng 

          Lãi từ tín dụng 

=                                              x 100% 

    Tổng dư nợ bình quân 

Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lời của hoạt động tín dụng, nó cho 

biết số tiền lãi thu được trên 100 đồng dư nợ là bao nhiêu. Chỉ tiêu này càng cao 

chứng tỏ chất lượng tín dụng càng cao. 

 Vòng quay vốn tín dụng  (vòng) 

 

Vòng quay vốn tín dụng (vòng) = 

 

Doanh số thu nợ 

 

Dư nợ bình quân 

 

Trong đó: 

 

Dư nợ bình quân trong kì = 

Dư nợ đầu kì + dư nợ cuối kì 

 

                       2 

Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luận chuyển vốn tín dụng của Ngân hàng, 

thời gian thu hồi nợ của Ngân hàng là nhanh hay chậm. Vòng quay vốn càng 

nhanh chứng tỏ vốn của Ngân hàng đã luân chuyển nhanh, tham gia tích cực vào 

các hoạt động sử dụng vốn của Doanh nghiệp, khả năng thu hồi gốc và lãi 
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nhanh, chất lượng tín dụng tốt, đồng thời nó cũng cho thấy doanh nghiệp làm ăn 

có hiệu quả, khả năng sinh lời cao. 

  Chỉ tiêu trích lập dự phòng và bù đắp rủi ro tín dụng. 

Tỷ lệ trích lập dự phòng phản ánh mức độ dự phòng của Ngân hàng cho 

những rủi ro tín dụng mà Ngân hàng gặp phải. Ta có công thức xác định: 

 

Tỷ lệ trích lập DPRR tín dụng = 

  DPRR tín dụng trích lập 

                                                x 100% 

        Tổng dư nợ 

Tùy theo cấp độ rủi ro mà tổ chức tín dụng phải trích lập dự phòng rủi ro 

từ 0% đến 100% giá trị từng khoản cho vay ( sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm 

bảo đã được định giá lại). Như vậy, nếu một Ngân hàng có danh mục cho vay 

càng rủi ro thì tỷ lệ trích lập dự phòng càng cao. 

 Xét trên góc độ khách hàng 

Khách hàng là người trực tiếp tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn tín dụng. 

Với bản thân khách hàng thì một khoản tín dụng tốt biểu hiện ở các chỉ tiêu: 

doanh thu, lợi nhuận, lao động tăng từ dự án. 

Một điều tất yếu ta có thể nhận ra là một khoản tín dụng tốt đối với Ngân 

hàng cũng là một khoản tín dụng tốt đối với khách hàng. Từ nguồn vốn vay của 

Ngân hàng mà khách hàng có thể mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới công 

nghệ…. làm tăng doanh thu và  lợi nhuận. Vì thế, từ mục tiêu của khách hàng, 

tín dụng Ngân hàng tạo cơ sở cho sự phát triển của nền kinh tế. Doanh nghiệp 

làm ăn có hiệu quả thì sẽ tiếp tục đầu tư vào dự án mới, lại xuất hiện nhu cầu tín 

dụng mới và từ đó Ngân hàng lại có nguồn lợi nhuận mới. 

Chính vì vậy khi đánh giá hiệu quả của một khoản tín dụng nào đó ta 

không thể chỉ xem xét vào một chỉ tiêu mà phải căn cứ vào một hệ thống các chỉ 

tiêu ở trên để phân tích cả hai mặt định lượng và định tính; cả về lợi nhuận thuần 

túy và lợi ích xã hội; cả trên quan điểm của khách hàng và quan điểm của Ngân 

hàng. Phải xem xét như vậy thì việc đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng mới 

thực sự khách quan, chính xác, phản ánh đúng thực trạng để từ đó phân tích 

nguyên nhân, tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn một cách hiệu quả. 

1.2.2.2. Các chỉ tiêu định tính 

Tín dụng là một trong những hoạt động mang lại thu nhập chủ yếu cho 

các Ngân hàng thương mại, song không phải tất cả các Ngân hàng thương mại 
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đều thực hiện tốt hoạt động này. Một số Ngân hàng gặp khó khăn trong việc 

không thể tìm được dự án thích hợp để cho vay hoặc gặp khó khăn trong huy 

động vốn. Vì vậy việc xem xét chất lượng hiệu quả tín dụng trung và dài hạn là 

hết sức cần thiết, nó giúp Ngân hàng có thể đánh giá lại hoạt động cho vay của 

mình từ đó đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, thiếu sót và đẩy 

mạnh hơn nữa hoạt động cho vay. 

 Xét trên góc độ Ngân hàng 

Để đánh giá chất lượng tín dụng đứng trên góc độ là một Ngân hàng 

chúng ta phải xem xét cả những chỉ tiêu về mặt định tính và định lượng. Về mặt 

định tính, các chỉ tiêu được thể hiện qua một số khía cạnh sau: 

 Quy trình tín dụng 

Đây là những trình tự, những giai đoạn, những bước công việc cần phải 

thực hiện theo một thủ tục nhất định trong việc cho vay bắt đầu từ việc xem xét 

đơn xin vay của khách hàng đến khi thu nợ nhằm đảm bảo an toàn vốn tín dụng. 

Chất lượng tín dụng phụ thuộc vào việc lập ra một quy trình tín dụng đảm bảo 

tính khoa học vừa nhanh chóng, thuận tiện, vừa đảm bảo thực hiện đầy đủ 

nghiêm túc các bước của quy trình. Quy trình tín dụng thường gồm 3 bước 

chính: 

*Xét đề nghị vay của khách hàng và thực hiện cho vay: giai đoạn này chất 

lượng tín dụng phụ thuộc nhiều vào công tác thẩm định khách hàng và việc chấp 

hành các quy định về điều kiện và thủ tục cho vay của Ngân hàng. 

*Kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay và theo dõi dự báo rủi ro: 

việc thiết lập hệ thống kiểm tra hữu hiệu, áp dụng có hiệu quả các hình thức 

kiểm tra sẽ góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng tín dụng. 

*Thu nợ và thanh lý: sự linh hoạt của cán bộ Ngân hàng trong khâu thu nợ 

sẽ giúp Ngân hàng giảm thiểu rủi ro và hạn chế nợ quá hạn, bảo toàn vốn và 

nâng cao chất lượng tín dụng. 

 Công tác huy động vốn 

Huy động vốn đối với Ngân hàng được coi như hoạt động cung cấp đầu 

vào cho sản xuất để tạo ra sản phẩm đầu ra ở các doanh nghiệp. Nếu nguồn vốn 

không được huy động đầy đủ về số lượng và phù hợp về thời hạn cũng như loại 

tiền thì Ngân hàng khó có thể đáp ứng được các nhu cầu vay vốn đa dạng của 
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khách hàng một cách nhanh chóng và đầy đủ. Do vậy, chất lượng tín dụng khó 

có thể được nâng cao, thậm chí còn kém hơn. 

 Trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên tín dụng 

Đây có thể coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất có ý nghĩa 

quyết định đến sự thành bại của không chỉ hoạt động tín dụng mà cả sự tồn tại 

và phát triển của Ngân hàng. Hoạt động kinh tế đối ngoại càng phức tạp, công 

nghệ Ngân hàng càng hiện đại thì đòi hỏi trình độ, năng lực của cán bộ Ngân 

hàng càng phải được nâng cao. Với một đội ngũ cán bộ nhân viên có nghiệp vụ 

giỏi, có đạo đức và năng lực trong sáng tạo – quản lý sẽ giúp Ngân hàng hạn chế 

được những rủi ro, nắm bắt được những cơ hội tốt để cho vay và tất yếu sẽ dẫn 

đến nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng. 

 Trang thiết bị phục vụ hoạt động tín dụng 

Trang thiết bị tuy không là yếu tố cơ bản nhưng nó góp phần không nhỏ 

trong việc nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng. Nó là công cụ, phương 

tiện thực hiện tổ chức, quản lý, kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Đặc biệt với sự phát 

triển nhanh của công nghệ thông tin hiện nay, các trang thiết bị hiện đại đã giúp 

cho Ngân hàng có được thông tin về các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, dự đoán 

thị trường trong tương lai…. 

 Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 

Chất lượng tín dụng phụ thuộc vào việc chấp hành những quy chế, thể lệ, 

chính sách và mức độ kịp thời phát hiện sai sót cũng như những nguyên nhân 

dẫn đến sai sót lệch lạc trong quá trình thực hiện các khoản tín dụng. 

 Xét trên góc độ khách hàng 

Dự án sử dụng vốn của Ngân hàng phải có đầy đủ sơ sở pháp lý, kinh 

nghiệm, kĩ thuật để có thể thực hiện được. 

Vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, đảm bảo khả 

năng  hoàn trả Ngân hàng nợ gốc và lãi, trang trải những chi phí  phát sinh khác 

và vẫn mang lại cho doanh nghiệp một khoản lợi nhuận. 

1.2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng tín dụng Ngân hàng 

Hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản của một Ngân hàng, hoạt động tín 

dụng phát triển cũng kéo theo các hoạt động khác của Ngân hàng phát triển. 

Nâng cao chất lượng tín dụng đã, đang và sẽ là cái đích mà tất cả các Ngân hàng 

thương mại hướng tới. Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 
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trong đó có  ba nhóm nhân tố chính là: nhóm nhân tố từ phía Ngân hàng, nhóm 

nhân tố từ phía khách hàng và nhóm các nhân tố khác. Tùy thuộc vào điều kiện, 

hoàn cảnh cụ thể của từng quốc gia, từng Ngân hàng thường mại mà ba nhóm 

nhân tố này có tác động khác nhau đến chất lượng hoạt động tín dụng. 

1.2.3.1. Nhóm nhân tố từ phía Ngân hàng 

 Chính sách tín dụng 

Chính sách tín dụng là quỹ đạo quyết định đến hoạt động tín dụng của các 

Ngân hàng thương mại, nó quyết định sự thành công hay thất bại của một Ngân 

hàng. Một chính sách tín dụng đúng đắn sẽ thu hút được nhiều khách hàng đến 

với Ngân hàng, đảm bảo khả năng sinh lời của hoạt động tín dụng trên cơ sở 

phân tán rủi ro, tuân thủ pháp luật, theo các đường lối, chính sách của Nhà nước 

và đảm bảo công bằng xã hội. Điều đó cũng có nghĩa là chính sách tín dụng tùy 

thuộc vào việc xây dựng chính sách của Ngân hàng thương mại có đúng đắn hay 

không. Bất cứ một Ngân hàng thương mại nào muốn có chất lượng tín dụng tốt 

đều phải có một chính sách tín dụng rõ ràng, phù hợp với thực tế của Ngân hàng 

cũng như thị trường. 

 Quy trình tín dụng 

Quy trình tín dụng bao gồm những quy định cần phải thực hiện trong quá 

trình cho vay, thu nợ nhằm bảo đảm an toàn nguồn vốn tín dụng. Nó được bắt 

đầu từ khâu chuẩn bị cho vay, phát tiền vay, kiểm tra quá trình cho vay cho đến 

khi thu hồi được nợ. Chất lượng tín dụng có bảo đảm hay không tùy thuộc vào 

việc thực hiện tôt các quy định ở từng bước và sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng 

giữa các bước trong quy trình tín dụng. 

Trong quy trình tín dụng, bước chuẩn bị cho vay là hết sức quan trọng, là 

cơ sở để định lượng rủi ro trong quá trình cho vay. Trong bước này, chất lượng 

tín dụng tùy thuộc vào chất lượng công tác thẩm định đối tượng được vay vốn 

cũng như quy định điều kiện và thủ tục vay ở từng Ngân hàng thương mại. 

Kiểm tra quá trình cho vay giúp Ngân hàng nắm được diễn biến của 

khoản vay đã cung cấp để có thể điều chỉnh hoặc can thiệp khi cần thiết, sớm 

thấy được nguyên nhân và ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra. 

Thu nợ và thanh lý là khâu có ý nghĩa quyết định sự tồn tại của Ngân 

hàng thương mại. Sự nhạy bén của Ngân hàng thương mại trong việc phát hiện 

kịp thời những bất lợi xảy ra đối với khách hàng cũng như biện pháp xử lý chính 
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xác, đúng lúc sẽ giảm thiểu các khoản nợ quá hạn và điều đó sẽ có tác động tích 

cực đối với chất lượng tín dụng của Ngân hàng. 

Sự phối hợp nhịp nhàng các bước trong quy trình tín dụng sẽ tạo điều kiện 

cho vốn tín dụng được luân chuyển bình thường, theo đúng kế hoạch đã định từ 

đó góp phần đảm bảo chất lượng tín dụng. 

 Kiểm soát nội bộ 

Đây là biện pháp giúp cho ban lãnh đạo Ngân hàng  biết được các thông 

tin về  tình trạng kinh doanh nhằm duy trì có hiệu quả các hoạt động kinh doanh 

đang xúc tiến, phù hợp với các chính sách, đáp ứng các mục tiêu đã định. 

Trong lĩnh vực tín dụng, hoạt động kiểm soát bao gồm: 

+ Kiểm soát chính sách tín dụng và các thủ tục có liên quan đến các 

khoản vay. 

+ Kiểm tra định kì do kiểm soát viên nội bộ thực hiện, báo cáo các trường 

hợp ngoại lệ, những vi phạm chính sách, thủ tục, kiểm soát kế toán các nghiệp 

vụ cho vay. 

Chất lượng tín dụng tùy thuộc vào mức độ phát hiện kịp thời nguyên nhân 

các sai sót phát dinh trong quá trình thực hiện một khoản tín dụng của công tác 

nội bộ để có các biện pháp khắc phục kịp thời. 

Để kiểm soát nội bộ có hiệu quả, Ngân hàng cần phải có cơ cấu tổ chức 

hợp lý, cán bộ kiểm tra phải giỏi nghiệp vụ, trung thực và có chính sách thưởng 

phạt nghiêm minh. 

 Công tác tổ chức của Ngân hàng 

Tổ chức ngân hàng được sắp xếp một cách có khoa học, đảm bảo sự phối 

hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các phòng ban trong từng Ngân hàng, trong toàn 

bộ hệ thống ngân hàng cũng như giữa ngân hàng với các cơ quan khác như tài 

chính, pháp lý…sẽ tạo điều kiện đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng, quản 

lý sát sao các khoản vốn huy động cũng như các khoản vốn cho vay. Đây là cơ 

sở để tiến hành các nghiệp vụ tín dụng lành mạnh và quản lý có hiệu quả nguồn 

vốn tín dụng. Tổ chức Ngân hàng theo nguyên tắc tập trung có phân cấp là một 

khâu quan trọng trong quá trình quản lý chất lượng tín dụng đồng bộ, góp phần 

thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia trong từng thời kì. 
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 Chất lượng nhân sự Ngân hàng và khách hàng 

Con người là một yếu tố hết sức quan trọng quyết định đến sự thành bại 

trong quản lý vốn tín dụng cũng như trong hoạt động của Ngân hàng. Xã hội 

ngày càng phát triển đòi hỏi chất lượng nhân sự ngày càng cao để đối phó kịp 

thời, hiệu quả với các tình huống khác nhau của hoạt động tín dụng. Việc tuyển 

chọn nhân sự có đạo đức, nghề nghiệp tốt và giỏi chuyên môn sẽ giúp cho Ngân 

hàng ngăn ngừa được những sai phạm có thể xảy ra khi thực hiện một chu trình 

khép kín của khoản tín dụng. 

Tín dụng là hoạt động được thực hiện trên cơ sở lòng tin và sự tín nhiệm. 

Điều đó có nghĩa là quan hệ tín dụng là sự kết hợp của ba yếu tố: nhu cầu của 

khách hàng, khả năng của Ngân hàng và sự tín nhiệm lẫn nhau giữa Ngân hàng 

và khách hàng. Sự tín nhiệm của Ngân hàng đối với khách hàng càng cao thì 

càng thuận lợi cho việc vay vốn. 

Tuy nhiên khi sự tín nhiệm này bị lợi dụng, Ngân hàng quá tin tưởng vào 

khách hàng mà không có sự thẩm định kĩ lưỡng trước khi cho vay thì chắc chắn 

khoản tín dụng cấp ra có chất lượng kém và rủi ro cao. 

 Công nghệ 

Bên cạnh các yếu tố đã được nêu ở trên, công nghệ cũng là một yếu tố 

không kém phần quan trọng tạo nên chất lượng trong hoạt động tín dụng. 

Công nghệ hiện đại, một mặt giúp đáp ứng kịp thời và nhanh chóng nhu 

cầu của khách hàng trong mọi mặt dịch vụ, mặt khác giúp các cấp quản lý Ngân 

hàng thương mại nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động tín dụng nhằm điều chỉnh 

kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm thỏa mãn ngày càng cao nhu 

cầu của khách hàng. 

 Tình hình huy động vốn 

Tình hình huy động vốn ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng. Vốn huy động 

ngắn hạn là nguồn chủ yếu để cho vay ngắn hạn, vốn huy động trung dài hạn là 

nguồn chủ yếu để cho vay trung dài hạn. Vốn huy động càng lớn thì Ngân hàng 

thương mại càng có khả năng cho vay, mở rộng hoạt động tín dụng. Nếu ở Ngân 

hàng không có sự phù hợp về kì hạn giữa nguồn huy động và cho vay mà không 

dự kiến được nguồn bù đắp thì rủi ro thanh khoản sẽ xảy ra. 

Nói tóm lại,tín dụng là một trong những hoạt động mang lại nguồn thu lớn 

và quan trọng đối với Ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, nói đến tín dụng là nói 
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đến rủi ro. Các Ngân hàng thương mại không thể loại trừ hoàn toàn rủi ro tín 

dụng mà chỉ có thể kiểm soát để giảm thiểu chúng. Do đó, việc tổ chức quản lý 

và kiểm soát tín dụng một cách bài bản và có hệ thống sẽ giúp các Ngân hàng 

thương mại quản trị được rủi ro, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng và tối 

đa hóa kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Những vấn đề trong nội bộ 

Ngân hàng như việc hoạch định chính sách tín dụng, thiết lập quy trình tín dụng, 

tổ chức kiểm tra kiểm soát nội bộ, công tác tổ chức – nhân sự và nền tảng công 

nghệ phải được thực hiện thật tốt để hạn chế những yếu kém từ bên trong, từ đó 

hạn chế những tác động từ bên ngoài một cách hiệu quả nhất. Trong mỗi thời kì 

nhất định, khi nhu cầu khách hàng thay đổi, nếu các Ngân hàng thương mại có 

chính sách quản lý và kiểm soát tín dụng phù hợp thì chất lượng tín dụng sẽ 

được đảm bảo, nâng cao khả năng cạnh tranh cũng như củng cố được chỗ đứng 

của Ngân hàng thương mại đó trong thương trường. 

1.2.3.2. Nhóm nhân tố từ phía khách hàng 

 Năng lực của khách hàng 

Năng lực của khách hàng là nhân tố quyết định đến việc khách hàng sử 

dụng vốn vay có hiệu quả hay không. 

Nếu năng lực khách hàng yếu kém, thể hiện ở việc không dự đoán được 

những biến động lên xuống của nhu cầu thị trường: không hiểu biết nhiều trong 

việc sản xuất, phân phối và khuếch trương sản phẩm…thì sẽ dễ dàng bị gục ngã 

trong cạnh tranh; từ đó làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của ngân hàng, chất 

lượng tín dụng của Ngân hàng bị ảnh hưởng. Và ngược lại, năng lực của khách 

hàng càng cao thì khả năng cạnh tranh trên thị trường càng lớn, vốn vay càng 

được sử dụng có hiệu quả. 

 Sự trung thực của khách hàng 

Sự trung thực của khách hàng ảnh hưởng lớn tới chất lượng tín dụng của 

Ngân hàng. 

Nếu các Doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng không cung cấp các số liệu 

trung thực, vi phạm chế độ kế toán thống kê đã được ban hành thì sẽ gây khó 

khăn cho Ngân hàng trong việc nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, cũng như 

việc quản lý vốn vay của khách hàng để qua đó có thể đưa ra quyết định cho vay 

đúng đắn. 
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Nếu khách hàng sử dụng vốn vay Ngân hàng không đúng đối tượng kinh 

doanh, không đúng với phương án, mục đích khi xin vay thì sẽ không trả được 

nợ đúng hạn. 

 Rủi ro trong công việc kinh doanh của khách hàng 

Rủi ro là thuật ngữ được sử dụng để chỉ những biến cố xảy ra ngoài mong 

muốn và đem lại hậu quả xấu. Rủi ro trong kinh doanh là một yếu tố tất yếu xảy 

ra và là hệ quả của những nhân tố chủ quan hay khách quan, nhưng chủ yếu là 

những nhân tố khách quan ngoài dự đoán của doanh nghiệp. 

Trong sản xuất kinh doanh, rủi ro phát sinh dưới nhiều hình thái khác 

nhau: do thiên tai, hỏa hoạn, do năng lực sản xuất kinh doanh yếu kém, là nạn 

nhân của sự thay đổi chính sách Nhà nước, do bị lừa đảo, trộm cắp….Ví dụ như 

giá bán nguyên vật liệu tăng vọt nhưng giá bán sản phẩm không thay đổi sẽ làm 

giảm lợi nhuận của Doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc trả nợ Ngân hàng. Nếu 

doanh nghiệp tăng giá bán sản phẩm lên thì sẽ bị khó khăn trong việc tiêu thụ 

sản phẩm, khả năng thu hồi vốn chậm, dễ dàng vi phạm việc trả nợ Ngân hàng 

về mặt thời hạn. 

 Tài sản đảm bảo 

Quyền sở hữu tài sản là một trong những tiêu chuẩn để được cấp tín dụng 

(có thể là tài sản đảm bảo hoặc tín chấp). Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều tài sản 

của các pháp nhân và cá nhân không có giấy chứng nhận sở hữu. Tài sản cố định 

phần lớn là nhà xưởng, máy móc, thiết bị lạc hậu không đủ tiêu chuẩn thế chấp. 

Trong khi đó nhu cầu vay vốn Ngân hàng là rất lớn. Như vậy nếu cho vay theo 

đúng chế độ thì hầu hết các Doanh nghiệp không đủ điều kiện để Ngân hàng cho 

vay hoặc được cho vay nhưng không đáng kể. 

 Sự không theo kịp với quá trình đổi mới 

Nhiều Doanh nghiệp Nhà nước thường có thói quen trông chờ dựa dẫm 

vào Nhà nước. Vốn tự có của họ ít nhưng lại được giao những nhiệm vụ sản 

xuất kinh doanh lớn. Khi tự hạch toán kinh doanh, họ vay vốn Ngân hàng để 

kinh doanh nhưng khi thua lỗ thì lại trông chờ vào sự giúp đỡ của Nhà nước. 

Điều này ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, đặc biệt là tín dụng trung dài hạn. 
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1.2.3.3. Nhóm nhân tố khác 

 Môi trường kinh tế 

Bản chất của hoạt động Ngân hàng thương mại là đi vay để cho vay và 

cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực tài chính tiền tệ. Nói cách khác, Ngân hàng 

thương mại dựa vào những nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế để tiến hành 

cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn trở lại cho nền kinh tế. Có thể nói đây là một lĩnh 

vực kinh doanh hết sức nhạy cảm. Nó vừa là một nhân tố tác động đến sự phát 

triển của nền kinh tế, nhưng đồng thời mọi biến động của môi trường kinh tế 

cũng đều ảnh hưởng đến hoạt động của các Ngân hàng thương mại. Do đó, một 

nền kinh tế ổn định và phát triển sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Ngân 

hàng, nhất là hoạt động tín dụng. Các biến số kinh tế vĩ mô như lạm phát, khủng 

hoảng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng tín dụng. Một nền kinh tế ổn định với 

tỷ lệ lạm phát vừa phải sẽ tạo điều kiện cho các khoản tín dụng có chất lượng 

cao. Tức là các doanh nghiệp hoạt động trong  một môi trường ổn định thì khả 

năng tạo ra lợi nhuận cao hơn, từ đó có thể trả đầy đủ cả vốn và lãi cho Ngân 

hàng. Ngược lại khi nền kinh tế biến động thì các doanh nghiệp hoạt động kinh 

doanh cũng thất thường ảnh hưởng đến thu nhập của Doanh nghiệp, từ đó ảnh 

hưởng đến khả năng thu nợ của Ngân hàng. 

Một trong các yếu tố kinh tế tác động mạnh mẽ đến chất lượng tín dụng là 

chu kì kinh tế. Trong thời kì kinh tế đình trệ, sản xuất kinh doanh bị thu hẹp, 

hoạt động tín dụng gặp khó khăn trên tất cả các lĩnh vực; nhu cầu tín dụng giảm 

trong thời kì này, và nếu có thực hiện thì vốn tín dụng cũng khó có thể thực hiện 

hiệu quả và trả nợ đúng hạn. Ngược lại, trong thời kì kinh tế hưng thịnh, nhu cầu 

vốn tín dụng tăng cao trong khi những rủi ro gặp phải có thể giảm. Tuy nhiên, 

cũng không loại trừ trường hợp chạy đua trong sản xuất kinh doanh, nạn đầu cơ 

tích trữ làm nhu cầu vốn tín dụng tăng lên quá mức và có quá nhiều khoản tín 

dụng được thực hiện. Những khoản tín dụng này cũng có thể khó được hoàn trả 

nếu sự phát triển sản xuất kinh doanh không có kế hoạch nói trên sẽ dẫn đến 

khủng hoảng kinh tế. 

 Môi trường xã hội 

Quan hệ tín dụng là sự kết hợp giữa ba nhân tố: Ngân hàng, khách hàng 

và sự tín nhiệm. Khi Ngân hàng có sự tín nhiệm của khách hàng thì sẽ thu hút 

được nhiều khách hàng, mở rộng được quy mô tín dụng; còn khi khách hàng có 
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được sự tín nhiệm của Ngân hàng sẽ được Ngân hàng tạo điều kiện cho vay vốn 

một cách linh động hơn. 

Nền kinh tế nước ta đang trong thời kì chuyển đổi nền cơ chế, vì vậy 

chính sách của ta cũng phải thay đổi để thích ứng và hoàn thiện. Chính sách tín 

dụng trong thời gian qua đã có những đổi mới cơ bản theo cơ chế thị trường nên 

đã góp phần quan trọng trong việc thực thi chính sách tiền tệ tín dụng của Đảng 

và nhà nước, góp phần tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát. Nó có ý nghĩa 

đến sự thành công hay thất bại của một Ngân hàng thương mại. 

 Môi trường pháp lý 

Trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh, pháp lý là yếu tố có ý nghĩa 

định hướng cho các doanh nghiệp, đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh Ngân 

hàng. Thực hiện đúng các quy định về pháp lý sẽ giúp các Ngân hàng giảm thiểu 

được rủi ro có thể làm sụt giảm chất lượng tín dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 

Ngược lại, nếu các quy định pháp lý không rõ ràng, chồng chéo hoặc trái 

ngược lẫn nhau thì sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động Ngân hàng nói chung và 

hoạt động tín dụng nói riêng. 

 Ảnh hưởng của cơ sở hạ tầng đến việc cấp tín dụng 

Cơ sở hạ tầng là cầu nối giúp nguồn vốn tín dụng đến được những nơi có 

nhu cầu. Đồng thời cũng là điều kiện giúp cho việc kiểm tra sau cho vay được 

thực hiện dễ dàng và nhanh chóng, giúp các Ngân hàng thường mại có được các 

biện pháp kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, từ đó cũng đảm bảo được 

chất lượng của khoản tín dụng. 

 Môi trường tự  nhiên 

Những biến động bất khả kháng xảy ra trong môi trường tự nhiên như 

thiên tai (hạn hán, lũ lụt, động đất…), hỏa hoạn làm ảnh hưởng tới hoạt động sản 

xuất kinh doanh của khách hàng, đặc biệt là các ngành có liên quan đến nông 

nghiệp, thủy sản, hải sản. Vì vậy khi môi trường tự nhiên không thuận lợi thì 

doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn từ đó làm giảm chất lượng tín dụng của Ngân 

hàng thương mại. 

Việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng nhằm: 

- Hạn chế rủi ro, bảo toàn vốn, nâng cao thu nhập, lợi nhuận từ hoạt động 

tín dụng của các Ngân hàng thương mại. 
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- Xã hội hóa hoạt động Ngân hàng, biến Ngân hàng thương mại thành 

người bạn cho mọi tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế trong xã hội, tạo 

điều kiện cho ngân hàng có thế mạnh riêng trong cạnh tranh. 

- Hợp pháp hóa các hoạt động Ngân hàng, đảm bảo cho ngân hàng hoạt 

động theo đúng pháp luật, tạo môi trường pháp lý lành mạnh và ổn định để hoạt 

động tín dụng có hiệu quả và an toàn. 

1.3. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng 

Ngân hàng 

Càng ngày khối lượng vốn tín dụng qua hệ thống Ngân hàng không ngừng 

tăng lên. Vốn huy động không ngừng tăng lên là điều kiện tiền đề giúp cho hệ 

thống Ngân hàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho nền kinh tế thế giới nói chung 

và của mỗi quốc gia nói riêng thông qua hoạt động cấp tín dụng. Khi chất lượng 

của hoạt động này được đảm bảo, tín dụng Ngân hàng sẽ thực hiện tốt vai trò 

tích cực của mình đối với nền kinh tế, đối với xã hội cũng như đối với sự tồn tại 

và phát triển của Ngân hàng. 

 Đối với nền kinh tế 

Khi chất lượng tín dụng được đảm bảo, nói cách khác là cho vay đúng và 

đủ sẽ giải được cơn khát vốn của các doanh nghiệp trong quá trình mở rộng sản 

xuất kinh doanh. Cùng với việc thẩm định đúng bản chất và nhu cầu thực sự của 

các doanh nghiệp, Ngân hàng có thể tư vấn và góp phần làm lành mạnh hóa cơ 

cấu tài chính của khách hàng, một mặt giúp giảm áp lực thanh toán khi đến hạn 

cho khách hàng, mặt khác giúp Ngân hàng thu hồi được nợ đã cho vay. Từ đó 

góp phần thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế. 

Đảm bảo chất lượng tín dụng là điều kiện để Ngân hàng làm tốt vai trò 

trung gian thanh toán. Khi các khoản vay được thu hồi kịp thời và nhanh chóng 

sẽ làm gia tăng vòng quay vốn tín dụng. Nghĩa là với một lượng tiền như cũ, có 

thể thực hiện số lần giao dịch lớn hơn, từ đó tạo điều kiện tiết kiệm tiền trong 

lưu thông và củng cố sức mua của đồng tiền. 

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, trước tiên phải tăng đầu tư. Muốn vậy 

hệ thống Ngân hàng phải giảm lãi suất cho vay, tăng nguồn cung vốn tín dụng 

và đẩy tiền ra lưu thông. Động thái này cũng sẽ làm gia tăng lạm phát. Từ đó ta 

thấy tín dụng cũng là một nguyên nhân tiềm ẩn lạm phát. Tuy nhiên nếu chất 

lượng tín dụng được đảm bảo, cho vay đúng số lượng, đúng nhu cầu sẽ hạn chế 
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việc mở rộng quy mô tín dụng quá mức, vừa kiểm soát được lạm phát vừa kích 

thích tăng trưởng kinh tế. 

Chất lượng tín dụng còn góp phần lành mạnh hóa quan hệ tín dụng. Và 

các khoản tín dụng có chất lượng sẽ là công cụ đắc lực để thực hiện các chủ 

trương của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế - xã hội trong từng 

ngành, từng lĩnh vực. 

 Đối với Ngân hàng thƣơng mại 

Đảm bảo chất lượng tín dụng là tiền đề giúp Ngân hàng thương mại nâng 

cao hiệu quả kinh doanh, tạo ra đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp hóa ( tính 

nghề, tính kĩ thuật và tính đồng đội) có thể làm việc trong điều kiện hội nhập tốt 

hơn. Điều này đòi hỏi Ngân hàng phải nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín 

dụng, chú trọng công tác đánh giá rủi ro khách hàng khi cho vay. 

Chất lượng tín dụng giúp cải thiện tình hình tài chính của Ngân hàng, lành 

mạnh hóa danh mục cho vay, nâng cao tiềm lực và vị thế cạnh tranh của Ngân 

hàng trong quá trình hội nhập. 

Chất lượng tín dụng giúp ngân hàng có được những khách hàng trung 

thành và nguồn thu ổn định tạo điều  kiện cho sự tồn tại lâu dài của Ngân hàng. 

 Đối với khách hàng 

Khi khách hàng đặt niềm tin cho Ngân hàng thì hiệu quả hoạt động tín 

dụng  của Ngân hàng sẽ được nâng cao. Trong nền kinh tế thị trường, khách 

hàng có quyền lựa chọn Ngân hàng làm đối tác, khách hàng chỉ tìm đến những 

Ngân hàng uy tín giúp họ thực hiện các dự án có hiệu quả thông qua các dịch vụ 

của Ngân hàng về tín dụng. Điều này tác động ngược trở lại Ngân hàng, khi chất 

lượng tín dụng của Ngân hàng được nâng cao thì thị trường và đối tượng khách 

hàng của Ngân hàng được mở rộng. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng góp phần năng động hóa hoạt động 

sản xuất kinh doanh, lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp. Chất 

lượng hoạt động tín dụng tốt sẽ đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vay vốn với 

thời gian, lãi suất hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, làm 

tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, đủ điều kiện trang trải chi phí. 

Mặt khác để đảm bảo nâng cao chất lượng tín dụng, các Ngân hàng phải giúp 

đỡ, kiểm tra, giám sát tình hình tài chính của doanh nghiệp, qua đó chấn chỉnh 

những sai sót trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp. 
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Nói tóm lại, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng là hoạt động cần thiết 

có ý nghĩa cực kì quan trọng tác động đến cả nền kinh tế và bản thân Ngân hàng 

thương mại. 
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Chƣơng II 

THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG 

TMCP SÀI GÒN – CHI NHÁNH HỒNG BÀNG 

2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi 

nhánh Hồng Bàng 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – 

chi nhánh Hồng Bàng 

 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 

         Ngân hàng SCB có tên tiếng Việt là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài 

Gòn. Tên giao dịch quốc tế là Saigon Commercial Bank. Với thương hiệu là 

SCB – Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn đã khẳng định việc hoạt động 

có hiệu quả trong hệ thống tài chính Việt Nam của mình ngày càng vững mạnh. 

Hội sở chính của Ngân hàng được đặt tại 927 Trần Hưng Đạo, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn được cấp giấy phép 

hoạt động: 00018/NH-GP và giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh 

số:4103001562. Là loại hình đơn vị công ty cổ phần tư nhân nhưng Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Sài Gòn lại sở hữu vốn điều lệ lớn, nằm trong nhóm 5 

Ngân hàng TMCP lớn của Việt Nam. Kể từ ngày 1/1/2012, vốn điều lệ của 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (hợp nhất) là 10.584.000.000.000 đồng (Mười ngàn 

năm trăm tám mươi tư tỷ đồng). 

        Ngân hàng TMCP Sài Gòn tiền thân là Ngân hàng TMCP Quế Đô được 

thành lập năm 1992 theo giấy phép số 00018/NH-GP ngày 06/06/1992 của 

Thống đốc NHNN Việt Nam và giấy phép thành lập số 308/GP-UB ngày 

26/06/1992 của UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp, đến ngày 08/04/2003, chính 

thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). 

       SCB là một trong những Ngân hàng TMCP hoạt động có hiệu quả trong hệ 

thống tài chính Việt Nam. Cụ thể: tính đến ngày 27/12/2010. Vốn điều lệ của 

SCB đạt 4.184.795.040.000 (Bốn ngàn một trăm tám mươi tư tỷ bảy trăm chín 

lăm triệu bốn mươi ngàn đồng) và ngày 30/09/2011 tổng tài sản của SCB đạt tới 

77.985.000.000.000 (Bảy mươi bảy nghìn chín trăm tám lăm tỷ đồng), tăng gần 

30% so với đầu năm 2011. 

        Ngày 26/12/2011 Thống đốc NHNN Việt Nam chính thức cấp giấy phép số 

238/GP-NHNN về việc thành lập và hoạt động ngân hàng TMCP Sài Gòn 
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(SCB) trên cơ sở hợp nhất và tự nguyện 3 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank), Ngân hàng TMCP Việt 

Nam Tín Nghĩa (TinNghiabank). Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng hợp 

nhất) theo quyết định số 2716/QĐ-NHNN ngày 26-12-2011 của thống đốc 

NHNN. Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2012 với vốn điều lệ: 

10.584.000.000.000 đồng, tổng tài sản của Ngân hàng: 154.000.000.000 đồng, 

nguồn vốn huy động từ tổ chức tín dụng, kinh tế và dân cư của Ngân hàng hơn 

11.000.000.000.000 đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế trên 1.300.000.000.000 

đồng. Hiện nay, hệ thống từ Hội sở chính đến các chi nhánh, phòng giao dịch, 

quầy giao dịch, điểm giao dịch của SCB là trên khoảng 230 đơn vị được phân bố 

trải dài từ Nam ra Bắc. Mạng lưới rộng khắp này giúp cho khách hàng giao dịch 

thuận lợi và tiết kiệm nhất có thể. 

         SCB còn tạo dựng thế mạnh của mình bằng việc liên kết với các tổ chức 

tín dụng khác: ký hợp toàn diện với các Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV), 

Ngân hàng Ngoại thương (vietcombank), Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (Agribank)…SCB hiện đang đứng thứ 4 và tổng tài sản và đứng thứ 3 

về dư nợ Tín dụng so với các Ngân hàng TMCP khu vực Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hồng Bàng 

        Trước hợp nhất, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hồng Bàng là 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hải Phòng trực thuộc Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn. Chi nhánh Hải Phòng được thành lập từ ngày 19/11/2007 tại 97 Điện 

Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng. Theo quyết định số 

52/2011/QĐ/HĐQT ngày 30/12/2011 của HĐQT về việc đổi tên chi nhánh Hải 

Phòng thành chi nhánh Hồng Bàng và trụ sở được đặt tại số 5A, đường Hoàng 

Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng để thuận 

tiện theo điều kiện phát triển của Ngân hàng. 

       Ngân hàng TMCP Sài Gòn - chi nhánh Hồng Bàng tuy mới chỉ đi vào hoạt 

động được hơn 6 năm nhưng SCB Hải Phòng đã xây dựng được lòng tin và sự 

yêu mến của đông đảo khách hàng tại địa phương nhờ sản phẩm đa dạng, phong 

phú với nhiều lợi ích vượt trội cùng phong cách phục vụ tận tình, chu đáo của 

đội ngũ cán bộ công nhân viên. Với những thành tựu trong 6 năm qua đạt được, 
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Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng hợp nhất) – Chi nhánh Hồng Bàng ngày 

càng khẳng định được vị thế và uy tín của mình trên thị trường Ngân hàng. 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy 

2.1.2.1. Sơ đồ 1: cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh 

Hồng Bàng 

 

Nguồn: Bộ phận Hành chính Tổ chức – SCB Hồng Bàng 2013 

2.1.2.2. Nhiệm vụ cơ bản của các phòng ban 

 Bộ máy quản lý chi nhánh 

            Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng hoạt động theo chức 

năng riêng đã được phân công với sự điều hành của ban lãnh đạo chi nhánh 

gồm: 

 Giám đốc chi nhánh: Ông Phạm Thống Nhất 

 Trưởng phòng kế toán: Bà Nguyễn Thị Thu Hiên 

 Trưởng phòng kinh doanh: Ông Trương Anh Đức 

Giám đốc

Phòng kinh 
doanh

Bộ phận Tín 
dụng

Bộ phận 
thanh toán 

quốc tế

Phòng kế 
toán

Kế toán nội 
bộ

Kế toán giao 
dịch

Bộ phận ngân 
quỹ

Phòng hành 
chính

Các phòng 
GD trực 

thuộc

Phòng GD 
Lạch Tray

Phòng GD 
Trần Nguyên 

Hãn

Phòng GD 
Đông Bắc
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 Trưởng bộ phận hành chính: Bà Vũ Thu Hà 

 Giám đốc phòng GD Lạch Tray: Ông Lưu Dũng Anh 

 Giám đốc phòng GD Trần Nguyên Hãn: Bà Nguyễn Thị Diệu Linh 

 Phó giám đốc phòng GD Đông Bắc: Bà Phạm Thị Nguyệt Minh 

 Chức năng, nhiệm vụ cơ bản 

Nhìn vào sơ đồ cơ cấu tổ chức trên, ta thấy được cơ cấu tổ chức hoạt động của 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hồng Bàng bao gồm: 

- Giám đốc chi nhánh 

          Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ bộ máy quản lý của Ngân 

hàng, trực tiếp phụ trách phòng kinh doanh, phòng kế toán, bộ phận hành chính 

và 3 phòng giao dịch. 

         Chức năng: 

 Lập chiến lược phát triển và các công cụ chiến lược triển khai trong chi 

nhánh ngân hàng. 

 Lập kế hoạch làm việc, phân công công việc, ủy quyền và quản lý thực 

hiện công việc. 

 Quản lý rủi ro và chất lượng nợ tại chi nhánh. 

 Quản lý chất lượng dịch vụ tại chi nhánh. 

 Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp. 

- Phòng kinh doanh 

          Nhiệm vụ: 

 Phụ trách việc tìm kiếm, liên hệ với khách hàng là doanh nghiệp, cá nhân 

có nhu cầu vay vốn, nghiên cứu chiến lược kinh doanh và đề xuất chính 

sách ưu đãi với khách hàng. 

 Phân tích kinh tế theo ngành, nghề kinh tế kĩ thuật, danh mục khách hàng, 

lựa chọn biện pháp cho vay an toàn và hiệu quả, thẩm định và đề xuất cho 

vay các dự án tín dụng theo phân cấp ủy quyền, tiếp nhận và thực hiện 

chương trình, dự án thuộc nguồn vốn trong và ngoài nước… thường 

xuyên phân loại nợ, phân tích nợ quá hạn, tìm nguyên nhân và hướng 

khắc phục. 

 

 

 Bộ phận tín dụng 
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          Chức năng: 

 Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ 

tín dụng của khách hàng chuyển đến đảm bảo phù hợp với quy định của 

ngân và của pháp luật hiện hành. 

 Thực hiện các thủ tục để hoàn thành khoản vay. 

 Gặp gỡ khách hàng, nghiên cứu hồ sơ, chất vấn chuyên viên khách hàng, 

lập báo cáo tái thẩm định, đệ trình lên cấp có thẩm quyền xem xét và phê 

duyệt các khoản vay món thuộc hạn mức tín dụng, các khoản hạn mức tín 

dụng ngắn hạn. 

 Thực hiện tái thẩm định tất cả các khoản cho vay thể nhân theo sản phẩm, 

các khoản vay ngắn hạn, chiết khấu, mở L/C, bảo lãnh thuộc hạn mức 

khách hàng đã được cấp có thẩm quyền duyệt hạn mức. 

 Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu của cấp phê duyệt đối với 

các khoản vay. Kịp thời phát hiện những vi phạm và các dấu hiệu ảnh 

hưởng đến mức độ an toàn của khoản vay, trình cấp có thẩm quyền xử lý. 

 Ghi nhớ và thấu hiểu các chính sách tín dụng, thực hiện thẩm định tuân 

thủ các chính sách và có thể diễn giải nội dung áp dụng chính sách tín 

dụng vào hồ sơ cụ thể. 

 Hiểu rõ về các sản phẩm phục vụ khách hàng doanh nghiệp và các rủi ro 

tiềm ẩn của sản phẩm để đảm bảo nội dung chất lượng của công tác thẩm 

định. 

 Bộ phận thanh toán quốc tế 

          Chức năng: 

 Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu mở L/C của phòng Dịch vụ Ngân hàng Doanh 

nghiệp, các phòng giao dịch và các chi nhánh. 

 Mở thư tín dụng, chuyển cho Kiểm soát viên kiểm soát và cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

 Kiểm tra chứng từ hàng nhập khẩu, làm thông báo cho khách hàng trình 

cấp có thẩm quyền duyệt sau đó chuyển cho phòng Doanh nghiệp, các 

phòng giao dịch, các chi nhánh. Liên hệ với phòng Dịch vụ Ngân hàng 

Doanh nghiệp, phòng giao dịch, chi  nhánh khi bộ chứng từ đến hạn thanh 

toán. 
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 Làm điện thông báo ra nước ngoài khi bộ chứng từ có sai sót, hủy L/C, 

hay các vấn đề liên quan đến L/C khi có phát sinh. Trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, phát điện đi. 

 Thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế. Ghi sổ chứng từ chuyển tiền và 

thanh toán L/C. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán quốc tế phát sinh. 

Lưu các hồ sơ có liên quan. 

- Phòng kế toán 

         Nhiệm vụ: 

 Trong tổ chức, quản lí công tác kế toán, tài chính giúp cho Ngân hàng 

hoạt động theo đúng quy định của Ngân hàng và Nhà nước, giúp Giám 

đốc Ngân hàng điều hành và quản lí nguồn vốn và tài sản của Ngân hàng 

một cách chính xác, an toàn, hiệu quả và phát triển vốn theo đúng quy 

định của pháp luật hiện hành. 

 Tham mưu xây dựng về công tác kế toán, tài chính. Tính toán và phản ánh 

tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Ngân hàng một cách đầy đủ, 

chính xác tuyệt đối, trung thực, kịp thời và có hệ thống, tổ chức thiết lập 

đầy đủ hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, tổ chức bảo quản lưu trữ các 

chứng từ kế toán, phân tích tình hình tài chính, hoạt động của Ngân hàng 

qua đó tham mưu cho Giám đốc tổ chức quản lí hoạt động tài chính, phục 

vụ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 

 Bộ phận kế toán nội bộ 

Chức năng: 

 Kế toán chi tiêu nội bộ (quản lý và hạch toán các khoản chi tiêu của Ngân 

hàng). 

 Kế toán thuế. 

 Kế toán tài sản (bao gồm cả quản lý và hạch toán TSCĐ, công cụ lao 

động, vật liệu, chi phí chờ phân bổ của Ngân hàng). 

 Các khoản thanh toán nội bộ trong hệ thống (điền chuyển vốn, thu chi hộ). 

 Bộ phận kế toán giao dịch 

Chức năng: 

 Nhận và chi trả gốc cộng lãi tiền gửi. 

 In sổ phụ. 

 Trả lời thắc mắc về lãi suất huy động. 
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 Bộ phận ngân quỹ 

Chức năng: 

 Thực hiện thu, chi tiền mặt, ngân phiếu thanh toán và các loại ngoại tệ. 

Kiểm tra, kiểm soát các loại chứng từ trước khi thu, chi: chữ kí, chứng 

minh thư nhân dân, số tiền… 

 Đối chiếu bảng kê thu, chi tiền khớp đúng với chứng từ thực tế. 

 Kiểm tra phát hiện tiền giả, lập biên bản thu giữ theo đúng quy định hiện 

hành. Chọn lọc tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, loại bỏ tiền theo quy 

định. 

 Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục nộp/lĩnh tiền, giải đáp mọi thắc mắc 

cho khách hàng về các nghiệp vụ liên quan. Nhập số liệu vào máy, căn 

quỹ cuối ngày. 

- Phòng hành chính 

               Nhiệm vụ:   Thực hiện công tác giao dịch, tiếp đón khách hàng đến liên 

hệ công tác. Đứng đầu là trưởng phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo các cán bộ của 

phòng mình trong công việc quản lí công tác tổ chức cán bộ của chi nhánh, công 

việc mua sắm và thanh lí các tài sản của cơ quan phục vụ theo yêu cầu công tác 

của Ngân hàng.  

   Chức năng: 

 Phân tích năng suất lao động, các chỉ tiêu đo lường kết quả công việc của 

các cán bộ nhân viên làm cơ sở tư vấn cho Lãnh đạo về các giải pháp tăng 

năng suất lao động. 

 Tiếp nhận hồ sơ nhân sự, nhập, lưu trữ, tổng hợp và cung cấp các thông 

tin nhân sự trên toàn hệ thống. 

 Tham mưu về bố trí vị trí công việc toàn hệ thống căn cứ vào kế hoạch 

kinh doanh, kế hoạch nhân sự và thay đổi nhân sự trong từng thời kì. 

- Các phòng giao dịch 

           Thực hiện công tác huy động tiền gửi của dân cư và Doanh nghiệp, thực 

hiện cho vay đối với cá nhân, Doanh nghệp vừa và nhỏ. 

2.1.3. Các hoạt động nghiệp vụ đang có tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi 

nhánh Hồng Bàng 

      2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 

- Cá nhân 
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 Tiền gửi tiết kiệm 

 Tiền gửi thanh toán 

 Phát hành giấy tờ có giá 

- Doanh nghiệp 

 Tiền gửi có kì hạn 

 Tiền gửi thanh toán 

 Phát hành giấy tờ có giá 

     2.1.3.2 Hoạt động cho vay 

- Với cá nhân 

 Cho vay tiểu thương 

 Cho vay chứng minh năng lực tài chính đối với khách hàng các nhân 

 Cho vay cầm cố sổ/ thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá và số dư tài khoản tiền 

gửi 

 Cho vay ủy thác 

 Cho vay du lịch cho người cao tuổi 

- Với doanh nghiệp 

 Cho vay ủy thác 

 Vay ngắn hạn 

 Vay trung và dài hạn 

 Cho vay cầm cố chứng khoán niêm yết để kinh doanh chứng khoán 

 Cho vay VNĐ tài trợ xuất khẩu lãi suất USD 

      2.1.3.3 Hoạt động dịch vụ khác 

- Với khách hàng cá nhân có: 

 Dịch vụ chuyển tiền 

 Dịch vụ ngân quỹ (dịch vụ kiểm đếm, dịch vụ thu đổi khác mệnh giá, dịch 

vụ thu/chi hộ tận nơi, dịch vụ giữ hộ vàng) 

 Dịch vụ khác ( dịch vụ kí quỹ để thành lập doanh nghiệp và duy trì doanh 

nghiệp, dịch vụ xác nhận số dư chứng minh năng lực tài chính) 

- Với khách hàng doanh nghiệp có: 

 Bao thanh toán 

 Dịch vụ ngân quỹ 

 Thanh toán quốc tế 
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 Dịch vụ kí quỹ để thành lập doanh nghiệp và duy trì doanh nghiệp 

 Dịch vụ thanh toán tự động hóa đơn trong nước 

2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn 

2.1.4.1. Những thuận lợi 

- Vị trí địa lý: 

Nằm ở trung tâm thành phố Hải Phòng, đông đúc dân cư, giao thông 

thuận tiện giúp chi nhánh huy động được các nguồn tiền nhàn rỗi từ trong dân 

cư cũng như nền kinh tế. 

- Cơ sở hạ tầng: 

Sở hữu hạ tầng kì thuật ngân hàng hiện đại, SCB có lợi thế rõ nét trong 

việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý tự động các dịch vụ ngân hàng, phát 

triển các sản phẩm, dịch vụ điện tử dựa trên nền tảng công nghệ cao. Các dịch 

vụ: SCB Internet Banking, SMS Banking, Bill Payment….đã, đang và sẽ tiếp 

tục thu hút đông đảo khách hàng bằng sự tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, hiệu 

quả, dần tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt (qua ngân hàng) cho 

khách hàng. 

- Thuận lợi khác: 

 SCB- chi nhánh Hồng Bàng luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi, giúp đỡ và 

hỗ trợ về mọi mặt công tác từ phía chi nhánh như hỗ trợ về vốn, bổ sung chuyên 

môn, trang bị cơ sở vật chất - công nghệ Ngân hàng để mở rộng và nâng cao 

hoạt động kinh doanh của chi nhánh. 

 Tinh thần đoàn kết đồng tâm hợp lực của các cán bộ công nhân viên trong đơn 

vị, là thế mạnh nội tại đã tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh Hồng Bàng vượt 

qua nhiều thử thách gay go để đứng vững và tồn tại, phát triển trong nền kinh tế 

thị trường. 

 Ngân hàng TMCP Sài Gòn có 1 số chi nhánh ưu đãi khác với các ngân hàng 

khác: hỗ trợ 1 phần phí bảo hiểm, giảm lãi suất nếu doanh thu chuyển về ngân 

hàng. Điều này làm tăng lợi thế cạnh tranh với các ngân hàng khác. 

2.1.4.2. Những khó khăn 

Ngoài những thuận lợi nêu trên SCB chi nhánh Hồng Bàng trong quá 

trình hoạt động kinh doanh cũng gặp không ít khó khăn, thử thách. 

- Hoạt động trên địa bàn có rất nhiều Ngân hàng thương mại cũng kinh 

doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ Ngân hàng nên luôn phải cạnh tranh để tồn 
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tại và phát triển, do đó dễ dẫn tới những rủi ro. 

- Cơ sở vật chất của chi nhánh tuy đã được đầu tư song vẫn chưa đáp ứng 

được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch 

vụ Ngân hàng. Sản phẩm Ngân hàng còn đơn điệu chưa thật sự hấp dẫn để thu 

hút khách hàng, nguồn vốn huy động chưa được khai thác triệt để, không đủ 

đáp ứng cho nhu cầu của người vay. 

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn chưa đồng đều, 

chưa đáp ứng được yêu cầu kinh doanh ngân hàng trong cơ chế thị trường. Vì 

vậy cũng gây nhiều khó khăn trong việc bố trí cán bộ và hoạt động kinh doanh 

của chi nhánh. 

- Còn giữ tâm lý thụ động chờ khách hàng đến với mình mà không chủ động 

tìm kiếm mở rộng đối tượng khách hàng. 

- Kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn dẫn đến dòng tiền của khách hàng 

tổ chức luân chuyển qua ngân hàng bị tiết giảm làm cho kênh huy động vốn từ 

các tổ chức kinh tế gặp nhiều trở ngại. 

- Kinh tế toàn cầu suy thoái dẫn đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm ăn 

thua lỗ hoặc bị phá sản, giải thể… gây khó khăn cho chi nhánh trong việc mở 

rộng hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp đó. 

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

– chi nhánh Hồng Bàng   

2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011– 2013 

Trong những năm qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng 

Bàng đã mở rộng quy mô hoạt động và ngày càng phát triển. Không những thế 

mà công tác huy động vốn, sử dụng vốn được chú trọng không kém, nhiều hình 

thức tiếp cận khách hàng được sử dụng. Từ đó đã nâng cao được hiệu quả kinh 

doanh của Ngân hàng. 
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Bảng 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 – 2012 – 2013 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 
Chênh lệch 2011-2012 Chênh lệch 2012-2013 

Số tiền Tỉ trọng Số tiền Tỉ trọng 

1 Thu nhập từ lãi và các khoản tương tự 88.248,400 119.943,600 165.051,000 31.695,200 35,92% 45.107,400 37,61% 

2 Chi phí lãi và các khoản phí tương tự 66.217,700 99.142,500 139.273,400 32.924,800 49,72% 40.130,900 40,48% 

I Thu nhập lãi 22.030,700 20.801,100 25.777,600 -1.229,600 -5,58% 4.976,500 23,92% 

3 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 1.168,400 4.448,200 4.991,500 3.279,800 280,71% 543,300 12,21% 

4 Chi phí hoạt động dịch vụ 376,800 370,600 434,700 -6,200 -1,65% 64,100 17,30% 

II Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 791,600 4.077,600 4.556,800 3.286,000 415,11% 479,200 11,75% 

III Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 

ngoại hối 

       

IV Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán 

kinh doanh 

       

V Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán 

đầu tư 

       

5 Thu nhập từ hoạt động khác 144,700 59,800 36,300 -84,900 -58,67% -23,500 -39,30% 

6 Chi phí hoạt động khác 4,800 0,123  -4,677 -97,44% -0,123 -100,00% 

VI Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 139,900 59,677 36,300 -80,233 -57,34% -23,377 -39,17% 

VII Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần        

VIII Chi phí hoạt động 8.510,000 10.378,200 14.458,400 1.868,200 21,95% 4.080,200 39,32% 

IX Tổng lợi nhuận trước thuế 13.036,500 14.560,180 15.912,300 1.523,680 11,69% 1.352,120 9,29% 

Nguồn : Phòng kế toán 
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Qua báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh 

Hồng Bàng giai đoạn 2011 – 2013 ta thấy:  

Thu nhập từ lãi và các khoản tương tự tăng dần qua các năm từ 88.248,4 

triệu đồng sang 119.943,6 triệu đồng, tăng thêm 31.695,2 triệu đồng ứng với 

35,92%. Năm 2013 tốc độ tăng trưởng lên tới 165.051 triệu đồng, tăng 45.107,4 

triệu đồng ứng với 37,61%. Trong những năm này thu nhập chủ yếu kiếm được 

từ lãi suất cho vay. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã có những chỉ thị yêu cầu 

các ngân hàng giảm lãi suất cho vay để đảm bảo nguồn vốn cần thiết cho doanh 

nghiệp nhưng với tình hình thực tế như hiện nay, nguồn vốn huy động ngày 

càng khan hiếm, lạm phát tăng cao thì lãi suất cho vay không thể giảm trong thời 

gian ngắn. Việc tăng thu nhập cũng làm tăng chi phí lãi. Có thể nói đây là định 

hướng mục tiêu kinh doanh đúng đắn của Ngân hàng. 

Chi phí lãi năm 2011 là 66.217,7 triệu đồng sang năm 2012 tăng lên 

99.142,5 triệu đồng (tăng thêm 32.924,8 triệu đồng tương ứng với 49,72%) và 

năm 2013 là 139.273,4 triệu đồng (tăng thêm 40.130,9 triệu đồng tương ứng với 

40,48%). Xét về chênh lệch thì giai đoạn 2011 – 2012 tăng nhiều hơn. Đó là do 

tốc độ tăng của tiền gửi khách hàng trong năm 2012 là lớn nhất (45.107,4 triệu 

đồng), điều đó lí giải một cách hợp lý cho chi phí lãi tăng. 

Nhưng xét thấy thu nhập lãi thuần năm 2012 là 20.081,1 triệu đồng thấp 

nhất trong 3 năm (2011 là 22.030,7 triệu đồng và 2013 là 25.777,6 triệu đồng). 

Năm 2011 so với năm 2012, thu nhập lãi giảm 1.229,6 triệu đồng tương ứng với 

5,58%. Mức chênh lệch giữa thu nhập và chi phí này giúp ta nhận thấy rằng 

trong năm 2012 ngân hàng nắm trong tay lợi thế về huy động nhưng đã không 

xử lý tốt trong quản lý, sử dụng và gây ra lãng phí làm tăng chi phí lãi. Tuy 

nhiên, do năm 2012 cũng là năm kinh tế gặp nhiều biến động nên việc không 

cân đối được giữa thu nhập và chi phí là điều không thể tránh khỏi. 

Vận dụng tốt thế mạnh và cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng ngân 

hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng đã làm cho mức thu nhập từ hoạt 

động dịch vụ của mình tăng dần qua các năm. Năm 2011 là 1.168,4 triệu đồng; 

năm 2012 tăng thêm 3.279,8 triệu đồng ứng với 280,71% và 2013 là 4.991,5 

triệu đồng. Khác với việc quản lý từ lãi, ngân hàng đã xử lý tốt chi phí từ hoạt 

động dịch vụ với số tiền là 376,8 – 370,6 – 434,7 triệu đồng, tỷ lệ thuận với thu 

nhập ở giai đoạn 2011 – 2012 – 2013.  



Trường ĐHDL Hải Phòng                                                         Khóa luận tốt nghiệp 

 

Sinh viên: Ngô Thị Việt Nga Page 46 

Lớp: QT 1402T 

 Lãi từ hoạt động dịch vụ năm 2011 là 719,6 triệu đồng, năm 2012 là 

4.077,6 triệu đồng (giai đoạn 2011 – 2012tăng 3286 triệu đồng ứng với 

415,11%), một mức tăng báo hiệu tốt cho việc điều hành quản lý và phát triển 

tốt các hoạt động dịch vụ của ngân hàng. Sang năm 2013 lãi từ hoạt động dịch 

vụ là 4.556,8 triệu đồng, mức lãi vẫn tăng nhưng chỉ là 11, 75% tương ứng với 

479,2 triệu đồng trong giai đoạn 2012 – 2013.  

Lãi thuần từ hoạt động khác của ngân hàng thì lại giảm đi ở giai đoạn này 

từ 139,9 triệu đồng trong năm 2011 xuống 59,677 triệu đồng trong năm 2012 ( 

giảm 80,223 triệu đồng tương ứng với 57,34%) và năm 2013 còn 36,3 triệu đồng 

(giảm 23,377 triệu đồng tương ứng với 39,17% so với năm 2012). Do chú trọng 

tới các sản phẩm hay ngành nghề chính của mình nhằm cải thiện và nâng cấp 

chúng nên các hoạt động khác ngoài chuyên môn ngân hàng đã thu hẹp lại. Điều 

đó làm cho lãi thuần giảm xuống đáng kể. 

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nên chi 

phí hoạt động tăng dần qua các năm. Chi phí hoạt động năm 2011 là 8.510 triệu 

đồng sang năn 2012 tăng lên 10.378,2 triệu đồng (tăng 1.868,2 triệu đồng tương 

ứng với 21,95%). Năm 2013, chi phí hoạt động là 14.458,4 triệu đồng (tăng 

4.080,2 triệu đồng tương ứng với 39,32%). Tuy nhiên chi nhánh luôn cố gắng 

trong việc kiểm soát những rủi ro, quản lý tốt chi phí và thu nhập cho thấy kết 

quả của việc hoạt động hiệu quả đã đem lại kết quả kinh doanh khả quan. 

2.2.2. Hoạt động huy động vốn 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - chi nhánh Hồng Bàng luôn xác định vốn giữ 

vai trò quyết định, khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu của hoạt động kinh 

doanh, Ngân hàng là bạn hàng thực hiện đi vay để cho vay, nhằm huy động tạo 

lập nguồn vốn lớn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trường ĐHDL Hải Phòng                                                         Khóa luận tốt nghiệp 

 

Sinh viên: Ngô Thị Việt Nga Page 47 

Lớp: QT 1402T 

Bảng 2: Cơ cấu huy động vốn theo kì hạn năm 2011 – 2013 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Số tiền 
Tỉ trọng 

(%) 
Số tiền 

Tỉ trọng 

(%) 
Số tiền 

Tỉ trọng 

(%) 

Không kì hạn 69.324 7,56 38.499 4,03 99.110 10,04 

Ngắn hạn 598.244 65,24 710.333 75,53 689.429 69,84 

Trung và dài 

hạn 
249.422 27,20 154.900 20,44 198.616 20,12 

Tổng cộng 916.990 100,00 903.732 100,00 987.155 100,00 

Nguồn: Bảng cân đối kết toán của SCB-chi nhánh Hồng Bàng 

năm 2011-2013 

Nếu phân loại tiền theo thời gian ta sẽ có được 3 loại là: Tiền gửi không 

kỳ hạn, tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng và tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng. 

Nhìn qua bảng số liệu ta thấy tiền gửi không kỳ hạn chiếm một tỷ trọng 

nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh. Vì tiền gửi không kỳ hạn là 

loại tiền gửi mà người gửi có thể rút ra bất kỳ lúc nào và ngân hàng phải thỏa 

mãn các nhu cầu đó. Loại tiền gửi này có mục đích chính là để thanh toán. Do 

nhận định nguồn tiền gửi không kỳ hạn là nguồn tiền có tính chất kém ổn định 

nhưng chi phí hoạt động rất thấp, hưởng chênh lệch cao nên ngân hàng cần có 

nhiều biện pháp để đẩy mạnh nguồn tiền này. 

  Năm 2011 tiền gửi không kỳ hạn là 69.324 triệu đồng, chiếm 7,56% 

trong tổng vốn huy động. Năm 2012 còn 38.499 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 

4,03% vốn huy động, tỷ lệ giảm 44,46%, đây là năm mà tiền gửi không kì hạn 

giảm mạnh nhất trong 4 năm 2010-2013. Sang năm 2013 tiền gửi không kì hạn 

là 99.110 triệu đồng, tăng trở lại một cách mạnh chiếm tỷ trọng những 10,04% 

nguồn vốn huy động. So với năm 2012 năm 2013 tăng 60.611 triệu đồng ứng 

với 157,43%, tăng 150% so với năm trước. Năm 2013 tiền gửi không kì hạn tuy 

chiếm 10,04% nhưng vẫn còn thấp so với mặt bằng của các chi nhánh Ngân 

hàng trên địa bàn. Lãi suất của tiền gửi không kì hạn thường rất thấp cho nên 

nguồn vốn này tăng nhiều sẽ giúp cho Ngân hàng hạ thấp giá mua vốn, nâng cao 
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khả năng cạnh tranh trong cho vay và đầu tư. Nên Ngân hàng cần quan tâm tới 

đẩy mạnh nguồn tiền này hơn nữa. 

Loại tiền thứ 2 chính là tiền gửi có kì hạn dưới 12 tháng. Là loại tiền gửi 

có sự thỏa thuận về thời gian rút tiền, được xếp vào loại tiền gửi ngắn hạn của 

Ngân hàng, lãi suất sẽ cao hơn tiền gửi không kì hạn. Nhìn vào bảng số kiệu ta 

thấy tỉ trọng của tiền gửi có kì hạn đưới 12 tháng tăng đều qua các năm 2011 – 

2013, tuy năm 2013 có giảm so với năm 2012 nhưng vẫn chiếm tỉ trọng cao. 

Năm 2011 là 598.244 triệu đồng chiếm 65,24%. Sang năm 2012 loại tiền này là 

710.333 triệu đồng tăng 122.089 triệu đồng ứng với 18,74%. Năm 2012 tỉ trọng 

của tiền gửi có kì hạn dưới 12 tháng chiếm 75,53% trong 903.732 triệu đồng 

vốn huy động. Năm 2013 tiền gửi ngắn hạn là 689.429 triệu đồng chiếm 

69,84%. So với năm 2012 tiền gửi ngắn hạn giảm 20.904 triệu đồng ứng với 

2,94%.Đây là năm duy nhất trong 3 năm 2011-2013 loại tiền gửi này giảm tỉ 

trọng trong vốn huy động, giảm 8,76%.Tuy vậy với tỉ trọng là 69,84% thì con số 

này vẫn đứng chủ đạo trong 3 loại tiền gửi. Việc giảm tỷ trọng này là do loại 

tiền gửi không kỳ hạn tăng mạnh vào năm 2013 như ta đã phân tích ở trên. 

Loại tiền gửi thứ 3 chính là tiền gửi trung và dài hạn . Đây là nhóm tiền 

gửi mà có tính ổn định cao, ngân hàng chủ động trong quá trình sử dụng, theo 

nguyên tắc kì hạn càng dài thì lãi suất càng cao. Nhìn chung ta thấy tiền gửi 

trung và dài hạn trong chi nhánh luôn đứng vững từ 20-29% trong tổng vốn huy 

động. Nhưng trong 3 năm 2011-2013 thì tỉ trọng của loại tiền này giảm đều qua 

các năm. Điều này có thể có thể hiểu được vì trong những năm kinh tế khó khăn, 

khủng hoảng tài chính kéo dài trên thế giới và không ngoại trừ thị trường Việt 

Nam, việc giữ ổn định những khoản tiền huy động với kì hạn dài là rất khó. 

Năm 2011 tiền gửi trung và dài hạn là 249.422 triệu đồng chiếm 27,2%. Năm 

2012 loại tiền này chiếm 20,44% trong 903.732 triệu đồng vốn huy động ứng 

với tương ứng với 154.900 triệu đồng. So với năm 2011 tiền gửi trung và dài 

hạn giảm 94.522 triệu đồng ứng với 37,89%. Nhưng tới năm 2013 khi tiền gửi 

trung và dài hạn tăng nhưng không tăng được bằng năm 2011. Tiền gửi kì hạn 

trung và dài hạn là 198.616 triệu đồng vào năm 2013 ứng với tỉ trọng 20,12%. 

So với năm 2012 năm 2013 đã tăng 43.716 triệu đồng ứng với 28,22%. 
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Bảng 3: Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền tệ qua các năm 

 2011 – 2013 

Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2011  Năm 2012 Năm 2013 

Số tiền  

Tỷ trọng 

(%) Số tiền  

Tỷ trọng 

(%) Số tiền  

Tỷ trọng 

(%) 

Nội tệ 802.091 87,47 771.245 85,34 828.322 83,91 

Ngoại tệ 114.899 12,53 132.487 14,66 158.833 16,09 

Tổng cộng 916.99 100,00 903.732 100,00 987.155 100,00 

Nguồn: Bảng cân đối kế toán của SCB – chi nhánh Hồng Bàng  

năm 2011 – 2013 

   Năm 2011 số nội tệ huy động được là 802.091 triệu đồng, chiếm 

87,47% trong tổng vốn huy động. Đến năm 2012 thì nội tệ chỉ còn 771.245 triệu 

đồng, giảm 30.846 triệu đồng tương ứng với 3,85% so với 2011. Tỷ trọng nội tệ 

năm 2012 là 771.245 triệu đồng còn 85,43% trong tổng nguồn vốn huy động, 

giảm 2,13% so với năm 2011. Năm 2012 là năm kinh tế gặp nhiều khó khăn, 

chịu nhiều ảnh hưởng của biến động xã hội nên tổng nguồn vốn huy động năm 

2012 là 903.732 triệu đồng, giảm 13.258 triệu đồng so với năm 2011. Nhưng tới 

năm 2013 nội tệ tăng 57.077 triệu đồng so với 2012 (nội tệ năm 2013 là 828.322 

triệu đồng) ứng với 7,4%. Đó là tín hiệu đáng mừng cho chi nhánh khi mà số nội 

tệ huy động đã tăng. Vì nội tệ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy 

động nên nếu việc huy động nội tệ giảm sẽ ảnh hưởng tới lượng tiền mà ngân 

hàng huy động. Tuy năm 2013 tăng  số tiền huy động bằng nội tệ nhưng  so với 

tổng nguồn vốn huy động là 987.155 triệu đồng lại giảm 1,43% so với năm 2012 

ứng với 83,91%. 

  Năm 2011 số ngoại tệ là 114.899 triệu đồng, chiếm 12,53% trong tổng 

vốn huy động. Đến năm 2012 ngoại tệ là 132.487 triệu đồng tăng 17.588 triệu 

đồng ứng với 15,31%. Tỷ trọng ngoại tệ của năm 2012 tăng 2,31% ứng với 

14,66% so với năm 2011. Năm 2013, ngoại tệ chiếm 16,09% ứng với 158.833 

triệu đồng trên tổng nguồn vốn huy động 987.155 triệu đồng ;so với năm 2012 

ngoại tệ tăng 26.346 triệu đồng tăng 19,89% giúp cho tỷ trọng tăng tương ứng 

với 1,43%. 
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Việc tăng nội tệ giúp ta thấy được công tác huy động vốn của ngân hàng 

với đối tượng khách hàng trong nước. Đây gần như là nhóm khách hàng quan 

trọng của ngân hàng. Qua đó ta thấy được ngân hàng đã tạo được lòng tin đối 

với nhóm khách hàng trong nước. Còn xét về ngoại tệ chính là đối tượng khách 

hàng quốc tế hay các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu. Việc ngoại tệ 

tăng giảm không đều chính là do nền kinh tế trong nước chịu ảnh hưởng của 

biến động nền kinh tế thế giới. 

2.2.3. Hoạt động cho vay 

Trong năm 2013, kinh tế đất nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Khách hàng của chi nhánh chiếm 

phần lớn là doanh nghiệp kinh doanh sắt thép, vận tải biển, đầu tư dự án…nên 

chịu nhiều biến động lớn và suy giảm về doanh thu, hàng hóa ứ đọng, tiêu thụ 

khó khăn….phát sinh nhiều nợ xấu. 

Do tình hình kinh tế không thuận lợi trong giai đoạn 2011 - 2013, chi 

nhánh thực hiện phát triển tín dụng theo định hướng Nghị quyết 11 của Chính 

phủ, tập trung thu hồi nợ xấu và đặc biệt thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát 

khoản vay. Đồng thời chi nhánh quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 01/ 

CT-NHNN ngày 13/02/2012 của NHNN về việc: tổ chức thực hiện chính sách 

tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả và công văn số 674/ 

NHNN-CSTT ngày 13/02/2012 của NHNN về việc kiểm soát tín dụng năm 

2012 và những năm sau đó. 

Để kiểm soát tăng trưởng và cơ cấu danh mục tín dụng, chi nhánh luôn 

bám sát chỉ tiêu được giao và những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà 

nước, SCB nhằm đảm bảo chủ động thực hiện, đặc biệt kiểm soát dư nợ cho vay 

ngoại tệ, dư nợ cho vay trung dài hạn, dư nợ cho vay phi sản xuất đồng thời chi 

nhánh hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp có nguồn thu ngoại tệ 
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Biểu đồ 1: Tổng dƣ nợ cho vay của Ngân hàng qua các năm 

 

Nguồn: Trích báo cáo tổng hợp ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh 

 Hồng Bàng 

Trước bối cảnh nền kinh tế Việt Nam còn đang  gặp khó khăn do ảnh 

hưởng của suy thoái kinh tế, xu hướng toàn cầu hóa ngày càng mở rộng đã tác 

động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại ở Việt 

Nam. Qua biểu đồ trên ta thấy hoạt động cho vay của Ngân hàng trong các năm 

qua có sự biến động liên tục. Từ năm 2011 đến năm 2013 dư nợ cho vay của 

Ngân hàng từ 639.856 triệu đồng  tăng lên 936.317 triệu đồng tương ứng với tỷ 

lệ tăng là 46,33%. Sở dĩ dư nợ cho vay tăng như vậy là do Chính phủ đưa ra các 

gói kích cầu nhằm khuyến khích nền kinh tế. Tận dụng cơ hội đó, Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng đã có những quyết định đúng đắn trong 

chiến lược kinh doanh của mình như giảm lãi suất cho vay, cung cấp các sản 

phẩm tín dụng đa dạng nhiều ưu đãi… để thu hút ngày càng nhiều khách hàng. 

Từ năm 2012 đến năm 2013, dư nợ cho vay của Ngân hàng bị giảm xuống từ 

936.317 triệu đồng trong năm 2012 xuống còn 875.176 triệu đồng trong năm 

2013. Mặc dù đến năm 2013, dư nợ cho vay của Ngân hàng có giảm xuống tuy 

nhiên lượng giảm này không đáng kể khi lạm phát tăng cao, diễn biến phức tạp 

về mặt bằng lãi suất cùng với sự tăng trưởng nóng của một số kênh đầu tư 

nhưng rủi ro cao như vàng, ngoại tệ, chứng khoán… 

Để hiểu rõ hơn hoạt động cho vay tại Ngân hàng, ta xem xét bảng kết cấu 

dư nợ cho vay theo loại tiền tại Ngân hàng: 
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Bảng 4: Bảng kết cấu dƣ nợ cho vay theo loại tiền tại Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Số dƣ 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số dƣ 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số dƣ 

Tỷ 

trọng 

(%) 

1. Nội tệ 584.657 91,37 822.459 87,84 744.569 85,08 

2. Ngoại tệ quy 

đổi 
55.199 8,63 113.858 12.16 130.607 14,92 

Tổng dƣ nợ cho 

vay 
639.856 100 936.317 100 875.176 100 

Nguồn: Bảng cân đối kế toán của SCB – chi nhánh Hồng Bàng  

năm 2011 – 2013 

Xem xét bảng kết cấu trên ta thấy, tỷ trọng dư nợ cho vay tại Ngân hàng 

chủ yếu là các khoản cho vay nội tệ: năm 2011 dư nợ cho vay nội tệ tại Ngân 

hàng chiếm 91,37%, năm 2012 là 87,84% và năm 2013 là 85,08%. Ngân hàng 

tập trung chủ yếu cho vay nội tệ là do khi cho vay ngoại tệ, Ngân hàng không 

những phải đối phó với những rủi ro thông thường mà còn phải đối phó với rủi 

ro tỷ giá, đặc biệt là trong giai đoạn khủng hoảng tài chính và nợ công. 

Hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng 

chủ yếu xuất phát từ 2 hoạt động cho vay chính, đó là: cho vay các tổ chức kinh 

tế, cá nhân trong nước và cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư. 
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Bảng 5: Bảng cơ cấu cho vay theo hình thức cho vay tại Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Số dƣ 
Tỷ trọng 

(%) 
Số dƣ 

Tỷ trọng 

(%) 
Số dƣ 

Tỷ trọng 

(%) 

1. Cho vay tổ chức kinh 

tế, cá nhân trong nước 
639.856 100 917.597 98,00 857.775 98,02 

2. Cho vay bằng vốn tài 

trợ, ủy thác đầu tư 
- 0 18.720 2,00 17.401 1,98 

Tổng dƣ nợ cho vay 639.856 100 936.317 100 875.176 100 

Nguồn: Bảng cân đối kế toán SCB – chi nhánh Hồng Bàng 

năm 2011 – 2013 

Qua bảng cơ cấu dư nợ cho vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi 

nhánh Hồng Bàng, ta thấy hoạt động cho vay chủ yếu là cho vay các tổ chức 

kinh tế, cá nhân trong nước; các khoản cho vay này chiếm một tỷ trong rất lớn 

trong cơ cấu dư nợ cho vay của Ngân hàng. Chi nhánh mới được thành lập nên 

việc Ngân hàng quan tâm trước tiên đó là cho khách hàng trong nước biết đến 

thương hiệu của Ngân hàng do đó trong những năm vừa qua chi nhánh rất chú 

trọng đến việc cho vay tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước. Hơn nữa, với diễn 

biến phức tạp của nền kinh tế hiện nay cùng với sự xuất hiện của các Ngân hàng 

nước ngoài làm cho sự cạnh tranh giữa các Ngân hàng trở nên gay gắt thì Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng nên tập trung vào các hoạt động 

truyền thống như cho vay tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước. Để giảm thiểu rủi 

ro, Ngân hàng nên mở rộng ra các hoạt động khác để đa dạng hóa danh mục cho 

vay của Ngân hàng, thu hút nhiều khách hàng hơn, không chỉ khách hàng trong 

nước mà cả khách hàng nước ngoài. Trong cơ cấu dư nợ cho vay của Ngân hàng 

còn có hoạt động cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư; hoạt động này chỉ 

chiểm một tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu cho vay của Ngân hàng do hoạt động này là 

hoạt động mới tại Ngân hàng. 
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2.3. Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

– chi nhánh Hồng Bàng. 

A. CÁC CHỈ TIÊU ĐỊNH LƢỢNG 

2.3.1. Tình hình hoạt động tín dụng 

2.3.1.1. Dư nợ tín dụng 

Hoạt động tín dụng luôn là hoạt động quan trọng và mang lại nguồn thu 

chủ yếu cho các Ngân hàng thương mại. Hoạt động tín dụng gồm nhiều nghiệp 

vụ khác nhau như: cho vay, bảo lãnh, chiết khấu giấy tờ có giá và cho thuê tài 

chính. Đối với các ngân hàng thương mại thì cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất và 

với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng cũng vậy, hoạt động tín 

dụng chủ yếu của Ngân hàng là hoạt động cho vay. 

Bảng 6: Tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

– chi nhánh Hồng Bàng 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Hoạt động tín dụng 639.856 936.317 875.176 

Biến động 58.646 296.461 -63.141 

% biến động 10,09% 46,33% -6,74% 

Nguồn: Trích báo cáo tổng hợp SCB – chi nhánh Hồng Bàng năm 2011 - 2013 

Qua bảng số liệu ta thấy hoạt động tín dụng của Ngân hàng năm 2011 có 

số dư nhỏ nhất là 639.856 triệu đồng, tuy nhiên vẫn tăng so với năm trước đó là 

58.646 triệu đồng ứng với 10,09%. Năm 2012 là có số dư lớn nhất với 936.317 

triệu đồng, so với năm 2011 đã tăng lên 46,33%. Nguyên nhân là do trong năm 

2012 các doanh nghiệp tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh để phát triển, 

hội nhập kinh tế quốc tế; hơn nữa cùng với sự thay đổi cơ chế thị trường thì các 

Ngân hàng thương mại cũng đổi mới cơ chế tín dụng, áp dụng chính sách lãi 

suất thỏa thuận…tạo điểu kiện cho các doanh nghiệp đến vay vốn sản xuất kinh 

doanh. Tuy đến năm 2013, hoạt động tín dụng của Ngân hàng có giảm nhưng số 

giảm không quá lớn, so với năm 2012 thì bị giảm 6,74%. Đó là do ảnh hưởng 

của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái toàn cầu, cơ chế chính sách tuy có 

nhiều thay đổi nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc, sự cạnh tranh ngày càng gay 
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gắt với các Ngân hàng khác trên địa bàn…Sau đây, ta xem xét cụ thể hơn về tỷ 

trọng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng: 

Bảng 7: Tỷ trọng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – 

chi nhánh Hồng Bàng 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Số dƣ 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số dƣ 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số dƣ 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Hoạt động tín dụng 639.856 100 936.317 100 875.176 100 

1. Cho vay tổ chức kinh 

tế, cá nhân trong nước 
639.856 100 917.597 98,00 857.775 98,02 

Cho vay ngắn hạn 490.981 76,73 705.225 76,92 674.683  78,66 

Cho vay trung hạn 112.010 17,51 137.598  15,65 122.587  14,29 

Cho vay dài hạn 36.865 5,76 74.774 7,43 60.505 7,05 

2. Cho vay bằng vốn tài 

trợ, ủy thác đầu tư 
- - 18.720 2,00 17.401 1,98 

Cho vay bằng vốn nhận 

của các tổ chức, cá nhân 

khác 

- - 18.720 100 17.401 100 

Nguồn: Trích báo cáo tổng hợp Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh 

 Hồng Bàng 

Nhận thấy hoạt động tín dụng tại Ngân hàng chủ yếu tập trung vào cho 

vay mà trong đó cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước là chiếm tỷ 

trọng lớn nhất. Năm 2011, dư nợ của hoạt động cho vay này chiếm 100% 

nguyên nhân là do trong năm này Ngân hàng chỉ tập trung vào một hoạt động 

cho vay tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước mà chưa quan tâm đến các loại hình 

cho vay khác. Đến năm 2012 dư nợ của hoạt động cho vay này chiếm 98,00% và 

đến năm 2013 thì chiếm 98,02% do trong 2 năm 2012 và 2013 ngoài hoạt động 

cho vay này Ngân hàng còn mở rộng thêm cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu 

tư. 

Trong hoạt động cho vay tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước thì Ngân 

hàng chủ yếu tập trung vào 2 loại hình cho vay là cho vay ngắn hạn và cho vay 
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trung hạn mà trong đó chủ yếu là cho vay ngắn hạn. Cho vay dài hạn chiếm tỷ 

trọng thấp vì loại hình này chứa đựng nhiều rủi ro nhất là trong bối cảnh kinh tế 

2011 – 2013. Trong giai đoạn 2011 – 2013 thì cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ 

trọng lớn nhất. Có sự thay đổi trong cơ cấu thời hạn cho vay là do xuất phát từ 

nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp trong từng thời kì, trong bối cảnh kinh tế 

Việt Nam như hiện nay thì năm 2013 là năm thứ 6 kinh tế Việt Nam rơi vào trì 

trệ, tăng trưởng dưới mức tiềm năng, hàng loạt Doanh nhiệp giải thể và ngừng 

hoạt động nên các phương án đầu tư lâu dài, mở rộng sản xuất kinh doanh bị 

đình trệ, chính vì vậy cho vay dài hạn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu cho 

vay của Ngân hàng. Bên cạnh đó thì các Doanh nghiệp tập trung vào các dự án 

vay vốn ngắn và trung hạn để đẩy nhanh vòng quay vốn. 

Dư nợ hoạt động tín dụng Ngân hàng có sự biến động liên tục qua các 

năm nguyên nhân là do trong giai đoạn 2011 – 2013 môi trường kinh tế bất ổn 

định. Bắt đầu từ năm 2011, các hoạt động điều hành tín dụng được Ngân hàng 

Nhà nước thực hiện theo mục tiêu nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, 

kiểm soát cho vay ngoại tệ và chống đô la hóa. Tại thời điểm tháng 8/2011, lãi 

suất cho vay lên đến 20-25%/ năm làm cho khách hàng giảm việc vay vốn. Tuy 

nhiên tại thời điểm này Ngân hàng Nhà nước đã đề ra lộ trình giảm dần các mức 

lãi suất điều hành và lãi suất huy động vốn của các tổ chức tín dụng, phù hợp với 

xu hướng giảm của lạm phát. Lãi suất cho vay VND đã giảm mạnh từ mức 17 – 

19% / năm vào cuối năm 2011 xuống 12 – 15%/ năm vào cuối năm 2012. Hiện 

nay lãi suất cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên đang dao động quanh mức 7 – 

9%/năm. Chính vì vậy, dư nợ cho vay năm 2012 và 2013 có sự cải thiện đáng 

kể. 
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2.3.1.2. Doanh số cho vay 

Bảng 8: Cơ cấu và doanh số cấp tín dụng theo ngành kinh tế 

Đơn vị: Triệu đồng 

Ngành 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 

Số tiền 
Tỷ trọng 

(%) 
Số tiền 

Tỷ trọng 

(%) 
Số tiền 

Tỷ trọng 

(%) 

Chênh 

lệch 
% 

Chênh 

lệch 
% 

Công nghiệp 263.020 45.46% 468.348 52,84% 386.715 46,64% 182.328 63,75% -81.633 -17.43% 

Thương mại và dịch 

vụ 
201.257 34,78% 302.346 34,11% 332.767 40,13% 101.089 50,23% 30.421 10.06% 

Nông, lâm, ngư 

nghiệp 
71.032 12,28% 62.635 7,07% 58.730 7,08% -10.397 -14,24% -3.905 -6,23% 

Các ngành nghề 

khác 
43.303 7,48% 52.977 5,98% 50.939 6,14% 5.440 11,44% -2.038 -3,85% 

Hoạt động tín dụng 578.612 100% 886.306 100% 829.151 100% 278.460 45,81% -57.155 -6,45% 

 

Nguồn: Báo cáo tổng kết SCB – chi nhánh Hồng Bàng 2011 - 2013 
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Sự phát triển của danh mục tín dụng theo ngành phản ánh tình hình phát 

triển kinh tế chung của địa bàn. Doanh số cấp tín dụng của chi nhánh đối với các 

ngành Công nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ chiếm trên 80% tổng dư nợ. Xu 

thế này phù hợp với chiến lược hoạt động của chi nhánh trong giai đoạn sắp tới: 

tập trung vào các ngành đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của 

thành phố Hải Phòng. 

Từ năm 2011 đến năm 2013, doanh số cấp tín dụng cho ngành công 

nghiệp tuy giảm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh số cấp tín 

dụng của chi nhánh. Tuy có nhiều sự biến động của ngành đóng tàu Việt Nam 

năm 2011 cũng đã ảnh hưởng nhiều đến các công ty đóng tàu ở Hải Phòng làm 

giảm tỷ trọng dư nợ tại ngành công nghiệp nhưng do có một số ngành công 

nghiệp nhẹ của thành phố như sản xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm, điện… vẫn 

từng bước phát triển vững chắc làm cho dư nợ tại ngành công nghiệp vẫn chiếm 

tỷ trọng lớn. Nhưng thực tế tại Ngân hàng cho thấy, trong giai đoạn 2011 – 

2013, SCB chỉ tập trung cho vay ngắn hạn (lên tới trên 70% tổng vốn cho vay) 

nhưng doanh số cấp tín dụng cho ngàng công nghiệp vẫn là lớn nhất (45,46% 

năm 2011, năm 2012 tăng lên 52,84%, và năm 2013 là 46,64%) mà những 

ngành công nghiệp ở Hải Phòng chủ yếu là công nghiệp nặng; điều này chứng tỏ 

Ngân hàng đang tiềm ẩn những rủi ro cao khi lấy ngắn cho vay dài. Chính vì 

vậy, cán bộ tín dụng cần phải thận trọng hơn trong khâu thẩm định dự án, sát sao 

hơn trong những danh mục đầu tư của khách hàng để hạn chế tối đa những rủi ro 

có thể xảy ra. 

Việc cho vay đối với ngành thương mại, dịch vụ cũng chiếm tỷ trọng cao 

và chi nhánh nhận thấy đây là thị trường tiềm năng, do đó cũng mở rộng cho vay 

đối với các đối tượng này. Từ năm 2011 đến 2013, doanh số cấp tín dụng của 

chi nhánh chi lĩnh vực thương mại, dịch vụ có xu hướng tăng: từ 34,11% (năm 

2012) tăng lên 40,13% (năm 2013). Đây cũng là một trong những ngành thế 

mạnh của Hải Phòng nên việc tăng tỷ trọng cho vay đối với những ngành này là 

hướng đi rất đúng đắn. 

Hoạt động cho vay trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp có xu hướng 

giảm đi trong giai đoạn này tuy nhiên giảm không đáng kể. 
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2.3.2. Hiệu suất sử dụng vốn 

Bảng 9: Hiệu suất sử dụng vốn H1 

Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Tổng dư nợ cho vay 639.856 936.317 875.176 

Tổng nguồn vốn huy động 916.990 903.732 987.155 

Hiệu suất sử dụng vốn (H1) 69,78% 103,61% 88,66% 

Nguồn: Trích bảo cáo tổng hợp SCB Hồng Bàng năm 2011 – 2013. 

Đây là chỉ tiêu phản ánh sự tương quan giữa nguồn vốn huy động và dư 

nợ cho vay trực tiếp khách hàng, nhận thấy chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn trên 

của Ngân hàng năm 2011 và năm 2013  đều nhỏ hơn 1, điều này cho thấy trong 

những năm vừa qua Ngân hàng huy động đủ vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn 

của các doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn, tuy nhiên trong năm 2011 hiệu 

suất sử dụng vốn chỉ đạt 69,78%, nguồn vốn huy động được nhiều mà nhu cầu 

sử dụng lại ít nên có hiện tượng ứ đọng vốn. Riêng năm 2012, hiệu suất sử dụng 

vốn lớn hơn 1 chứng tỏ Ngân hàng sử dụng tương đối tốt nguồn vốn huy động, 

tuy vốn huy động được không đáp ứng đủ nhu cầu cho vay nhưng với số lượng 

không đáng kể, Ngân hàng không để vốn ứ đọng, tạo lợi nhuận cho Ngân hàng. 

Nói chung hiệu suất sử dụng vốn mà Ngân hàng có được là tương đối tốt. 

Bảng 10: Hiệu suất sử dụng vốn H2 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Tổng dư nợ cho vay 639.856 936.317 875.176 

Tổng tài sản có rủi ro  685.150 957.578 923.953 

Hiệu suất sử dụng vốn (H2) 93,39% 97,78% 94,72% 

 Nguồn: Trích báo cáo tồng hợp SCB Hồng Bàng năm 2011 – 2013. 

Năm 2011 chỉ tiêu này là 93,39% có nghĩa là cứ trong 100 đồng thuộc tài 

sản Có thì có 93,39 đồng được sử dụng để cho vay trực tiếp khách hàng, đến 

năm 2012 thì tăng lên 97,78  đồng và đến năm 2013 giảm xuống còn  94,72 

đồng. Tuy hệ số này có giảm nhưng đây vẫn là một mức khá lớn, Ngân hàng 

đang sử dụng vốn cho vay quá nhiều nên có thể dẫn đến rủi ro thanh khoản. 
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2.3.3. Tình hình thu nợ 

Chỉ tiêu này phản ánh chất lượng tín dụng của Ngân hàng thông qua việc 

đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ đến hạn, đồng thời đánh giá hiệu quả 

thực hiện kế hoạch tín dụng của Ngân hàng, kế hoạch cho vay và đôn đốc thu 

hồi nợ. Tỷ lệ này càng cao càng tốt. 

Bảng 11: Tỷ lệ thu nợ đến hạn 

Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Doanh số thu nợ đến hạn 357.000 298.580 286.280 

Tổng dư nợ đến hạn 485.182 376.320 354.763 

Tỷ lệ thu nợ đến hạn 73,58% 79,34% 80,70% 

Nguồn: Báo cáo tổng kết SCB – chi nhánh Hồng Bàng 2011 – 2013 

Qua bảng số liệu trên ta thấy tình hình thu nợ đến hạn của Ngân hàng 

chưa thực sự tốt, chỉ đạt 73,58% năm 2011, năm 2012 tăng lên 79,34% và năm 

2013 là 80,70%. Đây là một kết quả chưa tốt, tuy nhiên trong tình hình kinh tế 

khó khăn như giai đoạn 2011 – 2013 thì hoạt động của doanh nghiệp cũng bị 

ảnh hưởng, chưa thể trả nợ cho Ngân hàng đúng hạn được. Để khắc phục tình 

trạng này, các cán bộ tín dụng cần nắm bắt rõ hoạt động của khách hàng để có 

phương hướng xử lý nợ hợp lý. Mặt khác các khoản vay giải ngân cần được cán 

bộ tín dụng chú trọng đến khả năng thanh toán và hiệu quả kinh doanh của 

doanh nghiêp, đến hạn trả nợ cần thông báo, nhắc nhở khách hàng trả nợ đúng 

hạn. 

Biểu đồ 2: Tỷ lệ thu lãi 

 

Nguồn: Báo cáo tổng kết SCB – chi nhánh Hồng Bàng năm 2011 – 2013 

95.82%

93.47%
93.19%

91.50%

92.00%

92.50%

93.00%

93.50%

94.00%

94.50%

95.00%

95.50%

96.00%

96.50%

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013

Tỷ lệ thu lãi



Trường ĐHDL Hải Phòng                                                         Khóa luận tốt nghiệp 

 

Sinh viên: Ngô Thị Việt Nga Page 61 

Lớp: QT 1402T 

Tỷ lệ thu lãi của Ngân hàng giai đoạn này chưa thực sự ổn định. Năm 

2011 thu lãi tốt nhất đạt 95,82%, hai năm tiếp theo tỷ lệ thu lãi giảm dần, lần 

lượt là 93,47% trong  năm 2012 và 93,19% trong năm 2013. Tỷ lệ thu lãi trên 

95% thể hiện công tác thu lãi được Ngân hàng thực hiện khá tốt và chỉ có năm 

2011 là Ngân hàng làm được điều này. Trong 2 năm 2012 và năm 2013 tỷ lệ thu 

lãi có xu hướng giảm cùng với tình hình suy thoái của kinh tế, cán bộ tín dụng 

cần sát sao hơn trong việc thông báo và nhắc nhở khách hàng đến kì nộp lãi để 

nâng tỷ lệ thu lãi cao lên. 

2.3.4. Tỷ lệ nợ quá hạn 

Trong hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại, nợ quá hạn phát 

sinh là điều không thể tránh khỏi và với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh 

Hồng Bàng cũng vậy. Trong hoạt động tín dụng của mình, Ngân hàng cũng phát 

sinh các khoản nợ mà khách hàng chưa trả được khi đến hạn. Ta xem xét cụ thể 

tình hình dư nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn của Ngân hàng qua bảng sau: 

Bảng 12: Tình hình dƣ nợ và tỷ lệ nợ quá hạn tại Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng. 

Đơn vị: Triệu đồng. 

Chỉ tiêu Năm 2011 
Tỷ lệ 

(%) 
Năm 2012 

Tỷ lệ 

(%) 
Năm 2013 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng dƣ nợ quá hạn 38.176 5,97 67.578 7,22 73.134 8,36 

1. Dư nợ quá hạn cho 

vay tổ chức kinh tế, cá 

nhân trong nước 

38.176 100 67.578 100 67.429 92,20 

Nợ quá hạn ngắn hạn 26.893 5,88 43.048 6,10 40.762 6,04 

Nợ quá hạn trung hạn 8.863 7,91 16.437 11,95 19.393 15,81 

Nợ quá hạn dài hạn 3.420 9,28 8.093 10,82 7.274 12,02 

2. Dư nợ quá hạn cho 

vay bằng vốn tài trợ ủy 

thác đầu tư 

- - - - 5.705 7,80 

Nợ quá hạn - - - - 5.705 32,78 

Nguồn: Trích báo cáo tổng hợp Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng 

Bàng năm 2011 – 2013. 

Tình hình dư nợ quá hạn của Ngân hàng đang có xu hướng ngày càng gia 

tăng. Nếu như năm 2011, tổng dư nợ quá hạn của Ngân hàng chỉ có 38.176 triệu 
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 đồng, chiếm 5,97% tổng dư nợ cho vay thì đến năm 2012 đã tăng lên 

67.578 triệu đồng tăng 29.176 triệu đồng so với tổng dư nợ quá hạn năm 

2011tương ứng với  7,22% tổng dư nợ cho vay; sang đến năm 2013 thì số dư nợ 

quá hạn này lại tiếp tục tăng lên 73.134 triệu đồng, tăng 5.547 triệu đồng so với 

năm 2012, ứng với 8,36% tổng dư nợ cho vay. Ta có thể thấy trong giai đoạn 

này tốc độ tăng của nợ quá hạn nhanh hơn so với tốc độ tăng của tổng dư nợ. 

Nguyên nhân là do trong giai đoạn 2011 – 2013 các doanh nghiệp chịu ảnh 

hưởng rất lớn của cuộc khủng hoảng kinh tế làm những quan hệ làm ăn, hợp 

đồng kinh tế bị thay đổi hoặc huỷ bỏ hàng loạt. Chính nguyên nhân này dẫn đến 

tình trạng các khoản vay của họ không trả đúng thời hạn dẫn đến nợ quá hạn 

ngày một tăng, chất lượng tín dụng của Ngân hàng suy giảm. 

Sau đây ta đi xem xét cụ thể về cơ cấu nợ quá hạn: 

- Tỷ lệ nợ ngắn hạn quá hạn có sự thay đổi liên tục qua các năm, tỷ lệ này 

cao nhất vào năm 2012 với 6,10%. So với năm trước đó là năm 2011, số dư nợ 

quá hạn ngắn hạn năm 2012 và năm 2013 tăng lên rất nhiều chứng tỏ Ngân hàng 

đang gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn cho vay ngắn hạn gây nên rủi ro trong 

hoạt động tín dụng, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân 

hàng. Tuy nhiên do số vốn huy động ngắn hạn cũng tăng nên tỷ lệ nợ ngắn hạn 

quá hạn tăng không đáng kể. Nguyên nhân là do Ngân hàng lấy ngắn cho vay 

dài, SCB cho vay trong ngành công nghiệp quá cao làm cho vòng quay tín dụng 

chậm dẫn đến chất lượng tín dụng suy giảm. Chính vì vậy, cán bộ tín dụng cần 

phải thận trọng hơn trong khâu thẩm định dự án để có những quyết định cho vay 

đúng đắn. 

- Tỷ lệ nợ trung hạn quá hạn:  năm 2011 vẫn là năm Ngân hàng có tỷ lệ 

thấp nhất với 7,91%, sang đến năm 2012 thì tỷ lệ này tăng lên là 16,67%, so với 

năm 2011 thì tỷ lệ này tăng lên hơn gấp 2 lần – một mức tăng quá nhanh chỉ 

trong vòng 1 năm. Đến năm 2013, tỷ lệ này vẫn có xu hướng tăng, đạt mức 

15,81%. Ngân hàng cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn nữa khách hàng vay vốn 

cũng như khả năng trả nợ của khách hàng để việc thu hồi vốn nhanh chóng hơn, 

nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. 

- Tỷ lệ nợ dài hạn quá hạn: trong năm 2011 tỷ lệ nợ dài hạn quá hạn của 

Ngân hàng là 9,28%, đến năm 2012 tỷ lệ này tăng lên 10,82%, năm 2013 tỷ lệ 

này là 12,02%. Ta thấy tỷ lệ này tăng đều qua các năm mà không có xu hướng 
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giảm, điều này cho thấy việc thu hồi vốn cho vay dài hạn của Ngân hàng cũng 

ngày càng khó khăn hơn, khi dư nợ cho vay càng lớn thì việc kiểm soát khả 

năng trả nợ của khách hàng ngày càng khó khăn . Năm 2013, Ngân hàng có số 

dư nợ cho vay dài hạn ít hơn so với năm 2012 ( dư nợ cho vay dài hạn năm 2012 

là 74.774 triệu đồng, năm 2013 là 60.505 triệu đồng) nhưng tỷ lệ nợ dài hạn quá 

hạn lại rất lớn cho thấy hoạt động tín dụng của Ngân hàng đang ngày càng gặp 

nhiều rủi ro. 

Tỷ lệ dư nợ quá hạn tại Ngân hàng ngày càng tăng chứng tỏ hoạt động tín 

dụng tại Ngân hàng ngày càng gặp rủi ro, các khoản dư nợ gốc và lãi Ngân hàng 

chưa thu hồi được ngày càng tăng lên, chất lượng tín dụng giảm xuống làm cho 

hiệu quả hoạt động tín dụng cũng bị giảm sút. Thực tế này đòi hỏi Ngân hàng 

cần chú trọng chấp hành nghiêm túc quy chế cho vay và các văn bản chỉ đạo của 

Hội sở về công tác tín dụng, chi nhánh phải thức hiện thật thận trọng trong việc 

phân tích đánh giá khách hàng để có quyết định tín dụng phù hợp, bảo đảm dư 

nợ tín dụng lành mạnh, phát triển an toàn. 

2.3.5. Tỷ lệ nợ xấu 

Nếu như nợ quá hạn phản ánh sự yếu kém về mặt tài chính và là dấu hiệu 

rủi ro tín dụng của Ngân hành thì nợ xấu phản ánh khả năng thu hồi vốn khó 

khăn, vốn của Ngân hàng lúc này không còn ở mức độ rủi ro thông thường nữa 

mà là nguy cơ mất vốn. Do đó việc xem xét tình hình dư nợ xấu là rất quan 

trọng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của các Ngân hàng 

thương mại. Như đã nghiên cứu, nợ xấu là các khoản nợ thuộc từ nhóm 3 đến 

nhóm 5 theo quy định về phân loại nợ của Ngân hàng Nhà nước. Sau đây là 

bảng dư nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng 

Bàng. 
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Bảng 13: Tình hình dƣ nợ và tỷ lệ nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn – chi nhánh Hồng Bàng. 

Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 
Tỷ lệ 

(%) 
Năm 2012 

Tỷ lệ 

(%) 
Năm 2013 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng dƣ nợ xấu 10.442 1,64 20.299 2,17 19.924 2,29 

1. Dư nợ xấu cho vay 

tổ chức kinh tế, cá 

nhân trong nước 

10.442 100 20.299 100 16.842 84.53 

Nợ xấu ngắn hạn 5.015 1,02 10.243 1,45 9.117 1,35 

Nợ xấu trung hạn 3.751 3,35 7.992 5,81 4.835 3,94 

Nợ xấu dài hạn 1.676 4,55 2.064 2,76 2.89 4,78 

2. Dư nợ quá hạn cho 

vay bằng vốn tài trợ ủy 

thác đầu tư 

- 
 

- 
 

3.082 15.47 

Nợ xấu - 
 

- 
 

3.082 17,71 

Nguồn: Trích báo cáo tổng hợp tại SCB chi nhánh Hồng Bàng 

 năm 2011 – 2013. 

Dư nợ xấu của Ngân hàng có sự biến động qua các năm 2011, 2012 và 

2013. Nếu như trong năm 2011 số dư nợ xấu của Ngân hàng chỉ có 10.442 triệu 

đồng thì đến năm 2012 đã là 20.299 triệu đồng tăng gấp đôi so với năm 2011, 

đến năm 2013 lại giảm một chút so với năm 2012 xuống còn 19.924 triệu đồng. 

Điều này tương ứng với tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng có xu hướng ngày càng 

tăng. Nếu như năm 2011 chỉ có 1,64% (trong 100 đồng có 1,64 đồng dư nợ xấu) 

thì đến năm 2012 đã tăng lên 2,17% (trong 100 đồng dư nợ có 2,17 đồng nợ 

xấu) và năm 2013 là 2,29%, tăng lên 0,12% so với năm 2012. Điều này chứng tỏ 

khả năng thu hồi vốn của Ngân hàng ngày càng khó khăn, vốn của Ngân hàng 

lúc này không còn là rủi ro thông thường nữa mà là nguy cơ mất vốn. Tỷ lệ nợ 

xấu tại Ngân hàng ngày càng tăng là do sự biến động của tình hình kinh tế trong 

nước trong những năm vừa qua đã tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh 

của các doanh nghiệp làm cho việc thu hồi vốn của Ngân hàng trở nên khó khăn. 

Hơn nữa, sự biến động kinh tế trong và ngoài nước như khủng hoảng kinh tế, 

tình hình kinh tế chính trị phức tạp, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp 

bị áp lực từ nhiều phía…dẫn đến khả năng trả nợ của khách hàng bi suy giảm. 

Hoạt động cho vay chính của Ngân hàng là cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân 
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trong nước nên khoản nợ xấu phát sinh chủ yếu ở khoản cho vay này (chiếm 

84,53% đến 100% tổng dư nợ xấu). 

Cũng giống như dư nợ quá hạn, khi xem xét có cấu dư nợ xấu thì ta thấy 

các khoản dư nợ xấu ngắn hạn luôn lớn hơn dư nợ xấu trung và dài hạn. Tuy 

nhiên, nếu so sánh về tỷ lệ thì tỷ lệ dư nợ xấu ngắn hạn luôn thấp nhất bởi hoạt 

động tín dụng trung dài hạn tuy giúp Ngân hàng thu được lợi nhuận cao hơn so 

với tín dụng ngắn hạn nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn. 

 Những khoản nợ xấu nói trên nguyên nhân tập trung chủ yếu là ở các 

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, quản lý yếu kém dẫn đến thua 

lỗ, không thể trả nợ tiền vay cho ngân hàng đúng hạn được. Tỷ lệ nợ xấu ngày 

càng tăng làm cho chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng ngày càng 

giảm xuống ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng cũng như hiệu quả 

hoạt động kinh doanh Ngân hàng. Do đó Ngân hàng cần đưa ra các chính sách 

thích hợp để giảm thiểu các khoản nợ xấu này đồng thời Ngân hàng phải giám 

sát chặt chẽ khoản vay để các doanh nghiệp sử dụng vốn vay đúng mục đích, 

hạn chế tình trạng làm ăn thua lỗ. 

2.3.6. Tỷ lệ sinh lời tín dụng. 

Bảng 14: Kết quả hoạt động tín dụng của chi nhánh giai đoạn 2011 – 2013 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Lợi nhuận từ hoạt động tín 

dụng 
31.922 29.618 27.078 

Dư nợ tín dụng bình quân 610.533 787.952 905.747 

Tổng lợi nhuận Ngân hàng 48.151 46.845 45.287 

Tỷ suất sinh lời của hoạt 

động tín dụng 
5,23% 3,76% 2,99% 

Mức đóng góp của hoạt động 

tín dụng 
66,29% 63,23% 59,79% 

Nguồn: Trích báo cáo tổng kết SCB – chi nhánh Hồng Bàng 2011 – 2013  

Theo số liệu trên ta thấy tỷ suất sinh lời của hoạt động tín dụng trong 3 

năm qua có xu hướng giảm. Mỗi một đồng tín dụng bỏ ra thu được về 0,0523 

đồng lợi nhuận vào năm 2011, đến năm 2012 thu được 0,0376 đồng, sang năm 

2013 chỉ thu được 0,0299 đồng lợi nhuận. Tuy nhiên đây là tỷ lệ tương đối cao 

bởi lợi nhuận của chi nhánh vẫn dựa trên hoạt động tín dụng là chính, thu nhập 
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từ hoạt động dịch vụ khác vẫn còn hạn chế. Và con số này cũng phần nào thể 

hiện sự cố gắng đáng kể của chi nhánh trong hoạt động tín dụng trước hoàn cảnh 

kinh tế khó khăn như hiện nay. 

Ta thấy mức đóng góp của hoạt động tín dụng vào tổng lợi nhuận của 

Ngân hàng chiếm một tỷ trọng lớn. Điều này không chỉ thấy ở SCB mà đây là 

điểm nổi bật trong tổng lợi nhuận ở hầu hết các Ngân hàng thương mại hiện nay. 

Tuy nhiên mức đóng góp của tín dụng vào tổng lợi nhuận Ngân hàng có biến 

động nhưng chênh lệch không lớn. Năm 2011, mức đóng góp từ hoạt động tín 

dụng là 66,29%, năm 2012 xuống còn 63,23% và sang năm 2013 giảm 3,44% so 

với năm 2012 xuống còn 59,79%. Mức đóng góp này giảm nhẹ là do chi nhánh 

đang dần nâng cao được hiệu quả của các hoạt động dịch vụ khác. Phát triển các 

dịch vụ Ngân hàng để tăng thu từ các dịch vụ đó là một trong những giải pháp 

nhằm tăng thu nhập của chi nhánh trong thời gian tới. 

2.3.7. Vòng quay vốn tín dụng 

Vòng quay vốn tín dụng thể hiện tốc độ luân chuyển các khoản vay mà 

Ngân hàng cấp cho nền kinh tế, nói cách khác, chỉ tiêu này cho biết Ngân hàng 

thu được bao nhiêu nợ để có thể lại cho vay mới. Đây là chỉ tiêu đánh giá khả 

năng tổ chức quản lý vốn tín dụng và chất lượng tín dụng qua cơ cấu cho vay. 

Thực tế, vòng quay vốn tín dụng chỉ phản ánh một khía cạnh của chính sách tín 

dụng là thiên về cho vay ngắn hạn hay dài hạn. Nếu vòng quay càng nhanh, 

chứng tỏ Ngân hàng thiên về cho vay ngắn hạn, nếu vòng quay chậm chứng tỏ 

Ngân hàng thiên về cho vay trung dài hạn. 

Bảng 15: Vòng quay vốn tín dụng 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Doanh số thu nợ 519.966 589.845 646.720 

Dư nợ bình quân 610.533 787.952 905.747 

Vòng quay vốn tín dụng 0,85 0,75 0,71 

Nguồn: Báo cáo tổng kết SCB – chi nhánh Hồng Bàng 2011 – 2013 

Qua bảng số liệu trên ta thấy từ năm 2011 đến năm 2013 số vòng quay 

của vốn tín dụng đang chậm dần đi. Năm 2011, vòng quay vốn tín dụng là 0,85 

vòng/ năm, năm 2012 là 0,75 vòng /năm, đến năm 2013 chỉ còn 0,71 vòng/ năm. 

Nguyên nhân là do dư nợ tín dụng trung và dài hạn của chi nhánh đang tăng dần 
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trong giai đoạn 2011 – 2013 nhưng dư nợ ngắn hạn vẫn là chủ đạo nên vòng 

quay giảm không đáng kể. Trong bối cảnh kinh tế giai đoạn 2011 – 2013, Ngân 

hàng phần lớn tập trung cho những dự án ngắn hạn để giảm thiểu tối đa mức rủi 

ro, nhưng ta có thế thấy cơ cấu cho vay của chi nhánh đang dịch chuyển từ cho 

vay ngắn hạn sang cho vay trung dài hạn để tiếp thêm vốn cho những dự án lớn, 

có thời gian đầu tư lâu dài cho phù hợp với mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại 

hóa đất nước. Tuy nhiên  Ngân hàng và cán bộ tín dụng cần chú ý đến khoản 

vay trung dài hạn để đảm bảo chất lượng tín dụng cho Ngân hàng do đây là các 

khoản vay có thời gian dài, dễ chịu tác động của các thay đổi trong nền kinh tế. 

2.3.8. Trích lập dự phòng và bù đắp rủi ro 

Dự phòng rủi ro tín dụng bao gồm dự phòng cụ thể và dự phòng chung. 

Giá trị khấu trừ của tài sản đảm bảo và tỷ lệ trích lập dự phòng đối với từng 

nhóm nợ được Ngân hàng Nhà nước quy định theo từng thời kì. Dựa trên những 

quy định của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh 

Hồng Bàng có Bảng phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng như sau: 

Bảng 16: Bảng phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. 

Đơn vị: Triệu đồng 

Nhóm nợ 
Tỷ lệ trích lập 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 
DPCT DPC 

Tổng dƣ nợ 
  

639.856 936.317 875.176 

Nợ đủ tiêu chuẩn 0% 

0,75% 

623.198 898.370 839.265 

Nợ cần chú ý 5% 10.216 27.648 25.987 

Nợ dưới tiêu chuẩn 20% 6.173 12.907 11.401 

Nợ nghi ngờ 50% 3.035 6.067 6.986 

Nợ có khả năng mất vốn 100% 
 

1.234 1.325 1.537 

Trích lập theo DPC 
  

4.789 7.012 6.552 

Trích lập theo DPCT (đã 

trừ giá trị TSĐB)   
2.007 4.631 5.504 

Tổng DPRR tín dụng 

trích lập   
6.796 11.643 12.056 

Nguồn: Trích báo cáo thường niên SCB Hồng Bàng 2011 – 2013 

Dự phòng rủi ro tín dụng được trích lập và hạch toán vào chi phí hoạt 

động để dự phòng cho những tổn thất có thể xảy ra đối với các khoản tín dụng 
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của Ngân hàng. Dựa theo bảng phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, chi 

nhánh có tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng như sau: 

Bảng 17: Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Dự phòng RRTD trích lập 6.796 11.643 12.056 

Tổng dư nợ 639.856 936.317 875.176 

Tỷ lệ trích lập DPRR tín dụng 1,06% 1,24% 1,38% 

Nguồn: Trích báo cáo thường niên SCB Hồng Bàng 2011 – 2013 

Qua bảng số liệu trên ta thấy tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của 

Ngân hàng giai đoạn 2011 – 2013 ngày càng tăng. Năm 2011, tỷ lệ trích lập dự 

phòng rủi ro tín dụng của Ngân hàng là 1,06%, năm 2012 là 1,24% và đến năm 

2013 là 1,38% (tăng 0,32% so với năm 2011). Điều này cho thấy càng ngày 

Ngân hàng càng gặp nhiều rủi ro về tín dụng làm cho chất lượng tín dụng suy 

giảm. Tuy nhiên, SCB Hồng Bàng luôn chấp hành theo đúng quy định của Ngân 

hàng Nhà nước về tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro theo phân loại nợ, trích lập dự 

phòng theo đúng số dư tín dụng đã cấp, không vì lợi nhuận cao trước mắt nên có 

thể phần nào hạn chế được rủi ro. 

Trong hoạt động kinh doanh luôn tồn tại những rủi ro thường trực do vậy 

các Doanh nghiệp có thể gặp rủi ro bất cứ lúc nào và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và sẽ ảnh hưởng đến việc trả nợ của 

doanh nghiệp từ đó sẽ gây bất lợi cho Ngân hàng. Chính vì vậy Ngân hàng phải 

luôn theo dõi sát sao các khoản nợ và đưa ra được các giải pháp đúng đắn và kịp 

thời nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng. 

B. CÁC CHỈ TIÊU ĐỊNH TÍNH 

Để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất và đảm bảo sự hài lòng của khách 

hàng thì chi nhánh Ngân hàng cũng đã nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 

khách hàng nhưng vẫn đảm bảo yếu tố an toàn trong kinh doanh. 

 Thủ tục cho vay đơn giản, phù hợp với quy chế cho vay: 

Theo quyết định 284/2002-QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam và theo Điều 16 trong quyết định số 08/ QĐ – HĐQT của chủ 

tịch hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn ban hành về các thủ tục vay 

vốn của khách hàng. Tại SCB – chi nhánh Hồng Bàng thì chi nhánh vẫn từng 
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bước giảm bớt thủ tục đối với các nghiệp vụ nhưng vẫn đảm bảo độ an toàn tối 

đa. Khách hàng được hướng dẫn chu đáo, tận tình trong quá trình làm thủ tục 

vay vốn. Quy trình thẩm định một món vay chặt chẽ hơn, với mỗi món vay được 

cán bộ tín dụng nghiên cứu, thẩm định khách hàng vay vốn sau đó lãnh đạo 

phòng tín dụng kiểm tra hồ sơ khách hàng và thẩm định lại. Với những khoản 

vay lớn có tài sản thế chấp thì lãnh đạo (Giám đốc, phó giám đốc) cũng tham gia 

thẩm định và xem xét việc phê duyệt hoặc không phê duyệt món vay. Ngoài việc 

phê duyệt món vay còn dựa trên các chỉ tiêu như: tính khả thi của dự án, tình 

hình tài chính của khách hàng, tính chất và năng lực pháp lý của khách hàng, uy 

tín của khách hàng…Mọi món vay đều có hợp đồng tín dụng kí kết theo sự thỏa 

thuận của Ngân hàng và khách hàng. 

 Thời gian xét duyệt  

a) Các dự án trong quyền phán quyết 

Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc đối với cho vay ngắn hạn và 

không quá 15 ngày làm việc đối với cho vay trung, dài hạn kể từ khi Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn hợp lệ 

và thông tin cần thiết của khách hàng theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng sẽ thông báo 

chấp thuận hoặc không chấp thuận cho vay. 

b) Các dự án vượt quyền phán quyết (SCB chi nhánh Hồng Bàng phải trình 

lên cấp trên phê duyệt). 

Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc đối với cho vay ngắn hạn và 

không quá 15 ngày làm việc đối với cho vay trung, dài hạn kể từ khi Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn hợp lệ 

và thông tin cần thiết của khách hàng theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng sẽ thẩm định 

và làm đầy đủ thủ tục trình lên Hội Sở chính. 

Tại Hội sở chính trong thời gian không quá 05 ngày làm việc đối với cho 

vay ngắn hạn và không quá 15 ngày làm việc đối với cho vay trung, dài hạn kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ trình, Hội sở chính sẽ thông báo chấp thuận hoặc không 

chấp thuận gửi SCB chi nhánh Hồng Bàng để thông báo cho khách hàng biết. 
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 Cơ sở vật chất, khoa học công nghệ Ngân hàng 

Chi nhánh đã trang bị hệ thống camera trong toàn Ngân hàng. Camera 

được đặt khắp mọi nơi cần thiết để đảm bảo an toàn cho Ngân hàng; mặt khác, 

Ban giám đốc cũng có thể theo dõi thái độ làm việc, phục vụ khách hàng của cán 

bộ trong Ngân hàng để điều chỉnh kịp thời. Quy trình giao dịch được cải tiến 

đảm bảo nhanh gọn, chính xác, tạo tâm lý thoải mái và tin tưởng ở khách hàng. 

Ngoài ra chi nhánh đã được trang bị lại và nâng cao chất lượng máy tính ở tất cả 

các phòng, đặc biệt là phòng kinh doanh và phòng kế toán. Nhờ có hệ thống này 

mà những công việc giấy tờ và quản lý trở nên gọn nhẹ, tạo điều kiện cho cán bộ 

tín dụng có nhiều thời gian tiếp cận khách hàng. 

Bảng 18: Diễn biến lƣợng khách hàng đến giao dịch tín dụng (2011 – 2013) 

Đơn vị: lượt người 

Chỉ tiêu 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 
2012/2011 2013/2012 

Lượng khách hàng đến 

giao dịch tín dụng 
2.634 2.012 2.745 -622 733 

Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh SCB chi nhánh Hồng 

Bàng năm 2011 - 2013 

Số khách hàng đến giao dịch tại chi nhánh có sự thay đổi qua các năm, thể 

hiện tình hình kinh tế tạo địa bàn có sự biến động. Năm 2012, số khách hàng đến 

giao dịch tín dụng giảm 622 lượt do suy thoái kinh tế nên nhu cầu của người dân 

giảm nhẹ. Nhưng năm 2013, số khách hàng đến giao dịch tín dụng lại tăng thêm 

733 lượt, đây cũng chính là thành công của chi nhánh trong công tác mở rộng tín 

dụng. Việc thực hiện tiếp xúc, thẩm định và chi vay khách hàng đều diễn ra trực 

tiếp giúp cho chi nhánh sớm lựa chọn được khách hàng truyền thống và lâu dài 

nhưng chi phí cho một món vay thường cao, thời gian thẩm định dài. Chi nhánh 

cũng đã có các biện pháp thu hút khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng nhiều 

hơn nữa như đưa ra các chính sách khuyến mại cho khách hàng khi đến gửi tiền, 

chuyển khoản hay làm thẻ ATM…. 

 Trình độ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ Ngân hàng 

Có thể nói những đổi mới trong công tác tín dụng không chỉ bởi những 

quy định mới trong quy chế mà còn được quyết định bởi trình độ, đạo đức, 

nghiệp vụ của các cán bộ tín dụng. Với phương châm đầu tư để đổi mới toàn bộ 
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đội ngũ cán bộ tín dụng, chi nhánh đã tạo điều kiện cho các cán bộ tín dụng cũ 

đi học thêm. Thay đổi đội ngũ quản lý trực tiếp mới, tuyển mới những cán bộ tín 

dụng trẻ, có trình độ, có lòng nhiệt tình và hăng say công việc. 

Đặc biệt, maketing Ngân hàng cũng được thực hiện một cách rõ nét hơn. 

Tinh thần, thái độ phục vụ khách hàng được quán triệt và thay đổi rõ rệt ở từng 

cán bộ tín dụng: phục vụ chu đáo, hướng dẫn tận tình với phong cách rất trang 

nhã và lịch sự đã tạo cho khách hàng một tâm lý thoải mái và thu hút được ngày 

càng nhiều khách hàng đến giao dịch với chi nhánh hơn. 

Tuy nhiên các cán bộ tín dụng cần được học các khóa tập huấn kiến thức 

thực tế mới để nâng cao nghiệp vụ, tiếp cận những công nghệ mới và các tình 

hình kinh tế, chính trị đặc biệt để có thể đưa ra những quyết định tín dụng chính 

xác. Ngoài ra, các cán bộ tín dụng có năng lực, trình độ nhưng cũng nhiều 

trường hợp năng lực đó không được sử dụng triệt để, nhiều khoản vay chỉ được 

xét duyệt qua loa trên cơ sở tài liệu do khách hàng cung cấp. Đây cũng là vấn đề 

mà các lãnh đạo Ngân hàng cần quan tâm xem xét để cải thiện nhằm nâng cao 

chất lượng tín dụng. 

2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng 

2.4.1.Những kết quả đạt đƣợc 

Mặc dù môi trường cho hoạt động tín dụng của các Ngân hàng TMCP còn 

gặp nhiều khó khăn, song được sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành từ 

Trung ương đến địa phương, sự giúp đỡ của các cơ quan hữu quan và sự nỗ lực 

của toàn bộ nhân viên trong Ngân hàng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh 

Hồng Bàng trong những năm qua đã đạt được những thành tựu sau: 

Một là: Công tác phục vụ khách hàng có nhiều đổi mới thích hợp với nền 

kinh tế thị trường. Phong cách phục vụ, giao dịch văn minh, lịch sự tạo được ấn 

tượng, uy tín đối với khách hàng, tăng được số lượng khách hàng, mở rộng thị 

phần. 

Hai là: Doanh số cho vay của Ngân hàng luôn giữ ở mức ổn định, quy mô 

dư nợ chênh lệch không đáng kể. Cơ cấu cho vay không chỉ bó hẹp trong khu 

vực doanh nghiệp quốc doanh mà còn mở sang cho vay đối với các doanh 

nghiệp ngoài quốc doanh. Tín dụng ngắn hạn đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn 

lưu động của các doanh nghiệp và cá nhân. 
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Ba là: Công tác thu nợ quá hạn, nợ khó đòi được chú trọng đúng mức; 

phân loại nợ quá hạn, kiểm tra đối chiếu nợ được tiến hành thường xuyên. Tỷ lệ 

nợ quá hạn luôn được Ngân hàng chú trọng kiểm tra và điều chỉnh ở mức an 

toàn. 

Bốn là: Ngân hàng đã triển khai công tác tiếp cận doanh nghiệp, hướng 

dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ vay vốn hợp lý, đúng quy định nhằm tạo điều kiện 

cho doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục xin vay nhanh chóng và thuận lợi. 

Ngân hàng từng bước gắn mình với doanh nghiệp qua vai trò tư vấn. 

Năm là: Trong quá trình cho vay, Ngân hàng đã thực hiện việc kiểm tra 

khách hàng trước, trong và sau khi cho vay. Ngoài ra, Ngân hàng còn xem xét 

các vấn đề thị trường, sản phẩm tiêu thụ, thu nhập… của khách hàng trong phạm 

vi cho phép. 

Sáu là: Ngân hàng đã lựa chọn những cán bộ có đủ tài năng, có trách 

nhiệm và nhiệt tình công tác và phòng tín dụng tạo điều kiện giúp đỡ các doanh 

nghiệp làm ăn có hiệu quả. 

2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân 

2.4.2.1. Những hạn chế về chất lượng tín dụng 

Như đã nói ở trên, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng có 

chất lượng tín dụng khá tốt. Tuy nhiên trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng 

còn một số hạn chế. Vì vậy, chi nhánh cần phải có những biện pháp nhằm duy 

trì các chỉ tiêu đồng thời xử lý những chỉ tiêu hạn chế để nâng cao hơn nữa chất 

lượng tín dụng của mình trong giai đoạn tới. Những hạn chế đó là: 

Thứ nhất: Với đối tượng cho vay: SCB chi nhánh Hồng Bàng vẫn chưa 

có chiến lược đa dạng khách hàng. Ngân hàng chỉ mới chú trọng đến các doanh 

nghiệp nhà nước và một số khách hàng truyền thống mà bỏ qua một số khách 

hàng làm ăn có hiệu quả. Tuy Ngân hàng đã cho vay vốn đối với các doanh 

nghiệp ngoài quốc doanh nhưng số món vay còn ít và quy mô nhỏ. Đây là một 

điều đáng tiếc vì khu vực kinh tế ngoài quốc doanh cũng có tiềm lực và nhu cầu 

về vốn là rất lớn. Hơn nữa, Nhà nước rất khuyến khích cho vay công bằng đối 

với các thành phần kinh tế nhằm tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế cùng 

phát triển. Vì vậy, nếu Ngân hàng mở rộng hơn nữa cho vay đối với thành phần 

kinh tế ngoài quốc doanh sẽ vừa có tác dụng tốt đối với nền kinh tế và vừa giúp 
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Ngân hàng tăng thêm thị phần, tăng thu nhập, cũng như thực hiện đúng chủ 

trương mag Nhà nước đề ra. 

Thứ hai: Thông qua việc đánh giá tình hình các khoản nợ quá hạn và nợ 

xấu tại Ngân hàng trong những năm gần đây, nhận thấy các khoản nợ quá hạn và 

nợ xấu tại Ngân hàng có xu hướng ngày càng tăng làm cho chất lượng hoạt động 

tín dụng của Ngân hàng ngày càng giảm xuống ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt 

động tín dụng cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, Ngân 

hàng cần đưa ra những chính sách thích hợp để giảm thiểu những khoản nợ này. 

Thứ ba: Nhìn chung, hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng tuy có tăng 

trưởng trong những năm vừa qua nhưng đang có xu hướng chậm lại. Đặc biệt từ 

năm 2011 đến năm 2012 còn giảm 1,45 %, sang năm 2013 mới tăng trở lại 

9,23%. Do đó , Ngân hàng cần chú trọng hơn đến hoạt động này. 

Thứ tư: Công tác Marketing Ngân hàng tuy bước đầu đã đạt được những 

kết quả nhất định nhưng so với yêu cầu còn có những hạn chế, điều này ít nhiều 

cũng ảnh hưởng đến tăng trưởng dư nợ. 

Thứ năm: Trình độ của cán bộ chuyên môn có có nhiều bất cập. Đội ngũ 

cán bộ có trình độ, nhanh nhẹn, nhiệt tình, hàng hái học hỏi nhưng còn thiếu 

kinh nghiệm, không lường hết được rủi ro hoạt động kinh doanh trong nền kinh 

tế thị trường. Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng còn thiếu cán 

bộ được đào tạo theo chuyên ngành chuyên môn kỹ thuật để thẩm định tính khả 

thi hiệu quả của dự án. Khâu kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Ngân hàng vẫn chưa 

được thực hiện đúng mức, cán bộ làm công tác thanh tra còn thiếu về số lượng, 

kinh nghiệm thực tế và trình độ chuyên môn. 

2.4.2.2. Nguyên nhân 

Những hạn chế trên đây về chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn – chi nhánh Hồng Bàng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan gây 

ra. 

 Nguyên nhân từ phía Ngân hàng 

- Xét về chính sách tín dụng: Sau các vụ án kinh tế lớn thì hệ thống Ngân 

hàng nói chung và Ngân hàng SCB nói riêng có xu hướng thận trọng trong việc 

cho vay đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Tâm lý của các cán bộ tín 

dụng cho rằng, cho vay đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh là mạo 

hiểm, có tỷ lệ rủi ro cao, điều này làm giảm lợi nhuận trong hoạt động kinh 
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doanh của Ngân hàng. Mặt khác, do đặc điểm riêng của kinh tế ngoài quốc 

doanh nên doanh số cho vay không lớn, lợi nhuận mang lại ít hơn so với cho vay 

các tổng công ty trong khi vốn tự có của doanh nghiệp lại thấp. Vì vậy, khách 

hàng thuộc các doanh nghiệp quốc doanh vẫn là đối tượng chủ yếu của SCB – 

chi nhánh Hồng Bàng. 

- Xét về quy trình tín dụng: Cán bộ Ngân hàng tuy đều được phổ biến một 

cách cụ thể về quy trình tín dụng nhưng trong quá trình thực hiện vẫn còn một 

số hạn chế nhất định: 

 Công tác thu thập thông tin thường dựa vào số liệu do khách hàng 

cung cấp và cũng có tham khảo thêm một số thông tin thu thập từ bên ngoài. 

Nhưng nhiều khi công tác này chưa tốt dẫn đến việc đánh giá không đúng hiệu 

quả của dự án cũng như khả năng thực tế của khách hàng. Hệ thống thông tin 

phòng ngừa rủi ro giữa chi nhánh và SCB Việt Nam cũng như với Ngân hàng 

Nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu. Mặc dù Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi 

nhánh Hồng Bàng đã có phòng chuyên trách thông tin phòng ngừa rủi ro đặc 

biệt là rủi ro tín dụng nhưng đến nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa thực 

sự là công cụ tốt để ngăn ngừa rủi ro, tiêu cực trong Ngân hàng. 

 Công tác đánh giá tài sản thế chấp: Việc đánh giá tài sản thế chấp 

cả về giá trị và tính pháp lý của tài sản đôi khi chưa được chính xác dẫn đến việc 

làm giảm chất lượng tín dụng. SCB chi nhánh Hồng Bàng định giá tài sản thế 

chấp theo quy định chung, có tham khảo thêm giá thị trường đó tại thời điểm 

định giá. Các tài sản thế chấp mà doanh nghiệp sử dụng để đảm bảo tiền vay của 

Ngân hàng chủ yếu là đất đai, nhà ở, máy móc thiết bị. Mức giá của các loại này 

thường không ổn định nên việc định giá đúng là rất khó khăn.  

 Công tác kiểm tra, giám sát khi cho vay đôi khi còn mang tính hình 

thức, không phát hiện kịp thời những sai phạm hoặc có phát hiện nhưng chưa có 

biện pháp xử lý hữu hiệu. Đó cũng là nguyên nhân gây phát sinh nợ quá hạn. 

- Xét về hoạt động Marketing Ngân hàng:  Ngân hàng chủ yếu chỉ tập trung 

vào các hoạt động bề nổi như quảng cáo, khuếch trương, còn việc vận dụng 

Marketing nhằm nghiên cứu khách hàng, xác định thị trường mục tiêu, nâng cấp 

chất lượng dịch vụ còn chưa tốt. Ngân hàng cũng chưa có những biện pháp thích 

hợp nhằm lôi kéo khách hàng. 
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- Xét về trình độ cán bộ: Còn có một số cán bộ chưa nắm bắt nhu cầu và sự 

thay đổi của thị trường, chưa đủ khả năng kinh nghiệm để đánh giá tính hiệu quả 

và mức độ rủi ro của khoản vay kể từ khi xét duyệt cho vay. 

- Ngân hàng chưa có chế độ đãi ngộ, thưởng phạt hợp lý đối với các cán bộ 

ở vị trí khác nhau và cường độ làm việc khác nhau. Điều này dẫn đến hiện tượng 

có một số cán bộ tín dụng ngại cho vay, sợ trách nhiệm và chưa tâm huyết với 

công việc. 

 Nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn 

- Do trình độ quản lý và kinh doanh của các doanh nghiệp còn hạn chế nên 

thường thua thiệt trong kinh doanh, làm thất thoát vốn và những chi phí không 

cần thiết dẫn đến không đủ sức đứng vững trong sự cạnh tranh gay gắt của nền 

kinh tế thị trường. 

- Khách hàng cung cấp các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, về 

tài chính không đầy đủ, nếu có thì không kịp thời và sai lệch so với thực tế. Điều 

này gây khó khăn trong công tác kiểm tra, kiểm soát của Ngân hàng. 

- Vốn tự có của các Doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh thấp, trong khi tín dụng trung – dài hạn thì tỷ lệ vốn tự có của doanh 

nghiệp tham gia đầu tư phải đảm bảo 30-50% tổng vốn đầu tư của dự án, Ngân 

hàng chỉ cho vay phần vốn còn thiếu tức là 50-70% vốn đầu tư của dự án. Do 

không đáp ứng đủ các điều kiện về vốn tự có, về tài sản thế chấp, về tính khả thi 

của dự án nên không đủ điều kiện để Ngân hàng có thể cho vay. 

 Nguyên nhân khác 

- Sự không ổn định của môi trường kinh tế trong nước và trên thế giới đã 

ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt là thị trường xuất khẩu (nhất là 

một số mặt hàng nông sản giảm mạnh), sự cắt giảm liên tục lãi suất ngoại tệ trên 

thị trường quốc tế ảnh hưởng mạnh đến hoạt động của các doanh nghiệp. 

- Hệ thống pháp luật quốc gia với các bộ luật và văn bản dưới luật chưa 

được đầy đủ, đồng bộ, hợp lý cũng như môi trường pháp lý cho kinh doanh tín 

dụng chưa được hoàn thiện nên không đảm bảo được môi trường cạnh tranh 

lành mạnh cho các hoạt động kinh tế. Mặt khác, sự thay đổi cơ chế, chính sách 

của Nhà nước đã khiến cho hoạt động tín dụng còn gặp nhiều khó khăn. 
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Chƣơng III 

MỘT SỐ GIẢI PHẤP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT 

ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – CHI 

NHÁNH HỒNG BÀNG 

3.1. Định hƣớng phát triển của SCB chi nhánh Hồng bàng trong 

thời gian tới 

 Một là, phát triển hoạt động kinh doanh: 

Phát triển kinh doanh là vấn đề then chốt, quyết định sự tồn tạo và phát 

triển của Ngân hàng. Hoạt động kinh doanh trước hết phải lấy phương châm an 

toàn và hiệu quả làm định hướng và đảm bảo các mức tích lũy ngày càng cao để 

thực hiện quá trình tái đầu tư và kinh doanh mở rộng. Từ định hướng đó đề ra 

các chiến lược, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện sao cho có hiệu quả nhất; 

đảm bảo hài hòa giữa lợi ích Nhà nước, khách hàng và Ngân hàng. 

Kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh của SCB xây dựng trên cơ sở 

tự cân đối nguồn vốn – sử dụng vốn với mức sinh lời cao nhất. Do vậy kế hoạch 

kinh doanh phải xác định được một cơ cấu tín dụng và đầu tư hợp lý. Đầu tư 

đúng theo định hướng và an toàn, cấp tín dụng phải chú trọng đến chất lượng, 

hạn chế tối đa việc đầu tư và cho vay tràn lan vừa kém hiệu quả vừa quá rủi ro. 

 Hai là, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ: 

Định hướng trở thành Ngân hàng hiện đại, đa năng hàng đầu tại Việt 

Nam. SCB không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đang triển khai 

đồng thời luôn sáng tạo ra những dòng sản phẩm mới hướng về khách hàng, 

phục vụ tôt nhất các nhu cầu của khách hàng. SCB quan niệm rằng các sản 

phẩm dịch vụ của mình phải đáp ứng được “khẩu vị” ngày càng cao và đa dạng 

của khách hàng. 

SCB đang có kế hoạch thực hiện chiến lược đa dạng hóa các sản phẩm 

dịch vụ trên nền tảng cơ sở hạ tầng đồng bộ và hệ thống công nghệ thông tin 

hiện đại, đưa ra các quy trình bán hàng thích hợp, đào tạo kĩ năng bán hàng cho 

đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp để tập trung vào các hoạt động bán buôn, vốn 

là điểm đến của Ngân hàng. 
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 Ba là, đổi mới công nghệ: 

Mạnh dạn tập trung nguồn lực tài chính để đầu tư máy móc, trang thiết bị 

kĩ thuật song song với phần mềm quản lý cao cấp. Đặc trưng của phần mềm này 

là vừa quản lý vận hành trong hệ thống SCB vừa tương thích và có thể kết nối 

với các Ngân hàng khác trong quá trình thanh toán. 

Song song đó SCB hoàn thiện Core Banking System ( hệ thống Ngân 

hàng cốt lõi) tích hợp nhiều phân hệ nghiệp vụ để quản lý tất cả các nghiệp vụ 

hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống SCB. Qua đó tạo nên kết nối hỗ trợ giữa 

các bộ phận nghiệp vụ, đẩy nhanh quy trình thanh toán, vận hành thông suốt 

phục vụ khách hàng nhiều tiện ích, nhanh chóng và chu đáo hơn. 

Ngoài ra, SCB sẽ xây dựng phần mềm quản lý khách hàng và cơ sở dữ 

liệu ngành nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho việc đánh giá, xếp 

loại khách hàng, hỗ trợ tối đa việc quản lý, kiểm soát tín dụng của SCB. 

 Bốn là, phát triển nguồn nhân lực: 

Nguồn nhân lực là yếu tố đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển 

của Ngân hàng, do đó phải hình thành một hệ thống tổ chức với cơ cấu hợp lý, 

đủ về số lượng, cao về chất lượng, năng động, gọn nhẹ và có hiệu quả, đáp ứng 

được yêu cầu hội nhập và phát triển. 

Khai thác, động viên và phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. Dựa 

vào chiến lược kinh doanh và mô hình tổ chức bộ máy trong từng thời kỳ để xác 

định số lượng, tiêu chuẩn cho từng vị trí cụ thể, nâng cao năng lực điều hành và 

trình độ chuyên môn, từ đó đề ra chính sách phát triển nguồn nhân lực phù hợp 

với tình hình hoạt động thực tế. 

Chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại theo chương trình và kế hoạch 

của IFC (công ty tài chính quốc tế) kể cả việc đào tạo ngoại ngữ; liên kết đào tạo 

với các Ngân hàng khác trong và ngoài nước. Đặc biệt, mạnh dạn xét duyệt và 

hỗ trợ cho sinh viên mới ra trường tham gia các chương trình đào tạo sau Đại 

học. 

 Năm là, phát triển mạng lƣới: 

Việc mở rộng mạng lưới của SCB nhằm tăng cường hệ thống giao dịch 

bán lẻ cũng như cung cấp trọn gói các giải pháp tài chính cho khách hàng ở mọi 

miền đất nước, góp phần xã hội hóa hoạt động Ngân hàng tại Việt Nam. 
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Mặt khác, phát triển mạng lưới phải gắn với khả năng quản lý điều hành, 

nguồn nhân lực và kế hoạch phát triển kinh doanh trong dài hạn. Mở rộng mạng 

lưới thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở những vùng trọng điểm kinh tế 

của đất nước hoặc ở nước ngoài khi có đủ điều kiện, để hỗ trợ việc thực hiện 

mục tiêu chiến lược của Ngân hàng. 

 Sáu là, đẩy mạnh các hoạt động liên doanh liên kết: 

Theo xu thế của nền kinh tế toàn cầu hóa, việc liên doanh, liên kết, hợp 

tác giữa các đơn vị, ngành nghề là một chiến lược nhằm đẩy mạnh hoạt động 

kinh doanh của SCB đạt hiệu quả. Cụ thể hơn là: 

- Tạo lập sự khác biệt, phát triển các mối quan hệ hợp tác – liên minh – liên 

kết, nhằm khai thác khoảng trống thị trường để mở rộng thị phần phát triển thêm 

khách hàng mới, thu hút khách hàng tiềm năng nâng cao sức cạnh tranh trong 

quá trình hội nhập. 

- SCB sẽ cùng với các nhóm công ty thành viên, đối tác có đủ khả năng 

nâng tầm, nâng quy mô và tính chuyên nghiệp cung ứng cho thị trường các giải 

pháp tài chính trọn gói. Đây cũng là cách nâng cao khả năng cạnh tranh cho 

chính bản thân SCB. 

Vì vậy, sắp tới SCB sẽ liên kết với các Tổ chức tài chính hoặc ngân hàng 

nước ngoài để đưa ra hoạt động kinh doanh phát triển mạnh hơn cả về lượng và 

chất, vừa đạt hiệu quả cao, vừa tránh lãng phí và có điều kiện cung cấp, đáp ứng 

các sản phẩm dịch vụ phong phú, đa dạng hơn cho khách hàng. 

3.2.Các giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng tại Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng. 

3.2.1. Hoàn thiện công tác tín dụng 

- Ngân hàng cần đa dạng hóa các phương thức cho vay. Cho vay ngắn hạn 

chiếm tỷ trọng cao khiến hoạt động cho vay bị mất cân đối, ảnh hưởng đến chất 

lượng hoạt động tín dụng. Hiện nay, tỷ trọng cho vay trung dài hạn của chi 

nhánh rất thấp ( chỉ khoảng 30%) nên chi nhánh cần phải mở rộng hình thức cho 

vay này sao cho phù hợp với sự phát triển của các ngành nghề trên địa bàn (chủ 

yếu là công nghiệp). Để cải thiện tình hình cho vay trung dài hạn trước hết cán 

bộ Ngân hàng cần đưa ra một cơ chế chính sách đãi ngộ, lãi suất hợp lý để kích 

thích các doanh nghiệp mở rộng dự án đầu tư ra trung dài hạn để mang lại lợi 
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nhuận cao hơn cho Ngân hàng. Tuy nhiên khi lợi nhuận cao thì rủi ro càng cao 

nên Ngân hàng phải xem xét và lựa chọn được những dự án đầu tư hiệu quả. 

- Duy trì sự ổn định về hoạt động tín dụng, khắc phục nhanh chóng có hiệu 

quả các khoản nợ quá hạn, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại. Chủ động và tích 

cực lựa chọn những khách hàng sản xuất kinh doanh có hiệu quả, những dự án 

có tính khả thi, đủ điều kiện cho vay để tăng dư nợ lành mạnh nhất là đối với 

doanh nghiệp Nhà nước. Loại ngay những doanh nghiệp làm ăn không nghiêm 

túc, kinh doanh thua lỗ, thiếu trách nhiệm trả nợ và lãi vay, có hành vi thiếu 

trung thực ra khỏi lĩnh vực tín dụng của Ngân hàng. 

- Đi sâu nắm tình hình sắp xếp lại các doanh nghiệp trên địa bàn như cổ 

phần hóa, giải thể, sát nhập… để xem xét định hướng đầu tư, đầu tư vào doanh 

nghiệp ngoài quốc doanh làm ăn tốt, đảm bảo đủ thủ tục. 

- 06 tháng một lần tiến hành phân loại khách hàng theo những tiêu thức cụ 

thể của Ngân hàng SCB, phân tích tài chính doanh nghiệp để đánh giá khách 

hàng đúng thực chất để từ đó có những chính sách tín dụng đối với tứng nhóm 

khách hàng. 

- Tiếp tục giữ quan hệ tốt với khách hàng truyền thống, có uy tín đồng thời 

mở thêm quan hệ với khách hàng mới làm ăn có hiệu quả, vay vốn lớn, có tài 

sản đảm bảo an toàn. 

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ như kế toán, 

kinh doanh, thanh toán quốc tế để phục vụ tốt cho khách hàng. 

3.2.2. Tăng cƣờng công tác huy động vốn để đảm bảo cân đối vốn và an 

toàn tín dụng. 

Đối với một Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường như hiện 

nay, việc huy động vốn là một vấn đề hết sức cần thiết bởi Ngân hàng cần phải 

có vốn tín dụng để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tiền tệ tìm kiếm lợi 

nhuận, đồng thời thỏa mãn nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Trong thời gian 

qua, Ngân hàng chủ yếu huy động là tiền gửi ngắn hạn( chiếm hơn 70% tổng 

vốn huy động) trong khi đó doanh số cho vay đối với ngành công nghiệp lại cao 

nhất (từ 45%-52%). Trong điều kiện kinh tế thị trường có sự cạnh tranh quyết 

liệt thì Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng phải có một phương 

sách huy động vốn thích hợp nhất để đảm bảo thời gian cũng như lượng vốn huy 

động được. Một số biện pháp mà Ngân hàng có thể thực hiện để hút vốn như: 
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- Một cơ chế lãi suất hợp lý sẽ là một cơ hội để huy động vốn nhàn rỗi 

trong nền kinh tế nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho các doanh nghiệp 

nhằm kích thích sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

- Áp dụng các hình thức huy động đa dạng hơn để phù hợp với mọi khách 

hàng. 

- Mở rộng mạng lưới giao dịch trên cơ sở các mạng lưới cũ đã hoạt động 

hết công suất và đã được nâng cấp cả về hình thức và chất lượng. 

- Tăng cường hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng để Ngân 

hàng tự giới thiệu về mình với khách hàng. 

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng luôn đảm bảo về 

nguồn vốn ngắn hạn nhưng nền kinh tế nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh 

công nghiệp hóa – hiện đại hóa nên lượng vốn để đáp ứng cho những dự án lớn, 

có thời gian đầu tư lâu dài đòi hỏi rất nhiều. Chính vì vậy, SCB chi nhánh Hồng 

Bàng cần phải huy động được nguồn vốn trung, dài hạn nhiều hơn nữa để đáp 

ứng cho các dự án vay dài hạn. 

3.2.3. Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả 

Như đã phân tích ở trên, giai đoạn 2011 – 2013, nguồn vốn mà Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng huy động được khá dồi dào. Công việc 

đặt ra đối với Ngân hàng là làm thế nào để cho vay được số vốn mà mình đã huy 

động để tránh tình trạng ứ đọng vốn. 

- Ngân hàng nên đa dạng hóa các hình thức tín dụng, không ngừng nâng 

cao công tác tư vấn cho khách hàng về phương thức sản xuất kinh doanh, xây 

dựng các phương án đầu tư giúp khách hàng. Thực hiên đa dạng hóa các hình 

thức tín dụng sẽ giúp cho Ngân hàng giảm được rủi ro, tránh được việc bỏ trứng 

vào một giỏ, kích thích khách hàng. 

-Ngân hàng nên tiếp tục giữ vững quan điểm lập trường của mình trong 

công tác cho vay: cho vay những đơn vị kinh tế làm ăn có hiệu quả, có tín nhiệm 

và giảm cho vay tiến tới không cho vay hoàn toàn với những đơn vị làm ăn thua 

lỗ triền miên hoặc không tạo ra công ăn việc làm thực sự cho xã hội. Tuy nhiên 

Ngân hàng cũng nên mở rộng cho vay đối với các Doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh vì cũng có rất nhiều Doanh nghiệp kinh doanh thực sự có hiệu quả nhưng 

cán bộ tín dụng cũng cần thẩm định kĩ lưỡng. 
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- Trong giai đoạn cho vay nếu nguồn vốn Ngân hàng bị thiếu hụt thì Ngân 

hàng không nên sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn bởi nó tiềm ẩn 

những rủi ro to lớn không thể lường trước được. Công tác cho vay trung dài hạn 

của Ngân hàng cần phải tương xứng với nguồn vốn huy động được. 

- Khả năng mở rộng các ngành nghề sản xuất kinh doanh hiện nay rất đa 

dạng. Ngân hàng muốn mở rộng việc cho vay thì nên hướng hoạt động của mình 

vào những lĩnh vực mới mẻ chứ không nên bó hẹp ở những lĩnh vực mà Ngân 

hàng đã quen thuộc nhằm tìm kiếm những khách hàng mới cho Ngân hàng. Tuy 

nhiên việc này cần phải xem xét kĩ lưỡng bởi nó là con dao hai lưỡi có thể giúp 

Ngân hàng có cơ hội phát triển công tác cho vay đồng thời cũng có thể gây ra 

những khó khăn cho Ngân hàng. 

3.2.4. Tiếp tục đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ 

Hiện trạng nợ quá hạn vẫn còn cao trong tổng số dư nợ tại Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng có một phần nguyên nhân không thể 

không nói đến là trình độ bất cập của đội ngũ cán bộ. Thực tế cho ta thấy, cán bộ 

ngân hàng của ta còn hạn chế nhiều về trình độ cũng như kinh nghiệm so với các 

Ngân hàng nước ngoài dẫn đến món nợ vay trở thành món nợ khó đòi ngay từ 

khâu xét duyệt và thẩm định dự án sản xuất kinh doanh. Do đó, muốn nâng cao 

chất lượng tín dụng thì cần phải bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn của đội 

ngũ cán bộ tín dụng. 

- Phân loại cán bộ tín dụng để từ đó giao phụ trách từng nhóm khách hàng 

cho phù hợp trình độ quản lý của cán bộ tín dụng nhằm đạt hiệu quả cao và quản 

lý chặt chẽ khách hàng. 

- Đặc biệt chú trọng công tác đào tạo lại cho cán bộ, nâng cao trình độ cán 

bộ tín dụng phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế về nhiều mặt như thẩm 

định, điều tra cho vay, các văn bản chế độ của ngành và ngoài ngành liên quan 

đến lĩnh vực tín dụng, kiến thức thị trường liên quan đến lĩnh vực đầu tư; để từ 

đó nâng cao trình độ cán bộ tín dụng có thể tiếp cận các dự án lớn. 

- Tổ chức những buổi trao đổi về nghiệp vụ thường xuyên hơn để cán bộ tín 

dụng học tập lẫn nhau, giao cho cán bộ cũ kèm cặp cán bộ mới và chấn chỉnh lại 

nơi làm việc cho gọn gàng, sạch đẹp. 

- Rà soát lại đội ngũ cán bộ kinh doanh để điều động và bổ sung cán bộ cho 

phù hợp. 
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- Tiếp tục đổi mới phong cách phục vụ văn minh, lịch sự, tận tình với 

khách hàng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ kinh doanh. 

- Đào tạo cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ và sử dụng vi tính thành thạo 

nhằm đáp ứng được yêu cầu công nghệ mới. 

- Tiếp tục quán triệt đến từng cán bộ tín dụng để nâng cao trách nhiệm của 

cán bộ trong công tác tín dụng như tăng trưởng tín dụng, giảm thiểu rủi ro, tăng 

trưởng khách hàng, thu lãi nợ quá hạn, nợ rủi ro, chú trọng mở rộng tín dụng với 

nâng cao chất lượng tín dụng.  

- Mặt khác Ngân hàng phải thường xuyên giáo dục đạo đức, tác phong nghề 

nghiệp cho toàn thể cán bộ, có tinh thần thái độ đúng đắn với khách hàng để 

khách hàng thực sự tin tưởng khi đến Ngân hàng giao dịch. 

3.2.5. Tăng cƣờng hoạt động thanh tra, kiểm soát 

- Như đã phân tích ở phần thực trạng, ta nhận thấy trong giai đoạn 2011 – 

2013, nợ quá hạn và nợ xấu có xu hướng tăng khiến hiệu quả hoạt động tín dụng 

của Ngân hàng bị giảm sút. Do vậy, cán bộ Ngân hàng cần phải chú trọng hơn 

nữa vào khâu thẩm định. Cán bộ tín dụng cần phải sát sao hơn nữa việc giám sát 

các khoản vay sau khi giải ngân đồng thời phải kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ 

để có phát hiện kịp thời những sai phạm và đưa ra quyết định xử lý nhanh 

chóng, hợp lý theo quyền hạn và nghĩa vụ của mình. 

- Nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ quá hạn phát sinh mới bằng các 

biện pháp như: hạn chế và loại dần việc đầu tư vào các doanh nghiệp làm ăn 

kém hiệu quả, thẩm định chắc chắn các món vay phát sinh, thường xuyên kiểm 

tra kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay. Một món vay phải kiểm soát sau 

nhiều lần để nắm tình hình biến động tiền hàng và có xu hướng thu nợ, xử lý kịp 

thời khi có chiều hướng xấu. 

- Nâng dần tỷ lệ cho vay có đảm bảo bằng tài sản trong tổng dư nợ như 

quản lý lô hàng, thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay… 

- Đăng kí giao dịch bảo đảm đầy đủ các món cho vay có tài sản đảm bảo. 

- Hàng quý tổ chức phân tích chất lượng tín dụng từ đó đánh giá và phân 

loại nợ để có biện pháp xử lý đối với từng loại nợ. 

- Xếp loại doanh nghiệp để đánh giá đầy đủ các mặt của doanh nghiệp để 

đầu tư. 
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- Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra theo chuyên đề nhằm đảm bảo thực 

hiện đúng quy trình thủ tục, chế độ quy định, đảm bảo hiệu quả và an toàn vốn. 

Ta có thể thấy công tác thanh tra kiểm soát không chỉ đơn thuần là kiểm 

tra khách hàng mà còn quan trọng ở chỗ phải kiểm tra, thanh lọc những cán bộ 

tín dụng yếu kém, tiêu cực, gây thất thoát tài sản và làm mất uy tín Ngân hàng. 

3.2.6. Xây dựng chính sách tín dụng 

Đối với chính sách tín dụng, Ngân hàng phải thực hiện ba mục tiêu sau: 

- Tăng trưởng, mở rộng khối lượng tín dụng để từ đó làm tăng lợi nhuận 

cho Ngân hàng. 

- Đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng, phòng tránh và hạn chế thấp nhất rủi 

ro cho Ngân hàng. 

- Đảm bảo sự lành mạnh và hiệu quả của các khoản tín dụng. 

Nhưng để đạt được các mục tiêu nói trên thì Ngân hàng phải hoạch định 

một chính sách tín dụng thích hợp cho Ngân hàng để từ đó xác định phương 

hướng sử dụng các nguồn vốn hiện có, quy mô tín dụng, giới hạn tín dụng, các 

loại hình tín dụng và đặc biệt là xác định lĩnh vực tài trợ mũi nhọn của Ngân 

hàng để có các quyết định tín dụng hợp lý. 

Hơn nữa hoạt động tín dụng của Ngân hàng lại mang tính chất thời kì. Vì 

vậy, việc xây dựng chính sách tín dụng cho Ngân hàng một cách phù hợp cho 

từng thời kì là rất cần thiết. Từ việc xây dựng chính sách tín dụng phù hợp, 

Ngân hàng có được một khả năng mở rộng hay thu hẹp tín dụng trong từng thời 

kì cụ thể 

Việc xây dựng chính sách tín dụng cho từng thời kì cần dựa vào những 

yếu tố sau: 

Thứ nhất: sự tác động của các chính sách kinh tế của Nhà nước đến hoạt 

động tín dụng và hoạt động của các ngành kinh tế trong từng thời kì, chính sách 

này sẽ giúp tránh các rủi ro có thể xảy ra đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng 

đặc biệt là các rủi ro do thay đổi chính sách. 

Thứ hai: từ nghiên cứu, phân tích nhu cầu thị trường để có cái nhìn tổng 

quát về nhu cầu của thị trường đối với các sản phẩm của các ngành sản xuất, 

kinh doanh trong thời điểm hiện tại và tương lai. Từ đó Ngân hàng nắm bắt 

được khả năng mở rộng hay thu hẹp của các ngành nghề để đưa ra những quyết 
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định mở rộng môi trường kinh doanh, hạn chế và ngăn ngừa nợ quá hạn, nâng 

cao hiều quả kinh doanh của Ngân hàng 

Ngoài ra Ngân hàng cần xây dựng những chính sách tín dụng cụ thể theo 

khu vực, lĩnh vực hoạt động như chính sách tín dụng đối với vùng kinh tế trọng 

điểm như: khu công nghiệp, khu chế xuất – chế biến nông sản…là điều không 

kém phần quan trọng. 

3.2.7. Thực thi chiến lƣợc khách hàng lâu dài 

 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng phải xây dựng cho 

mình một chính sách khách hàng lâu dài bởi khách hàng vừa là người cung cấp 

vốn cho Ngân hàng, vừa là người sử dụng nguồn vốn này. 

Khách hàng có một ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh 

của Ngân hàng. Việc thiết lập mối quan hệ lâu dài giữa Ngân hàng và khách 

hàng quyết định tới sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng. 

Thông qua quan hệ lâu dài của mình với khách hàng, Ngân hàng có thể 

huy động một khối lượng vốn lớn từ nguồn tiền gửi của khách hàng. Qua quan 

hệ lâu dài với khách hàng mà Ngân hàng giảm được chi phí do không phải tìm 

hiểu, đánh giá khách hàng. Thông qua các giao dịch của khách hàng trên tài 

khoản tiền gửi mà Ngân hàng có thể biết được khả năng tiềm tàng và chu kì sử 

dụng tiền mặt của người vay tiền cũng như các quan hệ của khách hàng. Đây là 

cách tốt nhất để thu thấp thông tin về khách hàng một cách đầy đủ nhất và là cơ 

sở để Ngân hàng tiết kiệm chi phí cho việc thẩm định, sàng lọc thông tin, giám 

sát khách hàng, tránh rủi ro đạo đức, kế hoạch hóa được nguồn vốn của mình kịp 

thời đáp ứng nhu cầu tín dụng  của khách hàng với mức lãi suất thấp hơn do 

giảm được chi phí. Chính nhờ đó mà Ngân hàng sẽ nâng cao được chất lượng tín 

dụng. 

3.3. Một số kiến nghị 

3.3.1. Kiến nghị với cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền 

- Luôn tạo lập tính ổn định của môi trường vĩ mô. Đây là yếu tố rất quan 

trọng tạo nên sự yên tâm trong quá trình đầu tư của các nhà kinh tế. Có được sự 

ổn định của kinh tế vĩ mô thì dần dần các nhà đầu tư sẽ tích cực gửi những đồng 

tiền nhàn rỗi cho Ngân hàng có thời hạn dài hơn và Ngân hàng cũng giảm được 

rủi ro khi cho vay các khoản trung và dài hạn. 
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- Hoàn thiện hệ thống pháp luật, sửa đổi các văn bản điều khoản không có 

sự phù hợp, kịp thời ban hành các văn bản pháp luật theo sự phát triển của nền 

kinh tế đất nước, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động. 

- Đưa ra các chính sách đầu tư trong nước, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn 

phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế ngoài quốc 

doanh. 

- Nhà nước quan tâm đến lợi ích của các Ngân hàng, khuyến khích các 

Ngân hàng thương mại huy động các nguồn vốn trung và dài hạn vì đây là 

nguồn vốn rất quan trọng, tạo cơ sở vật chất cho sự nghiệp công nghiệp hóa – 

hiện đại hóa đất nước. 

3.2.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 

- Ngân hàng nhà nước cần phải ban hành kịp thời các quyết định, chính 

sách thể lệ đối với hoạt động Ngân hàng nhằm tạo nên sự phù hợp với thực tế. 

- Hoàn thiện thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ, thiết lập củng cố 

và mở rộng quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng với khách hàng, đòi hỏi các Ngân 

hàng phải không ngừng đổi mới hoạt động, mở rộng và nâng cao chất lượng 

hoạt động, đưa ra các công cụ và phương tiện thanh toán thuận tiện phục vụ 

khách hàng, nâng cao chất lượng hoạt động của thị trường liên Ngân hàng, đảm 

bảo điều hòa kịp thời giữa nơi thừa và nơi thiếu vốn. 

- Mở rộng quan hệ đối ngoại với các tổ chức tài chính nước ngoài, tranh thủ 

sự giúp đỡ và tài trợ các nguồn vốn với lãi suất thấp, mở rộng quan hệ tín dụng, 

đa dạng hóa các hoạt động về ngoại tệ, tham gia hoạt động thị trường ngoại tệ 

liên Ngân hàng, điều hành tỷ giá đồng Việt Nam một cách phù hợp với tình hình 

hoạt động thị trường. 

- Ngân hàng Nhà nước thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, tăng 

cường các hoạt động thanh tra, chấn chỉnh kịp thời những hành vi, biểu hiện sai 

trái làm thất thoát vốn của Nhà nước, của nhân dân; đưa hoạt động của Ngân 

hàng thương mại đi vào nề nếp, có hiệu quả, phục vụ tốt cho chương trình, mục 

tiêu phát triển kinh tế của đất nước và không ngừng nâng cao uy tín của hệ 

thông Ngân hàng trong nền kinh tế. 

- Lành mạnh hóa hệ thống Ngân hàng không chỉ là mục tiêu phấn đấu của 

bản thân ngành Ngân hàng mà còn bao quát cả một phạm vi khá rộng và phức 

tạp, cần sự phối hợp đồng bộ của mọi ngành chức năng của Nhà nước, từ lập 
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pháp đến hành pháp và tư pháp trong việc vận hành chính sách tiền tệ quốc gia 

đúng như quy định trong luật Ngân hàng Nhà nước và luật các tổ chức tín dụng. 

- Một vấn đề mà Ngân hàng Nhà nước cần quan tâm đó là hoàn thiện hệ 

thống thông tin tín dụng của ngành Ngân hàng. 

- Các cơ quan bảo vệ và thi hành pháp luật cần đẩy mạnh tiến độ xét xử các 

vụ án liên quan đến hoạt động Ngân hàng, tránh kéo dài gây ảnh hưởng đến 

nguồn vốn huy động của Ngân hàng. 

3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng. 

-  Ngân hàng nên phát triển việc nhận và trả tiền gửi tiết kiệm tại nhà theo 

yêu cầu của khách hàng (có thu phí thấp). Thể thức này sẽ đáp ứng được nhu 

cầu cho những khách hàng muốn tránh được rủi ro khi mang tiền trên đường. 

- Áp dụng thể thức tín dụng dài hạn nhưng trả lãi hàng tháng nhằm kích 

thích những ai có một khoản tiền lớn nhàn rỗi đến gửi vào Ngân hàng để dùng 

cho sinh hoạt hàng tháng. 

- Mở công ty con như công ty bảo hiểm, công ty tài chính để thu hút thêm 

vốn đầu tư dưới hình thức này. 

- Tặng quà và mở một số tài khoản tượng trưng cho một số học sinh, sinh 

viên tiêu biểu để khuếch trương tên tuổi của Ngân hàng mình. 

- Mở một số văn phòng tư vấn về nghiệp vụ tín dụng miễn phí giúp cho 

người dân hiểu được quyền lợi, lợi ích của họ khi tham gia vào nghiệp vụ này để 

từ đó thu hút nhiều người gửi tiền hơn. 

- Thường xuyên tổ chức khóa tập huấn  trong và ngoài nước nhằm nâng cao 

kiến thức nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ trong toàn hệ thống của 

mình để nắm bắt kịp thời những xu hướng phát triển của lĩnh vực tài chính, 

Ngân hàng hiện nay. 

- Cần hỗ trợ công nghệ phần mềm giúp chi nhánh xây dựng hệ thống thông 

tin đa chiều. Nghiên cứu và đưa vào áp dụng các mô hình quản trị rủi ro phù hợp 

với các quy định hiện hành với đặc điểm hoạt động của hệ thống Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn và thông lệ quốc tế. 

 

 

 



Trường ĐHDL Hải Phòng                                                         Khóa luận tốt nghiệp 

 

Sinh viên: Ngô Thị Việt Nga Page 87 

Lớp: QT 1402T 

KẾT LUẬN 

Hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động kinh doanh tiền tệ của 

Ngân hàng. Muốn tồn tại và đứng vững trong cơ chế thị trường, Ngân hàng cần 

phải đảm bảo nguồn tiền của mình cả về quy mô và chất lượng. “Giải pháp nâng 

cao chất lượng tín dụng” không chỉ là mong muốn của riêng SCB chi nhánh 

Hồng Bàng mà còn là mong muốn của của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 

nói chung và cũng là mong muốn của Ngân hàng Nhà nước hiện nay. Trên cơ sở 

vận dụng các phương pháp nghiên cứu, khóa luận với đề tài “ Giải pháp nâng 

cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hồng Bàng” 

đã thực hiện được những nhiệm vụ sau: 

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng Ngân 

hàng. Khẳng định vai trò quan trọng của công tác tín dụng trong việc chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế phục vụ Công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. 

- Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại SCB chi nhánh Hồng Bàng, 

từ đó rút ra những vấn đề còn tồn tại đã hạn chế hoạt động tín dụng của Ngân 

hàng. 

- Đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần phát triển và nâng cao chất 

lượng tín dụng tại SCB chi nhánh Hồng Bàng. 

- Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Việt Nam một số vấn đề liên 

quan đến việc nâng cao chất lượng tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. 

Qua phân tích và đánh giá ở phần thực trạng hoạt động tín dụng tại chi 

nhánh ta thấy đây là hoạt động quan trọng bậc nhất ở chi nhánh và lợi nhuận của 

Ngân hàng do hoạt động tín dụng mang lại là chủ yếu. Nhìn chung, công tác 

kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng tại chi nhánh đã được thực hiện kịp thời, 

đảm bảo mức tăng trưởng phù hợp. Trong những năm vừa qua, Ngân hàng đã 

thực hiện chính sách chọn lọc khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. 

SCB chi nhánh Hồng Bàng đã và đang tạo được chỗ đứng trong toàn hệ thống 

Ngân hàng thương mại. 

Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng tại chi nhánh giai đoạn 2011 – 2013 còn 

tồn tại một số hạn chế: việc đa dạng hóa đối tượng cho vay chưa thức sự hoàn 

thiện, chi nhánh vẫn còn khá thận trọng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh, nguồn vốn huy động còn bị ứ đọng (đặc biệt vào năm 2011), tỷ trọng cho 

vay ngắn hạn so với trung dài hạn vẫn còn chênh lệch lớn, tỷ lệ nợ quá hạn và 
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nợ xấu có xu hướng tăng. Chính vì vậy để khắc phục được các hạn chế trên, chi 

nhánh cần tập trung vào một số giải pháp như: hoàn thiện công tác tín dụng (đa 

dạng hóa đối tượng và phương thức cho vay), đẩy mạnh việc thu hút vốn nhằm 

cân đối cơ cấu vốn, kiểm tra giám sát các khoản vay, thực thi chiến lược khách 

hàng lâu dài… 

Với thời gian nghiên cứu tìm hiểu không nhiều, nội dung khóa luận của 

em chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót. Là một sinh viên thực tập với 

hiểu biết có hạn, chưa có kinh nghiệm thực tế, việc sưu tầm tài liệu, kiến thức, 

trình độ của bản thân còn hạn chế nên trong khóa luận có vấn đề chưa được đề 

cập đến hoặc được đề cập nhưng còn thiếu tính thực tế, chưa xem xét đến bối 

cảnh cũng như hoàn cảnh áp dụng nên em rất mong các thầy cô giáo, các cán bộ 

công nhân viên trong chi nhánh Ngân hàng đóng góp ý kiến để giúp em hoàn 

thiện tốt đề tài này. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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